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TỰA

Danh và khí (1) là vật rất báu trong thiên hạ ! Thiên .

hạ đã lấy làm báu , tất phải đề cả thiên.hạ đều rõ .

Bởi lẽ đó cho nên không thể không soạn Hương Khoa

Lục ( 2) được , mà đến Hội-Khoa-Lục (3 ), lại càng không

thề bỏ qua không soạn,

Triều Nguyễn ta khoảng năm Nhâm -ngọ , niên hiệu

Minh -Mệnh ( HR * ) thứ ba (1822 ) mở khoa thi Tiến - Sĩ ,

ai hợp cách thì vào thi Đình , rồi cho đỗ Tiến sĩ .

Đến năm Kỷ-sửu , niên hiệu Minh -Mệnh ( HA Gi )

thứ mười (1829 ), trong kỳ thi Hội , lại đặt thêm ngạch

Phó.Bảng , ai trúng thì do quan Lễ- Vi dâng họ tên lên . Như

vậy là lúc bấy giờ Phó Bảng chưa được dự thi Đình .

Có người cho rằng :
1

« Phó.Bảng của bản triều , đối chiếu cũng như người

(r ) Danh là tên về những chức tước, dành cho những người

đáng được gọi . Khí là những chương phục vật dụng vân vân. Hai

chữ này do chữ sách Tả - Truyện : « Duy khí dữ danh, bất khả già

nhân ». Nghĩa là : Chỉ có khí với danh, là không có thể đem cho

người không đáng cho.

(2) Hương- Khoa-Lục ( 3 4 i ) là Lục chép tên các vi

đỗ khoa thi Hương : Giải -Nguyên, Cử-nhân và Tú tài .

(3 ) Hội-Khoa-Lục ( tt ) là Lục chép tên các vị đỗ

khoa thi Hội : Trạng-nguyên , Bảng- Nhỡn , Thám -Hoa , Hoàng- Giáp ,

Tiền -Sĩ và Phó-Bàng.
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thi Hội được trúng ba kỳ về thời Lê » .

Nói như thế là sai ! Thời Vua Thái.Tông ( k = )

triều Tiền Lê ( Ty K ) , tự niên hiệu Đại.Bảo ( * )

năm thứ ba (1442) trở về sau , đổi tên Trạng-Nguyên ,

Bảng.Nhỡn và Thám.Hoa , gọi là Tiến -Sĩ- Cập-Đệ Đỗ

chính bảng gọi là Tiến- Sĩ- Xuất-Thân , đỗ phụ bảng gọi

là Đồng-Tiến- Sĩ -Xuất.Thân . Mỗi khoa thường lấy trúng

trên dưới năm sáu mươi người, mà thầy đều được khắc

tên vào bia Tiến -Sĩ . Xem thế thì Phó.Bảng bày giờ ,

tưởng cũng là nhân cái tên phụ bảng ngày xưa, có điều

hơi khác một chút đó thôi.

Triều Vua ta , danh và khi càng ngày càng trọng , nên

sự lựa chọn càng ngày càng tinh . Khoảng đầu niên hiệu

Tự.Đức ( nhà ) , Vua định những người trung thi Hội

chia làm hai hạng : Chánh trúng -cách và Phó-trúng -cách ,

đều được dự kỳ thi Đình . Bài thi Đình , chính Vua thân

xem xét quyết định, rồi chia ra thứ tự, lấy chánh và

phó. Mỗi khoa lấy trúng nhiều nhất là mười bảy mười

tám người, ít nhất là mười một mười hai người. Chánh

trúngcách thì đề tên vào bảng mầu vàng, Phó-trúng- cách

thì đề tên vào bảng mầu đỏ, rồi treo cả lên lầu Phu

Văn trước cửa Ngọ Môn . Phân biệt chánh với Phó như

thế, là đề tỏ ý khuyến khích cho phấn khởi nhân tài

vậy.

Những ai đã trúng khoa thi này, thì sĩ phu cho là

vinh , thiên hạ lấy làm báu , và ai cũng biết danh và khí

là rất qui ! Song những sự mong mỏi cho nhau, khuyến

khích cho nhau của các vị đại khoa , để sao cho khỏi

bạ với khoa danh , có phải chỉ lấy văn chương mà
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kể chánh với phó đâu. Xem như Trương-Vịnh ( 3 )

thời Tống ( K ) , đỗ Tiến Sĩ Ất-Khoa (1 ) thôi, mà ông

có nói rằng :

« Khoa tôi đỗ,triều đình lấy được rất nhiều nhân

tài : Người cần thận và có đức vọng , không ai bằng Lý.

Công-Hãng ( * à ); Người có tài đức chấn phục

thiên -hạ , không ai bằng Vương-Công-Đán ( ± à B ) ;

Người có lòng chính trực, dám can giản trước mặt Vua ,

mà vẫn có phong độ, không ai bằng Khấu-Công-Chuẩn

( \ à * ) ; Còn như đảm đương trách nhiệm phương

diện một phương của Vua giao phó, thì Vịnh ủ này không

dám từ chối ».

Đó, cô nhân tự kỳ hẹn mình là như thế! Mà những hạng

người như vậy, hiện thời nay cũng không phải là ít.

Các vị đỗ Tiến-Sĩ, tuy chưa có lục chép tên , song

đã khắc tên trong bia đá, còn các vị Phó.Bảng thì chưa

có vậy . Đã không có tên trong bia đá , mà lại không chép

vào Lục, thì chẳng hóa ra các vị đỗ Hội.Khoa lại sơ

lược hơn các vị đỗ Hương-Khoa sao ? Lê-Chỉ- Trai (

L * ) Tướng-Công, quán cùng Châu với tôi, khi nhậm

chức Bố- Chánh tỉnh Hà Nội, có thu thập biên các vị

đại-khoa tự năm Nhâm -ngọ , niên hiệu Minh-Mệnh ( BH ép )

thứ ba (1822 ) , đến năm Quí-mão niên hiệu Thiệu - Trị

( K ) thứ ba (1843), gồm chín khoa . Song chỉ chép

tên các vị trúng bảng Tiến Sĩ thôi, con các vị Phó.Bảng

thì vẫn còn thiếu.

Tôi đề tâm việc này đã lâu , thường sưu tầm dò

hỏi, có được ít chút. Nhân những khi rảnh việc công ở

( r ) Ất-khoa ( L. # ) là Phó Bảng.
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tỉnh Sơn-Tây , may chép xong được cuốn Hương-Lục , liền

cho thợ khắc cả với cuốn Hội-Lục này luôn thề . Mỗi khoa

bao nhiêu vị trúng Chánh -bảng , và bao nhiêu vị trúng

Phó- Bảng ,thảy đều nêu chép họ tên. Một là đề tỏ cái ý

cổ động khuyến khích nhân tài của triều -đình , hai là đề

thề theo lòng thận trọng danh và khí của triều - đình .

Muốn cùng cả thiênhạ cùng trọng những bậc nhân tài,

lại cùng thiên hạ cùng qui danh và khí.

Tự nay trở về sau , mỗi khoa có bao nhiêu vị đại

khoa , sẽ biên tiếp theo đề làm tài - liệu cho những ai

muốn khảo cứu về khoa Giáp khoa Ất ( 1 ) rất thịnh của

triều Vua ta.

Ngày mồng 1 tháng đầu mùa thu, năm Quí.Ty. (1893 ) .

là năm thứ 5 trong số muôn muốn năm Vua Thành-

Thái ( » * ) nước Đại Nam .

Sơn Hưng Tuyên Tồng-Đốc, An-Xuân Nam , Cô Hoan ,

Đông- Cao, LongCương, Cao Xuân-Dục * * * , Tử -Phát%

kinh tựa .

(r ) Giáp khoa ( p 4 ) là những vị đỗ tự Tiền-Si trở lên

đèn Trạng-Nguyên . At-Khoa ( L ) là Phó- Bảng .



TỰA

Khoa bảng mà có Lục chép là do người, mà sở dĩ

có Lục chép , có phải là do người tự làm được chăng ?

Đó là do trời vậy. Nghĩa là sao Văn -Xương ở khu Tử-

vi bắc cực, quản về văn-chương khoa bảng trong thiên .

hạ, và những sao Công Khanh Phụ Bật, quản về các

quan Khanh quan Tướng trong thiên -hạ . Không phải

chỉ có nước Trung-Hoa ( * ) mới như vậy, phàm

các nước , nước nào đã trông thấy trên trời có tượng

sao ấy, tất người trong nước có việc ấy, đã có việc ấy,

thì không thể không có Lục được . Đó là đạo trời sâu

kín, mà thánhnhân nói làm phép vậy. Đâu có dám bắt

chước Kính Công Vương-An.Thạch ( ± * k ) mà bảo

rằng trời với người toàn không có liênhệ.

Nước Việt-Nam nhà , phận định trong thiên thư , cõi

Nam là minh.đô , vốn là một nước văn minh trong vũ-

trụ ! Tự thời Lý ( * ) thời Trần ( - ) và thời Lê ( * ) ,

đều đã mở khoa thi kén chọn nhân tài, các bậc hiền

tài bởi con đường đó mà ra , đều ghi chép trong cổ-lục .

Cuốn Đăng-Khoa Hợp Biên về triều Vua ta, là do

quan Bố chánh tỉnh Hà Nội,Cô.Hoan Lê.Chỉ Trai (

* ) chép . Song chỉ chép sơ lược các khoa , ngoài ra chưa

đủ, tự khoa Đinh -Mùi trở lại đây, hãy còn thiếu cả.

Hoặc có người có, thì cũng chỉ đề làm sách riêng nhà

mình thôi.

Ôi ! Khi trong lành của non sông , tụ họp lại thành

anh tài, phát ra thành vănchương sựnghiệp, vận hội

coi đó mà phân -biệt thấp cao, và giáo hóa mài giũa

ngọc vàng của triều -đình thực cũng ở nơi đây . Bởi thế
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cho nên khi quốc - gia thịnh - vượng , thì khi lành nghi

ngút : Văn-tinh rực rỡ, chánh-trị sáng tươi; Bắc đầu huy-

hoàng, anh tài nhậm chức ! Tượng sao trên trời, không

phải ngẫu - nhiên mà sáng , thì hiền tài trong nước , cũng

không phải ngẫu nhiên mà sinh. Có hiền tài mà không

tuyêndương , thì sao truyền lại được sự thịnh , chép

sách lục mà không tưởng tận , thì sao sáng tỏ được sự

hay. Đã biết trời với người có liên hệ, tất biết khoa

lục không thề sơ lược được vậy.

Năm trước, quan Tổng Đốc Sơn Hưng Tuyên , An-Xuân

Nam , Long-Cương, Cao Tướng-Công soạn cuốn Hương-

Khoa, có đưa ủy tôi đính chính , tôi xét xong , đã đưa

lại rồi. Sau ngày Đoan Ngọ ( 1) này, lại đưa cuốn Hội. Đình

Lục bảo tôi xét lại, và buộc phải viết bài tựa. Tôi không

biết tự lường mình , lại đem cuốn đỏ ra kiềm xét. Trong

Lục chép tự khoa Nhâm ngọ (1822) niênhiệu MinhMệnh

( BH i ) đến khoa Nhâm-thìn (1892 ) niên hiệu Thành Thái

( * * ) gồm ba mươi khoa, cũng đã rất phân minh rành

mạch , như con cờ bày trong bàn , như ngôi sao liệt trên trời

vậy. Có điều rằng đất xa cách , thời khác nhau , nên sự

nghe biết hoặc cũng có chỗ sơ lược . Tôi bèn xét vào bảng

Thành Quân cũ ; cuốn Xuân-Quan.Nguyên- Văn , và tập

Quốc Sử.Biên -tập , còn về gia thế và quan chức thì lại dò

hỏi các quan đại thần trong Kinh , kẻ cứu vào ngần ấy

thứ để đính chính lại.Tuy chưa dám gọi là hoàn toàn ,

song cũng có thể cho là tạm đủ .

Khi tôi mới đọc cuốn Hương-Lục , được biết ông

dùng sức rất siêng năng , nay đọc cuốn Hội-Lục này,

( r ) Đoan ngọ ( 4 ) là ngày mồng 5 tháng 5.
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lại biết ông dụng tâm rất chu-đảo. Các vị quân tử coi

cuốn này, cho là ông vị đạo nho ta cũng được ; Cho là

có ngụ ý khuyên răn cũng có thể được ; Hoặc lại cho

là đề biều -dương thịnh ý trọng văn chuộng hiền của

triều - đình, cũng không có gì là không được cả .

kế tiếp

Nay biên chép xong , giao thợ khắc in , đề cống hiến

chung các vị cùng ưa chuộng, hoặc có người

chăng ?

Đã có cuốn này, thì một ngày kia sau đây, túng sử

quan Án-sát Quảng- Tây bên Trung-Hoa sang , mà có hỏi

đại-nhân đến sự khoa bảng nước nhà, đại nhân sẽ có

thể ứng đối ngay , mà không đến nỗi bị chê như Tịch-

Đàm ( * ) quên Tổ vậy (1 ).

Than ôi ! Không lên núi cao, đâu có biết hoa nhị

phân biệt thế nào ? Không qua sông trong , đâu có biết

loài cá khác nhau thế nào ? Không xem khoa lục đâu

có biết tài-năng phẩm - giá mỗi người mỗi đời một khác.

Nếu đem mà so với những hạng chỉ biết nghe lỏm , và

chỉ có bề ngoài, thì chẳng những như ngàn so với trăm

mà thôi . Vậy thì Lục này đâu có phải ví như những tập

Thuyết-Linh ( 2) . Thực ra bổ ích không phải là ít .

.

Quán ( H ) tôi nay đã có tuổi, về giấy mực thì

mỗ-mãng , không soạn được Lục , còn dám nói gì đến viết

Tựa . Duy vì hiện giờ chưa được về hưu , đang lạm giữ

( r ) Nguyên tiên tố Tịch-Đàm là Tôn-Bá-Áp, chức Sử quan ,

giữ điền tịch nước Tần thời Xuân-Thu, nên gọi là họ Tịch. Năm

Vua Chiêu-Vương nhà Chu thứ 15, TịchĐàm bổi -tùng Tuân-Thước

đèn triều Vua Chu. Vua hỏi về việc cũ nước Tần, Tịch-Đàm không

đáp được. Vua rằng : Tịch-Đàm quên tố !

(2 ) Thuyết-Linh ( 3 ) là loại Tiểu Thuyết ,
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chức Sử-Quán , có bồn - phận dự soạn bảng thi Hội thi

Đình , nên kính viết bài này đề gọi là có .

Hoặc có người nói rằng :

« Việc chép Lục và việc viết Tựa , có phải đều là

hiếu danh chặng » ?

Xin trả lời rằng :

« Không phải ! Không phải ! Không phải là vị danh ,

chính là muốn lưu sự thực vậy .

Sau này, ai muốn biết tại sao mà chép Lục này, sao

chẳng trở lại mà xét việc trời với người có liên-hệ ra ?

Nếu Tướng-Công không cho lời tôi là viễn-uông, xin

đặt bài này xuống cuối hàng Tựa , cũng không đến nỗi

nhàm.

1

Ngày Trung -Thu ( 1 ) , năm Quí Tỵ , niên - hiệu Thành-

Thái ( * ) thứ năm (1893).

Quang-Lộc Tự-Khanh, sung Quốc- Tử - Quản Toản.Tu ,

kiêm biện Khâm -Thiên-Giám sự vụ. Cô- Hoan Song-An

Văn-Phong , Nguyễn -Trung- Quán ( - #) , Nhất-Chi viết

ở Đông Hiên tòa Tu -Thư Quốc Tử Giám ,

(r ) Trung thu ( p {k ) là ngày rằm tháng 8,



TỰA

Các triều đại mở khoa , không gì thịnh bằng khoa

Tiến -sĩ, triều Vua ta chọn người, cũng không gì trọng

bằng khoa Tiến -sĩ . Các viên dự khoa thi Tiến sĩ , đang

là kẻ sĩ áo vải ở nóc nhà tranh , vụt chốc Vua triệu

vào thi trong sân Điện , được nói thỏa những điều muốn

nói. Một khi đã được Vua cho trúng tuyển , thì ân vinh

đủ cả :Nào là biên tên vào bảng vàng , treo lên trên cửa

Cung ; Nào là khắc tên vào bia đá , dựng trước nhà

Thái-Học , trọng biết nhường nào ? Bởi vì long trọng như

vậy ,nên thực là khó sao cho sứng cái tên

Nếu chỉ câu nệ vào KinhSử , hoặc không

Tiến -sĩ đó .

thông với

thời; chỉ theo sát về văn nghệ, hoặc không hợp với việc .

Vậy các viên trúng khoa Tiến sĩ , phải nên : Khi ra làm

quan, thì nghĩ sao đề lập nên công-nghiệp ; khi lui ở

nhà, thì nghĩ sao đề lập lấy phẩm giá . Như thế mới

khỏi phụ với cải danh đó .

Các khoa Tiến sĩ triều Vua ta , tự trước chưa có

Lục.Nay Long Cương Cao.Chế- Đài xếp lại soạn thành

tập, lại tường biên cả sự tích các viên trúng tuyển , chép

xong , chưng cầu viết Tựa. Hàm ( ) này hân hạnh

được đeo tên vào hàng cuối Tựa . Duy tự xét học lực

thô nóng , không đủ xứng với tên vĩ đại đó, vừa e sợ,

vừa phấn khởi, nên viết bài này đề ghi chút lòng cảm .

Lại thường nghe : Các vật đều tụ tập vào nơi ưa

chuộng , như người chuộng của báu , thì vàng ngọc chứa

đầy rương , người chuộng sách văn , tất khoa bảng họp

chật nhà , Chế.Đài trước đã soạn cuốn Hương.Khoa.Lục,

nay lại xếp soạn thành cuốn Hội-Khoa.Lục này , đủ biết
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trà ra chuộng sách văn của ông đến mức độ nào vậy.

Hiện nay con trai trưởng ông là Bạn.Sa Xuân- Tiểu ( *

à ) , đã liệt tên vào Lục trước, tất sẽ có hy vọng liệt

vé vào tập này.

Ngày trungcán (1) tháng năm , niên hiệu Thành .

Thái ( ** ) thử sáu (1894) .

Sắc tứ Đệ.Nhất-Giáp Tiến -sĩ Cập-Đê đệ tam danh,

(ương-Lộc- Tự Thiếu -Khanh , lĩnh Hà-Nội Học -Chánh ,

kiềm sung Đồng- Văn -Quán Mộng Hải Vũ . Phạm - Hàm

( *) t ) Kinh tựa ,

(r ) Trung cán ( ) là tự ngày II đến ngày 20 trong

3. Trung-cán cũng như trung-tuần vậy .



CÁC LỆ

1.– Vị đại khoa nào gia thế trong bốn năm đời,

hoặc trong ba đời, đều có người trúng chánh - bảng, thì

nêu 4 chữ : Thế khoa và liên đăng ( 1 ) .

Vị nào trong năm đời, hoặc ba đời , hoặc

gián cách có người trúng chánh- bảng , thì nêu 2

khoa.

hai đời ,

chữ : Thế

Vị nào có một đời trúng chánh -bảng , ngoài ra đều là

Phó Bảng , thì chỉ nêu mấy chữ : Mỗ mỗ đăng khoa ( 2 ) .

2.– Vị nào gia-thể có người trong họ để tang nhau

tự 5 tháng, 9 tháng đến một năm, mà đỗ tự Phó-Bảng

trở lên , thì đều nêu những chữ :Đăng-Khoa, đồng đăng

khoa (3 ).

3.– Vị nào trong họ có người để tang tự 5 tháng

9 tháng đến một năm , mà đỗ Cử nhân , đều có ghi nơi

cuối .

-
4. Các vị khi dự thi , xuất thân do Cử nhân , Giám

sinh , Cổng-sinh hay Tú-tài, đều có ghi nơi cuối.

5.− Vị nào trúng Cử-nhân khoa nào . Khi dự thi hiện

là chức quan gì , hàm gì, đều có ghi nơi cuối.

(r ) Thề Khoa (t #) là đời ông cha đã đỗ, đến con cháu

lại đổ . Liên đăng ( #) là đời trước đời sau đỗ liên tiếp, không

gián đoạn .

(2 ) Mổ Mỗ đăng khoa ( # # Ể f) là người này, người này

thi đỗ.

(3 ) Đăng khoa ( ft ) là thi đỗ, đồng đăng khoa ( 5 Ễ ft )

là cũng thi đỗ.
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6. – Vị nào khi trúng tuyển hiện bao nhiêu tuổi , đều

có ghi nơi cuối .

7− Khoa nào mà trong một khoa thi, Đình mấy lần ,

và một người mà vào Đình đổi máy khoa, đều có chú rõ .

8.— Vị nào là Hương-Nguyên, Hội-Nguyên, Song-

Nguyên hay Tam -Nguyên ( + ), đều có ghi nêu .

9.— Vị nào văn - chương sự nghiệp rực rỡ, ai ai

cũng biết , mà có thể xét kịp , thì cứ chép theo sự thực.

Nếu chưa xét kịp được, thì lưu không.

10.- Vị nào sau khi sự nghiệp đã định hẳn , là chức

quan gì, hoặc cách, hoặc giáng , hoặc khai phục, hoặc truy

thụ ( 2 ) . Đều có chú rõ .

11 .
- Vị nào bước công danh hiện còn đang thời kỳ

tiến triển, thì chỉ chú là : Hiện chức quan mỗ, hàm mỗ.

12 .-
Vị nào gia-thế và sự - nghiệp , mà biết đích

xác, đều có chú rõ . Nếu vị nào chưa tường, thì lưu không,

chờ xét sẽ biên tiếp.

– Trong tập này hiện chép 30 khoa, chia làm 33

( i ) Hương-Nguyên ( 3 x) là đỗ đẩu hàng Cử Nhân khoa

thi Hương. Hội-Nguyên ( Ê í) là đỗ đầu kỳ thi Hội . Song-Nguyên

(* x ) là hai lần đỗ đầu : Trúng Hướng-Nguyên lại trúng Hội-

Nguyên , hoặc trúng Hội -Nguyên lại trúng Đình-Nguyên. Tam -Nguyên

(= R) là ba lần đỗ đầu : Hương-Nguyên , Hội-Nguyên, Đình Nguyên :

(2) Cách (* ) là cách mất chức quan . Giáng ( ) là chức-

quan giáng xuống máy bậc. Khai phục (b ) {} ) là đã mất chức

quan, sau lại được Vua gia ân cho lại chức quan . Truy thụ ( it )

là sau khi chết, được Vua truy phong chức quan .
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quyển : Quyển nhất , chép 1 khoa , tự niên hiệu Minh.

Mệnh ( B áp ) đến niên hiệu Thiệu-Trị ( * ) .

Quyển nhị , chép to khoa , tự năm Mậu-thân ( 1848 ) đến

nămMậu -thìn (1868) , niên hiệu Tự Đức ( n ) .

Quyển tam , chép 9 khoa, tự năm Kỷ- Tỵ ( 1869) niên

hiệu Tự-Đức ( * ) đến năm Nhâm-thìn ( 1892 ) niên hiệu

Thành Thái ( A ) .

14.– Từ nay trở về sau , mỗi khi gặp khoa thi , sẽ

theo các lệ trên mà ghi chép nối tiếp .

Tổng số các Khoa :

Niên hiệu Minh-Mệnh ( BA Gì ) 6 khoa (đều là khoa

chính).

Niên hiệu Thiệu - Trị (% ) s khoa ( 2 ân khoa, 3

chính khoa ).

Niên hiệu Tự Đức ( ng th ) 16 khoa ( 2 Ân khoa ,

12 Chính khoa, Chế-khoa và 1 Nhã Si ) .

Niên hiệu Kiến-Phúc (

Niên hiệu Thành – Thái

Chính -khoa) .

t ) 1 Ân-Khoa.

( * * ) 2 khoa (đều là

hiệu Minh-Mệnh ( BH )

thìn , niên hiệu Thành Thái

Từ năm Nhâm ngọ, niên

thứ ba ( 1822), đến năm Nhâm

( * * ) thứ bốn ( 1892 ), Cộng 3o khoa : 5 Ân khoa, 23

Chính khoa, 1 Chê-khoa và 1 Nhã Sĩ.

Gồm 506 viên trúng tuyển , trong đó 229 viên trúng

Chánh bảng : 11 viên trúng Nhất-Giáp, 43 viên trúng Nhị

Giáp, 175 viên trúng Tam -Giáp . Phó Bảng 277 viên.
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Trong Chánh -bảng có 3 viên trúng Tam.Nguyên :

Vũ-Phạm-Hàm ( ) trúng Nhất.Giáp Thám

Hoa . Nguyễn-Khuyến ( - #h ) và Trần- Bích -San ( TK X

# ) trúng Nhị- Giáp ( 1 ) .

Có 5 viên trúng Hội Đình song nguyên :

Nguyễn - Cửu - Trường ( 1 * ), Nguyễn-Ngọc ( 4 ),

Nguyễn-Khắc- Cần ( * * ), Phạm -Thanh( Li ) và Nguyễn

Đức-Quí ( 1 * ) . Năm viên này đều trúng Nhị-giáp .

Có 31 viên Hương-Nguyên trúng cách (23 viên

dự Chánh -Bảng, và 7 viên dự Phỏ.Bảng).

Có 4 viên Hương-Nguyên lại trúng Đình -Nguyên :

Hoàng-Tế-Mỹ (* * *) , Nguyễn-Hữu-Cơ (* * ** )

Nguyễn -Hữu-Lập , ( K # = ) , Đỗ.Huy- Liêu ( * **

Đề ) . Bốn viên này đều trúng Nhị-Giáp .

Có 4 viên Hương-Nguyên lại trúng Hội-Nguyên :

Nguyễn-Văn-Giao ( * *) trúng Nhất -Giáp Thám-

Hoa, Lê-Khắc-Cẩn (* * *) trúng Nhị-Giáp , Phạm Phú-

Thứ ( * ) và Hoàng-Hữu-Thường (* * * ) đều

trúng Tam -Giáp ( 2 ) .

Có 16 viên vừa Cống-Sinh , Tú- Tài và Giám Sinh

dự trúng :

Phan -Dưỡng-Hạo ( * ) trúng Nhất.Giáp Thám

Hoa. Nguyễn-Huy-Hựu ( ** là) , Nguyễn- Cửu- Trường

( * *) và Ngô-Đức-Bình (* * +) đều trúng Nhị.

( r ) Nhị -Giáp ( − P ) là Hoàng-Giáp .

(2) Tam-Giáp (= ) là Tiền - Si
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-

Giáp. Vũ-Công-Độ (* 3 *) , Nguyễn -Hoằng-Nghĩa (

3 * ) , Lê- Thiện - Trị ( * ), Nguyễn-Đức.Tuệ (kh

** ) , Nguyễn Xuân Thọ ( * * ) , Nguyễn Danh Vọng

( k ) và Nguyễn Quí- Tân ( t ) đều trúng Tam-

Giáp Phạm - Xuân Quế ( * * ) , Lưu-Văn - Bình ( tí) ,

Hoàng-Dụng-Tân ( * H * ) , Nguyễn -Phụ ( % ¥ )và Nguyễn

Thiện ( *) đều trúng Phó.Bảng.

Có 4 viên Tú- Tài đã làm công chức dự trúng :

Huấn -Đạo Vũ-Huy-Dực (

Bát Phẩm chánh ngạch Vũ- Tuấn

* * ) trúng Thám -Hoa.

(* )) trúng Tam Giáp .

Huấn.Đạo Trần-Nguyên-Hy ( – *) và Giáo-Thụ Bùi-

Sĩ.Tuyến ( * + *) đều trúng Phó -Bảng .

Có 1 viên Tú-Tài chưa xuất chính dự trúng :

Phạm -Huy (* )trúng Nhị-Giáp Chế-Khoa.

Có 1 viên học sinh sung Phủ-Cống dự trúng :

Phạm-Đức-Quí ( * * * ) trúng Phó-Bảng .

Có 10 viên đã tuổi già (tự so tuổi trở lên ) dự trúng :

Khiếu-Hữu-Sử ( đi *) 58 tuổi, trúng Phó-Bảng .

Vũ Tuấn (* , J ) 55 tuổi, trúng Tam.Giáp. Phạm-Duy-

Đồn ( HỀ *) 55 tuổi, trúng Nhị- Giáp . Vũ Huy-Dực (

輝 翼)
* . * ) 54 tuổi, trúng Nhất-Giáp. Nguyễn.Văn- Vỉ ( + )

54 tuổi, trúng Phó-Bảng . Ngô-Trạch ( ) 54 tuổi, trúng

Phó Bảng . Nguyễn -Hoằng-Nghĩa ( 32 Ă) 51 tuổi, trúng

Tam - Giáp . Trần Nguyên-Hy ( í ) 52 tuổi, trúng Phó-

Bảng . Bùi-Sĩ-Tuyển (* ± ) 52 tuổi , trúng Phó Bảng .

Dương.Thúc- Cáp (Hồ từ 5 ) so tuổi, trúng Tam-Giáp.

Có 1 viên trẻ tuổi (tự 20 tuổi trở lên) dự trúng :
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Lê- Văn -Chân ( ( t * ) 19 tuổi, trúng Tam -Giáp .

Có 1 nhà 3 đời trúng liền (tự Chánh Bảng trở xuống) .
3

Cha là Hoàng Xuân Thụ ( * * )

thời Cố Lê, con là Hoàng- TếMỹ (*

trúng Tam.Giáp

*) trúng Nhị-

Giáp , cháu là Hoàng- Tướng - Hiệp (-) ta t ) trúng Tam

Giáp .

Có 2 Nhà 3 đời đỗ gián cách :

Ông Tổ là Lưu -Tiệp ( 4 ) trúng Tam -Giáp

thời Cổ Lê, cháu là Lưu-Quĩ ( % ) trúng Tam -Ciáp .

z− Ông Tổ là Đinh -Văn -Phúc (TX* ) trúng Tam

Giáp , cháu nội là Đinh-Văn-Chất (T * ) trúng Tam Giáp .

Có S Nhà cha con đỗ liền :

-1– Cha là Bùi-Dương-Lịch (* * ) trúng Tam

Giáp thời Cổ-Lê, con là Bùi- Thức Kiên (* * ) trúng

Nhị-Giáp.

2-z− Cha là Bùi -Đình.Bảo (* * *% ) trúng Tam -Giáp,

con là BùiƯớc ( * $) ) trúng Tam -Giáp.

3 – Cha là Phan- Tam - Tỉnh (* = ằ ) trúng Tam .

Giáp, con là Phan - Trọng-Mưu (vă k a ) trúng Tam -Giáp .

4- Cha là Nguyễn -Văn -Phú (* * * ) trúng Nhị.

Giáp, con là Nguyễn-Kham ( ) trúng Tam -Giáp.

5– Cha là Nguyễn Thượng- Phiên ( % rồi ) trúng

Nhị -Giáp khoa Nhã- Sĩ , con là Nguyễn-Thượng -Hiền (

rằj ) trúng Nhị Giáp .

Bảng :

1

Có 8 nhà cha con đỗ gián cách Chánh Bảng Phó-

Cha là Nguyễn -Văn.Dực ( * Ł) trúng Phó-
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Bảng , con là Nguyễn- Văn -Thích ( X il) trúng Tam - Giáp .

2-- Cha là Đỗ -Huy-Uyển ( }} * Đề ) trúng Phó-

Bảng , con là Đỗ-Huy-Liêu (} * *) trúng Nhị-Giáp.

3-3— Cha là Phan -Đình- Tuyển ( 3 ) trúng Phó-

Bảng, con là Phan -Đình- Vận (i * * * ) trúng Phó- Bảng

và Phan -Đình.Phùng (i = i) trúng Tam -Giáp .

4-4— Cha là Trần-Doãn-Đạt ( B 7 :) trúng Phó-Bảng,

con là Trần -Hy-Tăng ( * ) trúng Nhị Giáp .

5– Cha là Phạm-Đăng-Nghị ( * ) trúng Nhị-

Giáp , con là Phạm -Đăng Giảng ( * ) trúng Phó-Bảng .

6– Cha là Vũ - Văn Lý ( * ) trúng Tam - Giáp ,

con là VũVăn-Báo ( t $3 ) trúng Phó-Bảng.

7– Cha là Nguyễn Thái-Đế ( * ) trúng Tam

Giáp, con là Nguyễn- Thái- Tuân ( * lá) ) trúng Phó Bảng.

Có 1 nhà anh em cùng đỗ :

Anh là Hoàng-Đình-Chuyên (* * * ) trúng Tam.

Giáp, em là Hoàng-Đình-Tá (* * ) trúng Nhị-Giáp .

Có 7 nhà anh em đỗ gián cách Chánh-Bảng và

Phó-Bảng :

1- Anh là Phan -Văn -Nhã ( X * ) trúng Phó- Bảng ,

em là Phan-Đình-Tuyển (i* 3. i ) trúng Phó.Bảng .

2— Anh là Nguyễn -Xuân -Bảng ( * * ) trúng Phó.

Bảng, em là Nguyễn- Xuân -Phan ( * ) trúng Tam-Giáp .

3– Anh là Nguyễn- Tường-Vĩnh ( * *) trúng

Phó- Bảng, em là Nguyễn -Tường-Phổ (- i ) trúng Tam-

Giáp .
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-

4 Anh là Lê-Đức ( *) trúng Phó Bảng , em là

Lê-Tuấn (k ) trúng Nhị- Giáp .

5-
5— Anh là Phạm -Thế-Hiển ( * + 4 ) trúng Tam - Giáp ,

em là Phạm -Thế-Húc ( + xây ) trúng Phó-Bảng.

6– Anh là Hoàng-Dụng- Tân (* # * ) trúng Phó .

Bảng, em là Hoàng-Văn -Đoài (* tk) trúng Tam -Giáp .

7- Anh là Phan Đình-Phùng (

Giáp , em là Phan -Đình-Vận ( 3 )

1—

3 ) trúng Tam

trúng Phó Bảng .

Có 2 nhà anh em họ đỗ đồng khoa :

Anh họ là Phan-Trọng.Mưu (% * 3 ) em họ là

Phan-Huy-Nhuận (iêu đề :)) , cùng đỗ Tam-Giáp khoa Kỷ-

Mão ( 1879) niên hiệu Tự Đức ( 1 ).

2--2– Anh họ là Bùi Văn-Dị (* * ), em họ là Bùi

Văn-Quế (* t * ) , cùng trúng Phó Bảng khoa Ất Sửu .

Đến năm Thành Thái ( * * ) thứ hai ( 189o), vì Văn-Dị

nguyên trúng Chánh -trúng cách , Vua gia ân cho là Tiến-Sĩ .

Có 1 nhà anh em họ cùng đỗ :

Anh họ là Nguyễn-Đức Đạt ( * iề ) trúng Nhất

Giáp, em họ là Nguyễn-Đức-Quí ( * * ) trúng Nhị-

Giáp .

Có 2 nhà bác và cháu đỗ gián cách Chánh Phó bảng :

1— Bác là Phan.Văn -Nhã (* X ) trúng Phó Bảng ,

cháu là Phan-Đình-Vận ( * ) trúng Phó-Bảng, và(

Phan -Đình Phùng (* # i) trúng Tam -Giáp .

2

*

Bác là Tạ Kim -Vực (2 * 1) trúng Phó-Bảng,

cháu là Ta-Hàm (3 ) trúng Tam.Giáp.
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1—

Có 3 nhà chú và cháu đều đỗ :

Chú là Ngụy-Khắc- Tuần (* * Đá ) trúng Tam-

Giáp, cháu là Ngụy -Khắc Đản ( * ) trúng Thám-Hoa .

z– Chú là Hoàng.Trọng-Nguyên ( k = ) trúng

Tam-Giáp, cháu là Hoàng- Trọng- Từ (* * } ) trúng Tam-

Giáp .

2-

3– Chú là Nguyễn -Văn Giao ( t *) trúng Nhất

Giáp, cháu là Nguyễn -Hữu -Lập ( * *) trúng Nhị Giáp.

Có 1 Trường , Thầy và học trò đỗ đồng khoa :

Thầy học là Phạm-Nhật-Tân ( a ), học trò là

Trần Văn -Hệ ( X ) cùng trúng Tam-Giáp khoa Tân-

Hợi ( 1851 ) niên hiệu Tự Đức (

1--

1 ) .

Có 5 Thôn người trong Thôn đỗ đồng khoa

Thôn Kình-Đôi , Hồ-Sĩ- Tuần (34 ± 50 ) và Văn

Đức-Giai ( t ), đều trúng Tam -Giáp khoa Giáp- Thìn

(1844 ), niên hiệu Thiệu- Trị ( V ).

2
-

Thôn La-Hà, Phạm Nhật- Tân ( H ) và Trần

Văn -Hệ (* * * ), đều trúng Tam -Giáp khoa Tân Hợi

(1851 ) niên hiệu Tự Đức ( ).
Tr-Đrc (嗣 德 ) .

3
-

Thôn Bích-La, Lê- Thụy (**) trúng Tam Giáp ,

Lê Đăng-Trinh ( * * * ) trúng Phó-Bảng , cùng khoa Ất

Hợi ( 1875 ) niên hiệu Tự-Đức ( 6 ) .

3 )4- Thôn Đông- Thái , Phan Trọng Mưu (

và Phan -Huy-Nhuận ( *F KJ ) cùng trúng Tam Giáp khoa

Kỷ-Mão ( 1879 ) niên hiệu Tự -Đức ( ).

5– Thôn Hành Thiện , Nguyễn -Ngọc-Liên ( A )

và Đặng -Hữu-Dương (SN Ẫ ) ) cùng trúng Tam -Giáp khoa

Kỷ-Sửu ( 1889) niên hiệu Thành- Thái ( * * ) .
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Cứ 1 Tổng người cùng Tổng đỗ đồng khoa :

Tổng Nam -Kim , Nguyễn -Đức-Đạt ( k :) và

La-Văn-Giao ( tt) đều trúng Nhất-Giáp khoa

màu ( 1853 ) niên hiệu Tự Đức ( c ) .

Có 1 nhà cha con đỗ liên tiếp khoa trước khoa sau :

Cha là Trần -Doãn-Đạt ( # i) trúng Phó-Bảng

» Nhàm - Tuất ( 1862 ) niên hiệu Tự -Đức( i ), con

* ra -Hy- Tăng (* * ) trúng Nhị-Giáp khoa Kỷ-Sửu

sex)(1).

Có 2 Thôn, người trong Thôn đỗ liên tiếp khoa

ra khoa sau :

1- Thôn Đông-Thái , Phan-Du (* Đây ) trúng Tam-

Cha khoa At-Hợi, ( 1875 ) niên hiệu Tự-Đức ( ) ( ) , Phan

canh Phùng ( * * *) trúng Tam-Giáp khoa Đinh -Sửu .

( -7 ), Phan- Trọng-Mưu (i* * 3 ) và Phan-Huy -Nhuận

gì đề :)) đều trúng Tam-Giáp khoa Kỷ-Mão ( 1879) .

2-

Thôn Hành-Thiện, Nguyễn-Âu-Chuyên ( E )

trung Phó- Bảng ân khoa năm Giáp- Thân ( 1884 ) niên hiệu

Kiến - Phúc ( * % ) . Nguyễn - Ngọc - Liên ( E ) và

Đặng -Hữu -Dương (* * H ) cùng trúng Tam -Giáp khoa

Kỷ-Sửu ( 1889), niên hiệu Thành - Thái ( * *) .

- Trong Tập có 31 viên trúng Chánh-Bảng và

Phó-Bảng , mà quan tới chức Chánh-Khanh (trừ những

viên đã được cách và được giáng không kể) :

- ) Có lẽ Ất-Sửu mới đúng là khoa sau.
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Thượng-Thư :

Đặng-Đức-Địch ( 3) {k nè ) , Hoàng-Văn - Thu( t

* ), Đỗ-Đăng-Đệ ( * * ), Trần- Văn- Truẩn (BRI) ,

Ngụy-Khắc.Đản ( * ), Hà - Văn - Quan ( X ),

Nguyễn-Phiên ( W) và Dương-Khuê (H ).

Tặng ThượngThư :

Hà-Quyền (fT # ) , Hoàng-T%-Mỹ ( đ ¥) , Lâm

Chuẩn ( * ) , Đỗ Quang ( *) , Nguyễn -Khắc Cần (

* * ) và Hoàng-Tướng-Hiệp ( từ tỏi) .

Tổng-Đốc :

Phạm-Quĩ ( # ) . Đặng-Kim - Toán ( * * H ) , Bùi

Ngọc-Quĩ ( * = +t ) , Nguyễn- Bá- Nghi (tr. 14 ( ) , Nguyễn

Văn-Phú ( t * ) , Hoàng-Diệu ( * WL), Vũ- Văn- Báo (

* $), và Đỗ-Huy -Điển (} * ).

Hiệp-Biện :

Phan- Thanh- Giản ( VỀ Âu) , Phạm-Văn-Tường (

* ), Lê- Bá- Thận (* 14 i) , Nguyễn- Chánh ( * ) , Bùi-

Văn-Dị (* * ) và Hoàng-Hữu-Thường (* * * ) .

Tặng Hiệp-Biện :

Ngụy - Khắc - Tuần ( * Đâu ) , Lê-Tuấn ( ), và

Phạm - Phú- Thủ ( * ).

16– Có 3 viên thăng tới Cung hàm :

Bùi - Tuấn ( * ), Đoàn - Văn - Bình ( X +) và

Nguyễn- Thuật ( ) đều hàm Thái-Tử - Thiếu -Bảo .

17- Có 4 viên thăng tới Điện hàm :

Đông- Các-Đại-Học- Sĩ : Truơng- Quốc-Dụng ( 3 )
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#1 ) .Văn-Minh- Đại - Học - Sĩ : Trần - Tiễn - Thành (H) x

** ), Nguyễn-Trọng-Hợp ( * ồ) và Phan - Đình - Bình

(潘廷 評)

Có 2 vị liệt vào hàng Tước

Văn-Minh-Đại- Học-Sĩ Phù- Quốc-Công Phan-Đình-

Bình (i * * *) .

Văn -Minh-Đại- Học- Si Vĩnh – Trung - Tử Nguyễn-

Trọng-Hợp ( l )

Các vị Hương-Nguyên dự trúng Chánh-Bảng :

Nhất–Giáp :

Phạm - Thanh ( 2 đ) , Nguyễn-Văn-Giao ( t *) ,

và Vũ-Phạm-Hàm ( 2 ).

Hoàng-Tê-Mỹ (*

Nguyễn - Hữu - Lập (

Nhị-Giáp .

* *) , Nguyễn-Hữu-Cơ( #$ ),

* ≥) , Lê - Khắc - Cần (* * ),

Trần- Bích - San (HỀ ł 3) và Đỗ-Huy-Liêu (} ** ĐỔ ) .

Tam -Giáp :

Phan-Hữu-Tính (* # B ), Trần- Lê -Hiệu (BK * ),

Nguyễn- Văn- Tùng ( X +) , Bùi Tuấn ( * ), Trần-Văn-

Chánh (* * ), Phạm-Phú-Thứ ( * ). Đỗ - Phát

( * ), Trần- Văn- Chuẩn ( < * ) , Nguyễn-Chánh (- ),

Nguyễn-Khuyến (% )( 1 ), Nguyễn-Kham ( - t) , Hoàng.

(r) Cụ Nguyễn-Khuyến tức cụ Tam-Nguyên Yên-Đồ. Xét trong

khoa Tân-mùi (1871 ) niên hiệu Tự Đức thứ 24 chép trong Lục này

thì Cụ trúng Nhị-Giáp. Và khoa ấy chỉ có một mình Cụ trúng Nhì

Giáp (không có Thám-hoa, Bảng-nhỡn) là đứng đầu khoa, nên mới có

danh hiệa Tam-nguyên. Như vậy liệt vào hàng Tam -Giáp có lẽ

viết lầm chăng ?
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Hữu-Thường ( * # *) , Trần- Phát (BK *) và Chu-Mạnh-

Trinh (朱 孟 楨 ) .

Phó-Bảng :

Lê-Vĩnh-Khanh (* * D) , Đoàn-Văn -Bình ( X ),

Nguyễn- Đình- Tuân ( 3 ;W ), Trần -Vỹ (B* ** ) , Lê Đăng-

Trinh (** * tả ), Phạm -Văn-Hành ( t *) , Nguyễn-Âu-

Chuyên ( E ), và Phạm-Thể-Húc ( + ).

Tự đây trở lên, về khoa thi, thì kê tự khoa Nhâm

Thìn niên hiệu Thành-Thái ( * *) thứ bốn ( 1892) trở

về trước, về quan tước, thì kê tự năm Thành Thái ( *)

thứ sáu ( 1894) trở về trước Sau này như có viên nào

thăng chức,.sẽ biên bổ tiếp .





國 朝 豋 科 錄

QUỐC - TRIỀU ĐĂNG - KHOA LỤC

卷

QUYỂN NHẤT

Tam Tuyên Tồng - Đốc An - Xuân Nam

Long - Cương CAO - XUÂN - DỤC Tử - Phát

biên tập

CAO - XUÂN - TIỂU

ĐẶNG - VĂN - THỤY

NGUYỄN - DUY - NHIẾP

cùng đính - chính



KHOA NHẦM - NGỌ, NIÊN - HIỆU

MINH - MỆNH (HF áp ) thứ ba (1822) .

Lệ-định :

Quan trường : Đặt một viên Chủ-khảo , hai viên Tri.

Cống.Cử, một viên Chánh.Đề Điệu , và một viên Phó-

Đề.Điệu .

Các viên Cống-Cử, Giám-sinh dự thi , làm văn viết

quyền bằng mực đen. Các viên Thư Lại theo đó viết

đẳng tả (1 ) ra quyển khác bằng son đỏ . Những quyền

đó đều dùng thứ giấy quan lệnh ấn hồng , hạn mỗi trang

viết 8 dòng, mỗi dòng 20 cách (2 ) .

Những quyền trúng, theo đúng kỳ ra bảng , vào

thi Đình, rời cho đỗ Tiến-Sĩ và Đồng Tiến Sĩ- Xuất- Thân

có thứ bậc.

Những viên trúng tuyền đều được Vua ban : Mũ ,

áo , trâm , lụa màu , và được dự yến . Lại cấp cờ, biển ,

vinh qui.

Quan đọc quyền :

Trịnh Hoài Đức (鄭懷德)

Nguyễn Hữu -Thận ( # l

Nguyễn-Văn.Hưng ( * )

Nguyễn-Huy-Trinh ( * th )

Khoa này chưa có lệ đặt quan duyệt quyền .

( r ) Đằng tà ( l* 3 ) là lỗi viết chữ phân minh, nét nào ra

nét ấy, khác với lối viết thảo.

(2) Một chữ trên, một chữ dưới, cái khoảng trồng ở nơi hai

chữ đó, gọi là một cách,
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Sắc ban Đệ-NhịGiáp Tiến -Sĩ- Xuất- Thân :

NGUYỄN Ý ( đã )

Quán xã Vân-La , Huyện Thanh-Trì, tỉnh Sơn-Nam.

Thượng (năm ấy , sau khi thi xong, đồi Sơn-Nam-Thượng-

Trấn , gọi là Sơn-Nam-Trấn, nay thuộc tỉnh Hà -Nội. Dưới

đây , có chỗ nào chép Sơn-Nam.Thượng, đều theo lệ này) .

Sinh năm Bính Thìn (1796) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tần-Tỵ (1821 ) .

Hàm Biên- Tu .

Sắc ban Đệ Tam -Giáp Đồng-Tiển-Sĩ-Xuất.Thân :

LÊ-QUANG ( Đ )

Quán xã Bình.Vọng , huyện Thượng-Phúc , tỉnh Sơn-

Nam.Thượng
.

Là anh viên CửNhân ThúcDịch .

Sinh năm Nhâm-Tuất (1802) , 21 tuổi.

Trúng Cử Nhân khoa TânTỵ (1821 ) .

Chức Tham.Biện tỉnh Bình -Định .

PHAN - HỮU - TÍNH ( * )

Hương.Nguyên

Quán Xã Quỳnh.Đôi , huyện Quỳnh-Lưu , tỉnh Nghệ.An.

Sinh năm Giáp-Ngọ (1774), 49 tuổi.

Trúng Giải-Nguyên khoa Tân-Tỵ (1821) .

Chức Lang Trung Bộ Binh.

HÀ-TÔN-QUYỀN (Ji thi )

Sau đổi tên là Hà-Quyền .

Hội.Nguyên
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Quán Xã Cát-Động, huyện Thanh-Oai , tỉnh Sơn-Nam-

Thượng.

Sinh năm Mậu.Ngọ (1798), 25 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân -Tỵ (1821).

Ông thiên tư thông minh linh lợi , nổi tiếng nhất

thời bấy giờ ! Chức Tham-Tri Bộ Lại, tặng Thượng- Thư

Bộ Lễ.

Khi ông nhậm chức ở Kinh , được Vua rất mến

trọng ! Vua đặc cách cho bà cụ thân sinh ra ông được

vào chiêm bái trước bệ rồng , ơn vinh khác thường !

Ông có soạn cuốn Mộng-Dương-Thi- Tập , và cuốn

Tốn -Phủ-Thi.Văn.Tập , được đời lưu hành .

ĐINH-VĂN-PHÁC (T ** )

Ba đời đỗ gián cách.

Quán Xã Kim.Khê , Huyện Chân-Lộc, tỉnh Nghệ.An,

Là ông Tổ viên Tam.Giáp Văn.Chất , và là con viên

Cử Nhân Văn-Phiên .

Sinh năm Canh Tuất (1790), 33 tuổi .

Trúng Cử Nhân khoa Tân - Ty (1821).

Sau bị tội , đục xóa tên trong bia Tiến Sĩ.

VŨ-ĐỨC-KHUÊ ( 1 đ )

Anh em đều đỗ

Quán Xã Hoa.Đường, huyện Đường-An , tỉnh Hải

Dương.

Là anh viên Tam.Giáp Công-Nho.
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Sinh năm Qui Sửu (1793) , 30 tuổi ,

Trúng Cử Nhân khoa Tân Tỵ (1821) .

Chức Tham Tri Bộ Hộ. Giáng xuống chức Tư Vụ .

Sau được tặng chức Lang-Trung.

PHAN -BÁ -ĐẠT ( tha :)

Quán Xã Việt An Hạ, huyện Lạ-Sơn, tỉnh Nghệ-An .

(hạt này nay thuộc vào tỉnh Hà Tĩnh . Dưới đây có

chỗ nào chép huyện Lasơn , đều nên hiểu như vậy ) .

Là anh viên Cử Nhân Đình.Ban .

Sinh năm Đinh.Mùi (1787) , 36 tuổi .

Trúng Cử.Nhân khoa Kỷ-Mão (1819) .

Chức Tổng-Đốc tỉnh Định.An , giáng xuống chức Viên

Ngoại .

Ông có soạn bộ Ngũ-Kinh-Tính-Lý.Tiết-Yếu , giữ bản .

TRẦN -LÊ-HIỆU (BR 7 l)

Hương-Nguyên

Quán xã Phủ Lý , huyện Đông-Sơn , tỉnh Thanh Hoa

(Nay đổi là tỉnh Thanh-Hóa . Dưới đây có chỗ nào chép

Thanh Hóa , đều cùng lệ này) .

Sinh năm Ất.Ty (1785 ), 38 tuổi .

Trúng Giải Nguyên khoa Kỷ-Mão (1819) .

Chức Lang-Trung, hưu trí .



KHOA
BÍNH - TUẤT

-

Niên-Hiệu MINH -MẠNH (HF 6) thử bảy (1826)

Khoa này đổi lại phép thi , theo phép thời Lê : Lấy

những năm Thìn , Tuất , Sửu và Mùi là khoa thi Hội :

Quan Duyệt quyền :

HàQuyền (何 權)

Phan-Bả-Đạt (潘伯達)

Quan Đọc quyển :

Trần.Lợi- Trinh (陳利貞 )

Hoàng-Kim-Hoản (* * b)

Phan- Huy.Đề (潘 輝 堤)

Lê.Đăng-Doanh (黎登瀛)

Sắc ban Đệ.Nhị-Giáp Tiến Sĩ Xuất.Thân :

HOÀNG -TẾ -MỸ
(黃 美)

Hương-Nguyên .

Thế khoa , liên đăng.

Quán xã Đông Ngạc , huyện Từ Liêm , tỉnh Sơn.Tây.

Nguyên trước quán Bắc Kinh

Là con viên Tam -Giáp thời Cổ - Lê Xuân Thư , và

là thân phụ viên TamGiáp Tướng Hiệp.

Sinh năm Ất-Mão (1795) , 32 tuổi .

Trúng Giải.Nguyên khoa Ất Dậu (1825).

Phụng mệnh sung chức Chánh-Sử sang Sử triều

Đại.Thanh .

Chức Tham-Tri Bộ Binh , Tặng chức Thượng- Thư ,
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NGUYỄN -HUY-HỮU (阮輝佑)

Quán xã Xuân Niều , huyện Tứ -Ký, tỉnh Hải-Dương.

Sinh năm Quí-Mão (1783) , 44 tuổi .

Giám-sinh.

Chức Đốc-Học .

Sắc ban , Đệ.Tam-Giáp Đồng- Tiến -Sĩ-Xuất-Thân :

PHAN-THANH.GIẢN
(潘 清 簡 )

Quán xã An-Hòa , huyện Vĩnh Bình , tỉnh Vĩnh

Thanh . (năm Minh.Mệnh (BH 6) thử mười hai (1831) vì cữ

tên Lăng, đồi là tỉnh Vĩnh Long ).

Sinh năm Bính.Thìn ( 1796) , 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Ất-Dậu (1825) .

+

Ông là người đỗ đại khoa trước nhất của NamKỳ.

Lực học tinh thuần , tinh hạnh chính trực ! Từng đi Sử

sang nước Trung-Hoa ( * ). Chức quan trải qua Thượng-

Thư bộ Lễ , bộ Hình và bộ Hộ. Hàm Hiệp Biện -Đại.

Học.Sĩ, sung Cơ -Mật-Đại.Thần . Sung chức Sứ-Thần sang

nước Đại-Pháp ( + a). Lại sung chức Nam-Kỳ-Kinh-Lược-

Đại- sứ . Sau vì bị bách phải giao 3 tỉnh An-Giang Hà-Tiên

và Vĩnh-Long , ông bèn tuyệt thực chết ! Bởi thế án nghĩ

cướp hết quan tước, và đục xóa tên trong bia Tiến-Sĩ.

Đến năm Đồng-Khánh ( *) thứ nhất (1886) , lại được

khai phục nguyên hàm.

Ông có soạn những tập Lương-Khê Thi-Văn-Tập.

CHU-VĂN NGHỊ (朱 文 議)

Quán xã An-Phụ, huyện An-Phong, tỉnh Bắc Ninh ,
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(tỉnh Bắc-Ninh nguyên trước thuộc Trấn Kinh -Bắc, đến

năm thứ ba (1822 ), đồi là Trấn Bắc-Ninh. Chép vào Khoa-

Lục bằng Bắc -Ninh là bắt đầu từ đây).

Là thân -phụ viên Cử Nhân Văn -Giảng

Sinh năm Đinh-Mùi (1787 ) , 40 tuổi .

Trúng Cử -Nhân khoa Kỷ-Mão (1819) .

VŨ TÔN PHAN (武宗 潘)

Quản Xã Tự -Tháp , huyện Thọ-Xương, Phủ Phụng-

Thiên, Bắc.Thành (hạt này nay thuộc tỉnh Hà nội. Dưới

đây có chỗ nào chép đều nên hiều như vậy). Nguyên

trước là người Xã Hoa.Đường, huyện Đường An .

Sinh năm Giáp-Tỷ (1804 ), 23 tuổi .

Trúng CửNhân khoa Ất Dậu (1825 ).

Chức Tham-Hiệp, giáng xuống chức Đốc.Học tỉnh

Bắc.Ninh . Xin cáo về hưu. Khi hưu trí , ông dạy học,

học trò nhiều người thành đạt !

TÔ-TRẬN (蘇 珍)

Quán xã Hoa.Cầu (nay đổi là Xuân.Cầu), huyện Văn.

Giang , tỉnh Bắc-Ninh .

Là thânphụ viên Cử nhân Đăng.

Sinh năm Tân-Hợi (1791) , 36 tuổi .

Trúng Cử-Nhân khoa Ất.Dậu (1825) .

Chức Tuần Phủ tỉnh Định - Tường , vì mất Thành , bị

cách. Sau lại được khai phục thăng đến chức Hữu.Tham

Tri Bộ Lễ, sung Sử.Quán-Toản.Tu. Sau về hưu trí .

Nguyên ngày Thành Định Tường bị mất, ông trốn
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lủi nơi dân gian . Đến khi từ biệt tỉnh Định Tường đi,

có diễn ra bài thơ 8 chữ : Thự Lý Định Tường Tuần Phủ

Tô Tràn (署理 定 祥 巡撫 蘇珍) dè lru làm ky-nięm .

Thơ rằng :

罷
田
應
不
得
存

欲
分
家
禮
達
操
魚

不 能 翥

分 土 不

羽
分

王

有
求
衆

一
草

疋 何 須 豕

豐

手 自

用
幸
無

只
推

羊

遊 下 禾

玉 軫 移 車

Dục bãi bất năng, chứ vũ dương,

Phân điền, phân thò , bất phân Vương .

Gia ưng hữu thất hà tu thi ,

Lễ bất cầu phong chỉ dụng dương.

Đạt đắc chúng nhân suy hạnh xuất,

Thao tồn nhất thủ tự vô đương.

Ngư du thảo hạ hòa biên ôn ,

Ngọc chân di xa tụy nhất đường .

Dịch nghĩa :

Muốn thôi không được, cánh cứ bay tung,

Chia ruộng , chia đất, không chia Vua .

Nhà đã có nếp cần gì lợn ,

Lễ chẳng cần to chỉ dùng dê.

Suốt, được mọi người khen may thoát ,

Thao , còn một tay tự không dương |
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Nghĩa chính : Ý nói trước ông cũng vẫn muốn về

nghỉ mà chưa được phép . Không phải là người tham

quyền cố vị .

Câu thứ hai tả chữ Lý :

Phân điền phân thỏ bất phân Vương

Theo cách tả tự dạng câu này , thì chữ lý (_ )

chia làm đôi , thành ra chữ điền (E ) và chữ thổ (+) ,

hợp chữ điền ( E ) và chữ thổ ( +) đã chia đó vào

với chữ vương (Đ ) đề nguyên không chia, thì thành

ra chữ Lý (E) .

.

Sự phân chia ruộng đất là sự thường có ở nước

nhà, đây chỉ sự mất thành .

Nghĩa chính : Ý nói : Tuy không may mất thành ,

ông được cách chức, song lúc nào cũng một dạ tôn

Vua . Cỏ ý trung nghĩa .

Câu thứ ba tả chữ Định :

Gia ưng hữu thất hà tu thủ .

Theo cách tả tự dạng câu này , thì

chữ thỉ ( *) ở dưới đi, còn lại là nét

chữ gia ( K ) bỏ

đem chữ thất (k) điền vào dưới dẳng

thành chữ Định ( k) .

་

dẳng đầu ( ~~ ) ,

đầu đó, thì

Nghĩa chính : Ý nói nhà ông vốn là một nhà nề

nếp, và không giầu có gì .

Câu thứ bốn tả chữ Tường :

Lễ bất cầu phong chỉ dụng dương.

Theo cách tả tự dạng câu này, thì chữ lễ (t) bỏ

chữ phong ( * ) đi , còn lại là chữ kỳ ( F ) , đem ghép
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chữ drag = vào với chỉ bị á thì thành chữ

Trong .

song

Vịir di Ý tối nay ông về nhà . tuy thanh đạm

VỚI CÁC LẠ .Có vẻ thanh bạch

Cái thí lăn tả chỉ Trần :

Đại đắc chống nhăn suy hạnh xuất

Theo cách tả tạ dạng cản này , thì chữ đạt ( )

đun chỉ lạnh =

đem ba chỉ THẢI

đi, còn lại là nét quai sước ),

NHÀ điền vào trong quaisước

' đó , thi thành chữ Toàn .

Nghỉ chính : Ý nói ai ai cũng khen ông là người

đạt , và nay mà thoát nạn.

Cái thứ sáu tả chữ Phủ :

Than tỏa nhất thủ tự và đương

Theo cách tả tự dạng câu này, thì chữ thao ( )

bỏ bên phải đi, còn lại là nét thủ chống ( + ) , đem

chữ vỏ ( – ghép vào với nét thủ chống ( ạ ) đó , thì thành

chữ Phủ

Nghĩa chính : Ý nói ta còn sống đây, thì sau này

chưa biết ra thế nào ? Chưa chắc đã ai đương nồi !

Cá hàm chí khí hùng vĩ !

Cầu thứ bảy tả chữ Tổ :

Ngư du thảo hạ hòa biên ổn.

Theo cách tả tự dạng câu này , thì chữ ngư ( * )

đứng dưới nét thảo đầu ( * ) và nằm bên chữ hòa

( .) tức là chữ Tô ( * ) .

Nghĩa chính : Ý nói ông về vui thú điền viên , tiêu
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dao ngày tháng. Có vẻ tao nhã.

Câu thử tám tả chữ Trân :

Ngọc chân di xa tụy nhất đường.

Theo cách tả tự

đứng liền song hàng

xa (* ) ở giữa đi , thì

dạng câu này , thì chữ ngọc ( E )

với chữ chân (*) , rồi dời bỏ chữ

thành chữ Trân ( ).

Nghĩa chính : Ý nói nay ông về sum họp gia đình .

NGỤY-KHẮC-TUẦN ( * ĐỀ )

Thể khoa

Chú và cháu cùng đỗ

Quán xã Xuân Viên , huyện Nghi-Xuân , tỉnh Nghệ-

An . (Hạt này nay thuộc tỉnh Hà-Tĩnh . Dưới đây có chỗ

nào chép, đều nên hiều như vậy) .

Là chú viên Thám -Hoa Khắc-Đản , và là em viên

Cử-Nhân Khắc Thận , anh viên Cử-Nhân Khắc Thành .

Sinh năm Kỷ-Mùi (1799) 28 tuổi .

Trúng Cử -Nhân khoa Tân -Tỵ ( 1821).

Chức quan trải qua Tuần-Phủ , Tông-Đốc , đồi sang

Thượng-Thư bộ Hộ, được tặng hàm Hiệp-Biện-Đại-

Học-Sĩ.

Ông nổi tiếng là người thanh liêm cần cản, rất

được Vua thân mến ! Khi ông vâng mệnh về giữ chức

cũ (Sơn Hưng Tuyên Tổng Đốc) , vào chiếm bái, Hoàng.

Thượng có ban khen bài thơ như sau :

超 庭 述 職 展 丹忱

保 障 還 期 勵 爾
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1

三 重 聽

學 道 也 能 推 治 道

民

道
心

方
間

如 此 即 予 心

佇 見 甘 棠 化

穗 音

瀘 水 山 限 典

更 將 雅 俗 寄 清 吟

Xu đình thuật chức triền đan thăm,

Bảo chướng hoàn kỳ lệ nhĩ khâm .

Học đạo dã năng suy trị đạo,

Dân tâm như thử tức dư tâm.

Nhất phương trử kiến Cam Đường hóa,

Tam khôn trùng thinh Mạch-Tuệ âm

Lô thủy , Tản sơn , vô hạn hứng ,

Cánh tương nhã tục ký thanh ngâm .

Dịch nghĩa

Tới sân bày tỏ chức vụ đã dãi lòng son ,

chở cho nước còn mong người

cố gắng thêm .

Về sự giữ gìn che

Đem đạo học có thể suy ra đạo trị,

Lòng dân như thế tức là lòng ta .

Một phương sẽ thấy hóa Cam - Đường ( 1 ) ,

( r ) Thiệu-Bá, tên là Quân-Thích làm Tướng nhà Chu, đi tuyên

đức hóa nơi dân gian , có khi ngồi dưới gốc cây Cam - Đường. Dân

rất kính mền ông, sau khi ông qua đời , dân không nỡ chặt cây cam

đường ấy , có làm bài thơ Camđường đề kỷ-niệm. Thơ rằng : « Tê-

phê Cam-đường, vật tiến vật phạt » . Nghĩa là ; « Rườra rà cây cam-

đường , chớ sén chớ chặt .
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Ba tỉnh ( 2 ) lai được nghe câu hát Mạch-Tuệ ( 3 ) .

Sông Lô , núi Tản, hứng thú khôn hàn ,

Lại đem tục nhã gửi vần thơ .

Dịch thành thơ :

Tới sân bày chức tỏ niềm đan ,

Giữ nước mong người vững sắt gang.

Học đạo suy ra làm đạo trị ,

Lòng dân lòng trẫm một tâm can.

Một phương chờ thấy Cam Đường hóa ,

Ba khôn thêm câu Mạch- Tuệ vang .

Núi Tản , sông Lô , nhiều hứng thú ,

Lại đem thói nhã gửi ngâm đàn .

ĐẶNG-VĂN -KHẢI ( X )

Hội nguyên

Quán xã Lộng-Đình, Huyện Văn–Giang , tỉnh Bắc-Ninh .

Là anh viên Cử nhân Văn Kham.

Sinh năm Giáp-Dần (1794), 33 tuổi .

Trúng Cử -Nhân khoa Ất-Dậu (1825) .

Chức Lang Trung, sung chức Phó-sứ sang Sử triều

Đại.Thanh. Vì mắc lỗi bị giáng. Sau khi chết được tặng

chức Viên-Ngoại .

(2) Ba Tinh là tỉnh Sơn -Tây , Hưng-Hóa và Tuyên-Quang.

(3) Hậu-Hán : Trưởng-Kham làm quan Thái-Thủ hạt Ngữ-Dương,

khai khẩn hơn tám ngàn thửa ruộng cấy lúa, khuyên dân cày cầy, trở

nên giàu có. Dân có làm bài hát để kỷ-niệm công ơn ông, hát rằng :

« Tang vô phụ chi , mạch tuệ lưỡng kỳ, Trưởng công vi chính , lạc bất

khả tri ! ». Nghĩa là : « Cây dâu không cành phụ, cây lúa nẩy hai bông,

Trường-công làm chính trị, vui vẻ nói khôn cùng ! .



40

VŨ-THỜI-MẪN ( là đặc )

Sau đổi tên là Đức-Mẫn ( )

Quán xã Hội-Thống, huyện Nghi-Xuân , tỉnh Nghệ.An.

Sinh năm Ất-Mão (1795) , 32 tuổi .

Trúng Cử-Nhân khoa Ất-Dậu (1825) .

Chức Bổ.Chánh, bị truất bỏ.

NGUYỄN-VĂN-THẮNG ( X )(阮文勝)

Quán xã An-Thái, huyện Vĩnh -Thuận , phủ Phụng-

Thiên , Bắc Thành .

Là thân phụ viên Cử nhân Qui-Cầu .

Sinh năm Quí-Hợi (1803 ) , 24 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Ất-Dậu (1825) .

Chức Tham-Hiệp, bị truất bỏ.
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Niên hiệu MINH- MẠNH (HF ) thứ mười (1829)

Định phân số đề chia ra Chánh và Phó Bảng, là

bắt đầu từ đây .

Khoa này mới định phân số : Như hạng ưu là 10

phân hay 9 phân . Hạng ưu-thứ là 8 phận hoặc 7 phân .

Hạng bình là 6 phân hoặc 5 phân . Hạng bình-thử là 4

phân hoặc 3 phân . Hạng thứ là 2 phân hoặc 1 phân .

Hạng liệt là không đủ 1 phân .

Viên nào thông 3 kỳ được 10 phân trở lên được là

Chánh-Bảng. Viên nào thông 3 kỳ được 9 phân trở xuống

đến 4 phân , hay là thông 2 kỳ được 10 phân trở lên , thì

là Phó-Bảng.

Quan Duyệt Quyền :

Ngụy-Khắc.Tuần (魏克 循)

Vũ-Phan
(武 璠)

Quan Đọc Quyền :

Lê.Đăng-Doanh (黎登瀛)

Phan-Huy-Đề (潘 輝 堤 )

Lê.VănĐức
(黎文德)

Hà-Quyền (何 權 )

Sắc ban Đệ-Nhị-Giáp Tiến- Sĩ-Xuất-Thân :

NGUYỄN-ĐĂNG-HUÂN ( * )

Thi Hương thi Hội đều trúng Á-Nguyên (thử nhì).

Quán Xã Hương-Ngải, huyện Thạch-Thất , tỉnh Sơn-

Tây.

Sinh năm Ất- Sửu (1805 ), 25 tuổi ,
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Trúng Cử Nhân khoa Mậu - Tý ( 1828) .

Bắt đầu bồ chức Tri-phủ Phủ Điện-Bàn , làm việc

quan thanh liêm công bằng, rất được lòng dân , nên

được thăng lĩnh chức Lang-Trung.

Sau khi ông qua đời , dân Phủ Điện-Bàn phụ tên

ông vào Văn-Từ hàng Phủ , được hưởng tế theo Tiên-

Thánh Tiên Hiền .

Ông thọ 34 tuổi. Vì sinh thời ông rất thanh bạch ,

nên sau khi qua đời, được Vua truy ban thưởng đề nêu

tiêu biểu , và bắt quan địa phương phải thường đến thăm

hỏi hai cụ thân sinh ra ông.

Sắc ban Đệ Tam -Giáp Đồng-Tiến -Sĩ-Xuất- Thân :

BÙI-NGỌC-QUĨ ( E HA )

Quán xã Hải- Thiên , huyện Tiên-Lữ, tỉnh Sơn-Nam

(Hạt này nay thuộc tỉnh Hưng-yên . Dưới đây có chỗ nào

chép đều như vậy ) .

Sinh năm Bính Thìn (1796), 34 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu.Tỷ (1828 ) .

Chức Tổng.Đốc tỉnh Bình -Phú . Có vâng mệnh đi

Sử sang triều Đại Thanh .

Văn.

Có soạn tập Yên- Đài- Anh - Thoại , và Hải-Phái -Thi.

PHẠM -THẾ HIỀN ( từ %)(范 世 顯)

Anh em đều đỗ.

Quán xã Luyến.Khuyết, huyện Đông-Quan , tỉnh Nam-

Định (tỉnh Nam-Định nguyên trước là tỉnh Sơn.Nam -Hạ ,

tự năm Minh–Mệnh thứ ba (1822 ), đồi là Nam -Định-Trấn ,
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Chép vào Khoa.Lục bằng Nam -Định là bắt đầu từ đây ) .

Là anh viên Phó bảng Thế.Húc.

Sinh năm Qui-Hợi (1803) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu -Tỷ (1828 ) .

Chức Tông-Đốc . Sung chức Tham-Tán quân thử . Bị

truất bỏ . Sau được phục hàm Thị-Độc.

NGUYỄN TÔN ( k tiế )

Sau đổi tên là Trữ ( 1 )

Quán xã Bình-Vọng, huyện Thượng.Phúc, tỉnh Sơn-

Nam (Hạt này nay thuộc tỉnh Hà-Nội).

Là con viên Cử nhân Đồ .

Sinh năm Giáp Tý (1804) , 26 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Ất Dậu (1825) .

Chức Án-Sát. Được lỗi .

TRƯƠNG QUỐC.DỤNG ( 3 B1 )

Quán xã Phong-Phú , huyện Thạch Hà , tỉnh Nghệ

An (Hạt này nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh . Dưới đây có chỗ

nào chép , đều theo như vậy ) .

Là thân phụ viên Cử . nhân Hoan .

Sinh năm ĐinhTỵ (1797) , 33 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Ất Dậu (1825) .

Chức Thượng-Thư bộ Hình . Sung chức Hiệp-Thống,

quân bị hãm , ông tử tiết ! Được tặng hàm Đồng-Các-

Đại HọcSĩ.

Ông rất tinh về lý học ! Nhà soạn Lịch trước đã
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mất truyền , ông lại truyền cho . Khi tại chức, chưa

từng một lúc nào tay dời quyển sách. Ông có soạn

cuốn Thoái Thực-Kỷ-Văn -Tập , được đời lưu hành.

Định.

Đinh

PHẠM THẾLỊCH ( Ề Đ Ạ )

Sau đổi tên là Trung ( 3 )

Quán xã Quần.Mông, huyện Cao.Thủy , tỉnh Nam-

Sinh năm Tân-Hợi (1791) , 39 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu Tý (1828) .

Chức Tổng Đốc tỉnh Bắc-Ninh . Bị truất bỏ.

NGÔ -THẾ -VINH ( * H * )

Quán xã Bái Dương, huyện Nam-Chân , tỉnh Nam-

Sinh năm Quí.Hợi (1803) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-Tý (1828).

Chức Lang-Trung bộ Lễ, vì can việc trường thi , bị

cách chức . Sau khi đã tước hết quan chức , về nhà dạy

học , học trò nhiều người thành đạt !

Sau Vua vời vào thi phú lại , được dự hạng trúng,

lại được phục Tiến-sĩ và cho về.

Ông có soạn cuốn Dương Đình . Thi - Văn - Tập, và

Trúc- Đường.Phú Tập , được đời lưu-hành.

PHẠM-QUÍ ( 范 璝 )

Quán xã Kim-Đôi, huyện Võ Giang , tỉnh Bắc Ninh ,

Sinh năm Ất-Sửu (1805), 25 tuổi.
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Trúng Cử nhân khoa MậuTý (1828) .

Chức Tồng-Đốc tỉnh Phú -Bình

TRẦN.HUY.PHÁC ( B để ở )

Hội-Nguyên

Quán xã Đông-Lũy, huyện Đông Thành , tỉnh Nghệ-

An (nay thuộc huyện An - Thành ) .

Là ông tổ viên Cử nhân Huy Chiêu .

Sinh năm Đinh Tỵ (1797) , 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân-Tỵ (1821 ).

Quan đến chức Bố-Chánh , vì lời nói được cách

chức . Xin hiệu lực đi việc Tân.Gia.Ba bằng đường bề , công

việc thất bại . Sau khi qua đời , được truy bộ chức

Chủ-sự bộ Lễ,

Phỏ - Bảng :

PHẠM VĂN.HỢP ( * tầ )

Quán xã Minh Tảo , huyện Từ Liêm , tỉnh Sơn-Tây.

Sinh năm Ất-Mão (1795), 35 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Mậu.Tỷ (1828) .

DƯƠNG-ĐĂNG -DỤNG ( * )(揚 登用 )

Quán xã Ỷ La , huyện Từ Liêm , tỉnh Sơn-Tây .

Sinh năm Giáp-Tý (1804 ), 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu Tý (1828) .

Chức Ngự Sử . Bị truất bỏ .

PHAN-VĂN-NHÃ ( x H )

Anh em bác cháu đều đỗ .

Quán xã An.Đồng, huyện Lạ-Sơn , tỉnh Nghệ An ,
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Là bác viên Phó bảng Đình . Vận . Anh viên Phó.

bảng Đình-Tuyền và viên Cử nhân Văn-Phong . Bác viên

Tam giáp Đình-Phùng, và viên Cử nhân Văn - Dư ; Cử-

nhân Đình - Thuật. Ông chủ viên Cử nhân Văn-Du.

Sinh năm Bính.Dần (1806) , 24 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Mậu-Tỷ (1828) .

Chức Hồng Lô , sung Toản -Tu , cáo hưu .

NGUYỄN.THƯỜNG ( 3 )

Quán xã Minh.Lương (sau đổi là Trung Lương), huyện

Thiên Lộc (sau đổi là Can Lộc) , tỉnh Nghệ.An. (Hạt này

nay thuộc tỉnh Hà-Tĩnh , dưới đây , có chỗ nào chép đều

như vậy ) .

Sinh năm Giáp-Tý (1804) , 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-Tỷ (18 8) .

Chức Đồng -Phủ , giáng xuống chứ : Bát-phẩm bộ Hình.

Sau cáo về hưu , dạy học , học trò nhiều người thành-đạt !

TRẦN NGỌC DAO (BR = R)

Quán xã Mậu Tài, huyện Phủ-Vinh, Phủ Thừa.Thiên.

Sinh năm Kỷ-Mùi (1799) , 31 tuổi .
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KHOA NHÂM – THÌN

Niên-hiệu MINH MẠNH (BH G ) thứ mười ba (1832)

Quan Duyệt Quyền :

Nguyễn-Công-Hoàn (阮公煥)

Phan - Thế-Hiền
(潘世 顯)

Quan đọc quyền :

Phan -Huy.Đề (潘 輝 堤 )

Lê.Văn-Đức
(黎文德 )

Trương-Đăng-Quế (張 登 桂 )

Đỗ.Khắc.Thư
(杜克舒 )

Khoa này đồi Trấn ra làm Xứ.

Sắc ban Đệ Nhị-Giáp Tiến Sĩ-Xuất- Thân :

PHAN - TRƯỚC
(潘 偣 )

Quán xã Phù-Ủng, huyện Đường-Hảo, xử Hải Dương.

Là anh viên Cử nhân Khắc Nhân

Sinh năm Giáp Dần (1794 ) , 39 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân-Mão (1831 ) .

Chức Tuần.Phủ tỉnh Thuận Khánh .

PHẠM -SĨ- ÁI ( 范士 愛 )

Quán xã Trung - Lập, huyện Đường - Hào , xứ

Hải-Dương.

•

Sinh năm Bính.Thìn (1796 ) , 37 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Mậu Tý (1828 ).

Chức Biện lý bộ Binh.

Sắc ban Đệ Tam -Giáp ĐồngTiến -Sĩ . Xuất.Thận
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NGUYỄN-VĂN-LÝ ( 阮 文理 )

Quán xã Đông Tác. huyện Thọ.Xương , tỉnh Hà-nội

(huyện Thọ.Xương nguyên thuộc Phủ Thuận.Thiên,

Bắc.Thành. Đến đây mới đặt có tên Hà.Nội).

Là thân phụ viên Cử nhân Hữu Qui.

Sinh năm Ất-Mão (1795) 38 tuổi .

Trúng Cử nhân Khoa Ất-Dậu (1825) .

Chức An-Sát , giáng xuống chức Đốc-Học, sau ve

hưu trí .

thur.

Ông có soạn cuốn Đông Khê.Thi-Văn- Tập .

ĐỖTỔN.QUANG ( t đ t )

Sau đổi tên là Đỗ Quang.

Hội.Nguyên .

Quán xã Hoa.Điểm , huyện Gia -Lộc , xứ Hải.Dương.

Sinh năm Giáp-Tý ( 1804 ), 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu Tý ( 1822) .

Chức Hộ-Đốc Ninh - Thái , được tặng hàm Thượng-

Ông nổi tiếng là quan thanh liêm cần cản , rất được

Vua chú trọng !

PHẠM BÁ.THIỀU ( ề lớn 13, )( 范伯 迢 )

Quán xã Kim Đôi, huyện Võ.Giang , tỉnh Bắc-Ninh.

Là thân phụ viên Cử nhân Bá.Đệ.

Sinh năm Qui.Sửu (1793), 40 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu.Tý (1828) .

Hàm Thái Bộc-Tự -Khanh ,
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VŨ-CỘNG-ĐỘ ( LA )( 武功 度 )

Quán xã Vị Hoàng, huyện Mỹ-Lộc , tỉnh Nam.Định .

Sinh năm Ất-sửu (1805) , 28 tuổi.

Tủ-tài , Giám-sinh.

Hàm Thái.Bộc , lĩnh chức Bố.Chánh tỉnh Thái nguyên .

NGUYỄN-TÁN ( KT )

Quán xã Tiên -Điền , huyện Nghi-Xuân , tỉnh Nghệ-An .

Nhà ở xã Cẩm -Chương, huyện Đông Ngàn , tỉnh Bắc

Ninh .

Sinh năm Giáp-Tỷ (1804 ) , 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu -Tý ( 1831 ) .

Chức Viên-ngoại , bị miễn .

PHẠM.GIA.CHUYÊN ( * )

Quán xã Đông-Ngạc , huyện Từ -Liêm , tỉnh Hà Nội

(huyện Từ Liêm nguyên thuộc tỉnh Sơn-Tây , đến năm

này đồi thuộc về Hà Nội).

Sinh năm Tân.Hợi ( 1791) , 42 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Tân Mão ( 1831 ) .

Chức Tư -Nghiệp trường Quốc-Tử Giám .

Phó-Bảng :

NGUYỄN-MẬU-TRẠCH ( ** )

Quán xã Như Lân , huyện Văn-Giang , tỉnh Bắc Ninh

Sinh năm Ất.Sửu (1805) , 28 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Tân Mão (1831 ) .

Chức Đồng-Phủ . Được cách chức .
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TRẦN -VĂN -SẢM ( t )( 陳文巉 )

Sau đổi tên là Chước ( # )

Quán xã Hạ.Thái, huyện Thanh- Từ , tỉnh Hà Nội.

Sinh năm Bính Thìn (1796 ), 37 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Tân Mão (1831) .

Chức Phủ Doãn Phủ Thừa.Thiên , được giảng.

NGUYỄN -BÁ NGHI ( tô * )

Quán xã Thời-Phố (sau đổi là Lạc.Phổ), Huyện Mộ

Hoa (sau đổi là Mộ-Đức) , tỉnh Quảng Nghĩa.

Sinh năm Đinh-Mão (1807 ) , 26 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa Tân Mão (1831 ) .

Chức Tồng.Đốc ba tỉnh Sơn, Hưng, Tuyên .

Hiệu là Sư.Phần-Tử. Đời rất thản phục ông về môn

văn học và chánh.sự ! Ông có soạn cuốn Sư -Phần- Thị-

Văn- Tập .



KHOA ẤT - MÙI

Niên -hiệu MINH . MẠNH (HH ) thứ mười sáu (1835)

Khoa Hội này đổi định ba kỳ và thi Điện , đầu bài

văn-sách khỏi phải sao chép.

Quan duyệt quyền

Bùi.Ngọc-Quĩ (裴 玉 櫃 )

Phạm Sĩ.Ái ( 范士 愛 )

Quan đọc quyền :

Trương-Đăng Quế ( 張登桂 )

Phan Bá Đạt * (潘伯達 )

Phan - Thanh -Giản
( 潘清 簡 )

( 何 權 )Hà Quyền

Sắc ban Đệ.Nhị-Giáp Tiến-sĩ - Xuất-thân :

NGUYỄN-HỮU-CƠ ( 阮 有機 )

Hương-Nguyên

Quán xã Tổng Xá -Hạ , huyện Giáp Sơn , tỉnh Hải -

Dương (khoa này đổi xứ làm tỉnh ) .

Sinh năm Giáp-tỷ (1804) , 32 tuổi .

Trúng Giải-Nguyên năm Giáp-Ngọ (1834 ).

Chức Tổng Đốc Hà-An , được truất bỏ. Sau được

phục hàm Kiềm thảo , giữ chúc Ban - Biện - Tỉnh.Vụ

tỉnh Hải Dương .

PHẠM VĂN HỤY ( % * * )

Quán huyện Tống Sơn , tỉnh Thanh Hóa , Nhà ở xã
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Thiên Lộc, huyện Hương-thủy, Phủ Thừa thiên .

Sinh năm Tân Mùi (1811), 25 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Giáp-Ngọ (1834 ).

Chức Thị Lang, sung Sứ Quán - Tổng tài.

BACH-DONG-ON ( 白 冬溫 )

Quán xã Lạc-tràng, huyện Kim.Bảng; tỉnh Hà Nội.

(Huyện Duy.Tiên , và Kim Bảng trong Phủ Lý.Nhân,

nguyên là thuộc Trấn Sơn Nam , đến năm Minh-Mệnh

thứ mười ba (1832) đổi thuộc về tỉnh Hà Nội. Dưới

đây, phủ Thường -tin và Phủ Ứng Hòa cũng vậy).

Sinh năm Tân -Mùi (1811 ) . 25 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp.Ngọ (1834 ).

Chức Lang-Trung . Khi về hưu dưỡng, suốt ngày

chỉ mượn chén rượu làm vui , ông rất êm đềm lạt lẽo ,

không say đắm mùi đời. Người bấy giờ vì ông như

Đào Tĩnh Tiết ( tức Đào.Tiềm ) !

Sắc ban Đệ.Tam Giáp Đồng-Tiển -Sĩ.Xuất-thân :

LƯU-QUỸ ( ] B )

Thể-Khoa

Ba đời đỗ gián cách .

Quản xã Nguyệt Áng, huyện Thanh-Trì , tỉnh Hà Nội.

Sinh năm Tân Mùi (1811 ) , 25 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Tân -Mão (1831) .

Là cháu gọi viên Tam Giáp khoa Nhâm thìn niên.

hiệu Cảnh-Hưng thời Cố Lê Tiệp bằng ông . Cháu gọi viên
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Tam -giáp khoa Ấtmùi Đĩnh bằng bác .

Hóa.

Hàm Thị-Giảng-Học.Sĩ .

NGUYỄN.THỔ (阮 措)

Quản xã Hoằng Đạo . huyện Hoằng-Hóa , tỉnh Thanh.

Sinh năm Qui Sửu (1793) , 43 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Ất-Dậu (1825) .

NGUYỄN -HOẲNG -NGHĨA ( 34 đ弘 義)

Quản-xã Hoàng Hà , huyện Thạch -Hà, phủ Hà-Hoa

(sau đổi là Hà-thanh ) , tỉnh Hà tĩnh . (Phủ Hà-Hoa nguyên

thuộc tỉnh Nghệ.An. Năm Minh Mệnh (BH 4) thử 13 (1832 )

đồi đặt tỉnh Hà tĩnh , là bắt đầu tự đây) .

Sinh năm Ất- Ty (1785), 51 tuổi .

Giám Sinh .

Chức Tri- Phủ .

BÙI ĐÌNH BẢO CẢ 3 b )

Sau đổi tên là Phan ( H )

Thể-khoa. Nhị thể liên đăng.

Quản xã An-Đồng, huyện La-Sơn . tỉnh Hà Tĩnh .

Là thân phụ viên Tam-giáp Ước và viên Cử nhân Trí.

Sinh năm Đinh Mão (1807) , 29 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp Ngọ (1834) .

Chức Tri.Phủ.

HOÀNG-VĂN-THU ( * * )

Hội.Nguyên
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Quán xã Thiên Tùy, huyện Quảng Điền , phủ Thừa.

Thiên .

Trị.

Là thân phụ viên Cử nhân Văn-Đế.

Sinh năm Ất-Sửu (1805) , 31 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Mậu Tý (1828 ) .

Chức trải qua Viện và Các , thặng Thượng-Thư bộ Hộ.

NGUYỄN.ĐỨC.HOAN ( K
HỀ )

Quán xã An - Thư , huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Là thân phụ viên Cử nhân Di.

Sinh năm Ất Sửu (1805) , 31 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Mậu -tỷ (1828) .

Chức Tuần.Phủ tỉnh Khánh-Hòa , bị truất bỏ .

LÊ VĂN CHÂN (黎文真 )

Quán xã Trà Lam , huyện Phù Nghĩa , tỉnh Bình Định

Sinh năm Đinh.Sửu (1817) , 19 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp.Ngọ (1834 ) .

Chức Tuần Phủ tỉnh Hưng Yên , mắc lỗi .

NGUYỄN THẾ TRỊ ( t về )

Quán xã Hương Liệu , huyện Đăng Xương , tỉnh Quảng .

Sinh năm Giáp.Tỷ (1804 ) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khóa Giáp Ngọ (1834) .

Chức Án,Sát.
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Phó.Bảng :

VŨ.NGỌC.GIÁ ( E18 )

Sau đồi tên là Văn-Bản ( tt )

Quản xã Việt An -Hạ , huyện La-Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Là ông Tô viên Cử nhân Văn-Thiện .

Sinh năm Ất.Mão (1795) , 41 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Giáp Ngọ (1834 ) .

Hàm Tu -Soạn , được tặng Chước.Tác.

ĐINH VĂN MINH (TX )

Quán xã Điều Hòa , huyện Kiến Hưng, tỉnh Định.

tường.

Sinh năm Bính Dần (1806), 30 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa Giáp Ngọ (1834 ) .

Chức Tuầnphủ tỉnh Hưng Yên . 1



KHOA MẬU - TUẤT

Niên -hiệu MINH.MỆNH ( HF - ) thứ mười chín (1838)

Quan Duyệt quyền :

Nguyễn.Văn Lý ( * * Đ )

Đỗ.Quang ( 杜光 )

Quan độc quyền :

TrươngĐăng Quế ( 3 ¥ t )

Hà.Duy.Phiên (何 惟 藩 )

Sắc ban Đệ NhịGiáp Tiến sĩ Xuấtthân :

NGUYỄN -CỬU.TRƯỜNG ( X )

Song Nguyên,

Quán Gia Miêu ngoại trang , huyện Tống Sơn , tỉnh

Thanh Hóa . Nhà ở xã Hoàng-Công, huyện Lệ Thủy , tỉnh

QuảngBình .

Sinh năm Đinh Mão (1807), 32 tuổi,

Giám Sinh .

Quan trải qua Nội.Các, thăng chức Tuần-Phủ tỉnh

Biên Hòa .

Ông thường gần nơi Cấm Điện, nên được Vua đặc

biệt biết rõ . Khi đi nhậm chức, Vua có ban khen bài

thơ rằng :

黄 閻 曾

青 又

春 AFL 揚

筆
旌
澤

*

簪
建
惠
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早晚 復 登 瀛

Hoàng các tăng trâm bút ,

Thanh phiên hựu kiến tinh .

Xuân phong dương huệ trạch ,

Cam vũ nhuận biên manh .

Báo quốc chân vong bệnh ,

Làm dân yếu tự thanh .

Duy kỳ an nhằm tịch ,

Tảo vẫn phục đăng doanh .

Dịch nghĩa :

Nhà ngươi đã từng cài bút tòng sự nơi Nội các .

Nay lại dựng cờ nhận chức chốn Thanh- phiên .

Sao cho được ân trạch khắp dân như luồng gió xuân

hòathuận ;

Và như trận mưa ngọt tưới khắp mọi phương dần .

Sự giúp nước nên quên bệnh.

Coi việc dân, mình nên thanh bạch.

Duy mong ngươi được mạnh giỏi yên nơi chăn chiếu .

Rời sớm muộn cũng sẽ lại được trở về Kinh-đô.

Dịch thành văn vần :

Nơi Hoàng các đã từng tỏng sự ( 1 )

你 準

( r) Hoàng-Các là nơi Tướng- Phủ ,
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Thanh phin nay lại giữ lá cờ (1 ) .

Gió xuân ăn huệ xa đưa ,

Thám nhuần dân chúng móc mưa khắp miền .

Lòng báo quốc lãng quên bệnh tật.

Phép trị dân cần nhất chữ thanh (2 )

Mong sao chán chiếu yên lành ,

Chúng chầy rồi lại vượt duềnh ngại chi.

PHẠM VĂN-NGHỊ ( 范文 誼 )

Cha con đều đỗ.

Quán xã Tam-Đăng, huyện Đại An , tỉnh Nam -Định.

Là thân phụ viên Phó -bảng Đăng Giảng , và các

viên Cử nhân : Đăng Hân , Đăng Hài, Đăng.Phả .

Sinh năm Ất Sửu (1805 ), 34 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Đinh Dậu (1837 ) .

Hàm Thị-Độc- Học-Sĩ , sung chức Hải Phòng- Sứ

tỉnh Nam Định .

Ông là người khảng khái , có thao lược tướng tài,

rất được các bậc thân sĩ ( 3 ) thành Nam suy tôn !

Sau khi về ở động Hoa Lư , thường được ơn Vua ban

cho tiền bạc và thuốc men. Học trò ông nhiều người

thành đạt !

Doc.

( 1 ) Thanh-Phiên là Tinh Đường, dinh quan Tuân -Phủ , Tổng-

(a) Thanh là thanh khiết, trong sạch.

(3) Thân tức Tàn thân ( 3 đ ) là các bậc quan viên và

thượng lưu. Sĩ là s - tử ( ± ( ) các sinh viên,
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Sắc ban Đệ Tam.Giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân :

ĐINH -VIẾT-THẬN (Ja Y )( 丁 曰 慎 )

Quán xã Thanh Liêu , huyện Thanh.Chương, tỉnh

Nghệ An .

Sinh năm Giáp Tuất (1814) , 25 tuổi .

Trước đỗ khoa Đinh.Dậu (1837) vào hạng gia ân lấy

trúng, đợi đến khoa thi Hội này được dự trúng moi

thành mệnh Cử nhân . Chức Tri.Phủ , can lỗi . Sau nhờ

ơn Vua được tha đề cho hiệu lực .

Ông đọc sách qua một lượt là nhớ ! Làm văn , cất

bút là viết xong bài ngay , không cần phải chép thảo

trước , mà ý tứ rất là mới lạ ! Phần nhiều không theo

lề lối thời văn . Những văn ông làm xong là bỏ qua , không

lưu lại bài nào .

Khi làm quan trong Kinh , người ta muốn thử tài

ông , bàn giao cho một quyền Tự Điển , bảo ông đọc

kỹ đi. Ông nhận sách , ngày hôm sau lập tức trả lại

liền , mặc sức cho muốn hỏi câu nào trong Tự .Điền đó ,

ông đều nhớ và đáp rành mạch . Ai cũng lấy làm kỳ !

Bình .

PHẠM CHÂN ( 2 )

Quán xã Cảnh.Dương, huyện Bình Chính , tỉnh Quảng.

Sinh năm Giáp-Tỷ (1804) , 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh Dậu (1837) .

Chức Án Sát tỉnh Thanh Hóa . Can lỗi. Xin hiệu lực ,

chết tuẫn tiết ! Được tặng nguyên hàm ,
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NGUYỄN VĂN TÙNG ( X Đồ )

Hương Nguyên

Quản xã Đông Ngạc, huyện TừLiêm , tỉnh Hà-nội .

Sinh năm Nhâm thân (1812) , 27 tuổi .

Trúng Giải- Nguyên khoa Đinh.Dậu (1837).

Chức Tri-Phủ

LÊ -DUY.TRUNG (黎 惟忠 )

Quán xã Thượng Phúc, huyện Thượng-Phúc, tỉnh

Hànội.

Sinh năm Ất.Mão (1795) , 44 tuổi

Trúng Cử nhân khoa Giáp-Ngọ (1834) .

Chức Đốc Học.

TRẦN THỜI.MẪN ( 陳時敏)

Sau đổi tên là Tiễn Thành ( x )
( 踐 誠 )

Quán xã Minh Hương, huyện Hương Trà , Phủ Thừa.

Thiên .

Là thân-phụ viên Giảinguyên Tiễn Hàm .

Sinh năm Quí-Dậu (1813) , 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh.Dậu (1837 ) .

Hàm Văn-Minh-Điện.Đại.Học.Sĩ, sung chức Phụ-

Chánh đạithần , xin nghỉ dả hạn về, bị nạn giặc giết !

Ông là người ôn hòa vui vẻ, có lượng dung người ! Ai

cũng phục độ lượng của ông.

HOÀNG.TRỌNG -TỪ ( * * % )

Thể khoa

Chú và cháu đều đỗ,
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Quán xã Nguyệt-Biều , huyện Hương- Thủy, Phủ

Thừa Thiên .

Là cháu gọi viên Tam-giáp Trọng.Nguyên bằng chủ .

Sinh năm Canh-ngọ (1810) , 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh-Dậu (1837) .

Chức Án.Sát tỉnh Quảng Nam,

LÊ THIỆN TRỊ ( * * a )(黎善 治 )

Quán xã Long-Phúc , huyện Duy.Xuyên , tỉnh Quảng.

Nam.

Sinh năm Bính- Thìn (1796 ), 43 tuổi.

Giám -Sinh .

Chức Tuần-phủ , được giáng, sau được khai phục hàm

Biên.Tu.

DOÃN KHUÊ ( Đ Ạ )

Quán xã Ngoại-Lãng, huyện Thư-Trì , tỉnh Nam-Định ,

Là em viên Cửnhân lĩnh chức Tri-Dũng- Tướng tên

là Uẩn , và là thân- phụ viên Cử nhân Chi.

Sinh năm Qui.Dậu (1813) , 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh.Dậu (1837) .

Hàm QuangLộc- Tự -Khanh , sung chức Doanh.Điền-

Sử tỉnh Nam.Định .

Phó-Bảng :

(阮祥永)
NGUYỄN . TƯỜNG . VĨNH

Anh em đều đỗ.

Quán xã Cầm - Phổ, huyện Duyên . Phúc , tỉnh
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Quảng-Nam .

Là anh viên Tam giáp Tường-Phổ .

Sinh năm KỷMùi (1799 ) , 40 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh.Dậu (1837).

Chức Tuần.Phủ tỉnh Định Tường.

TẠ . KIM.VỰC (謝 金 域 )

Bác và cháu đều đỗ.

Quán xã La Hà , huyện Bình Chinh , tỉnh Quảng Bình .

Là anh các viên Cử nhân Kim.Pha và Ngọc Khuê .

Thân phụ các viên Cử nhân Ngọc.Đường, Kim Bảng.

Bác viên Tam giáp Hàm .

Sinh năm Ất Sửu (1805), 34 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh.Dậu (1837) .

Chức Bố.Chánh tỉnh Hải Dương , bị truất bỏ .

DƯƠNG.CÔNG BÌNH ( 楊功平 )

Quán xã La-Nội , huyện Từ Liêm , tỉnh Hà Nội.

Sinh năm Giáp Tuất (1814 ), 25 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp Ngọ (1834).

Chức ĐồngPhủ , mắc lỗi .

NGUYỄN.HỮU.ĐỘ ( 阮 有 度 )

Quán xã Nguyệt . Viên , huyện Hoằng . Hóa, tỉnh

Thanh Hóa .

Sinh năm Quí.Dậu (1813) , 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh.Dậu (1837) .
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Chức Bổ Chánh tỉnh Bình Định , bị giáng

LÊ - THÚC .ĐÔN ( t )

Quán xã Phú.Nhuận , huyện Đồng-Sơn , tỉnh Bình Định .

Sinh năm Ất-Sửu (1805 ), 34 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Đinh Dậu (1837) .

Chức Bố-Chánh tỉnh Thanh Hóa , bị truất bỏ .

DIỆP XUÂN -HUYỆN ( * * để

Quán xã Phúc-Tô , huyện Thọ Xương, Tỉnh Hà Nội .
·

Sinh năm MậuThìn (1808 ) , 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-Tỷ (1828) .

Chức Ngự.Sử.

NGUYỄNVĂN.DỤC ( 阮文昱 )

Cha và con đều đỗ .

Quán xã Chiên-Đàn , huyện Hà.Đông, tỉnh Quảng-Nam .

Sinh năm Đinh Mão (1807), 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh Dậu ( 1837) .

Là thânphụ viên Tamgiáp Thích .

Ông học lực thuần thục, tinh hạnh chính trực , là một

người gương mẫu cho làng nho đất Nam.Châu !

Quan trải qua chức Tế Tửu , lĩnh chức Đốc.Học tỉnh

Quảng Nam , chuyền sung chức Giáo.Đạo trường Dục.Đức-

Đường. Sau khi qua đời , tặng chức Tham.tri,
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PHAN CANVA 潘光 泡)

Tên cả là Đạt 達 。

Quản xã A1-Đông, huyện Laơn , Tỉnh Hà Tĩnh .

La thân gần các viện Cảnhan Quang Tuyên và

Quang-Cu.

Sinh năm NhâmTuất (132), 37 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh Dậu (1327 ).

Hàm Thị Đặc

NGUYỄN VĂN SIÊU ( *)

Quán xã Dũng Thọ , huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội.

Sinh năm Binh Thin (1.96), 13 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa Ất Dậu (1825 ).

Chức Án-Sát tỉnh HưngYên , giang xuống Thị Độc.

Ông ở trong viện Hàn Làm , nổi tiếng là hay chữ ,

Học trò nhiều người thành đạt. Có soạn cuốn Phương.

Đinh ThiVănTập , được đời lưu hành .

NGUYỄN XUÂN .BẢNG ( 5 tấn )

Anh và em đều đỗ.

Quán xã Xuân Mỹ, huyện Minh -Linh , tỉnh Quảng Trị .

Là anh viên Tam -giáp Phiền .

Sinh năm Nhâm Thàn (1812), 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-Ngọ (1834) .

Chức Phủ.Doãn Phủ Thừa Thiên .

( Khoa này nguyên trúng cách thứ hai tên là Dương-
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Đức.Thành , quán xã Khắc.Niệm, huyện Tiên-Du , tỉnh

Bắc-Ninh , vì chỗ cung -khai tam đại trong quyền có

khai giả -mạo , nên bị truất và nghĩ tội đồ).

:



KHOA TÂN SỬU

Viên hiệu THIỆU TRỊ( a) thư nhất (1841).

-

Quan duyệt quyền :

ViPhạmKhải
(tt )

Nguyễn Cửu Trường ( 5 Xá )

Quan đọc quyền .

TrươngĐăng Quế ( 張登桂 )

Phan Thanh Giản
(潘清 )

Sắc ban Đệ NhịGiáp Tiến -Sĩ Xuấtthân :

NGUYỄN - NGỌC ( 阮 鈺 )

Song Nguyễn .

Quán xã Đông-Hải, huyện Chàn Lộc , tỉnh Nghệ An .

Là em các viên Cử nhân Thuyền và Làm.

Sinh năm Ất Hợi (1815) , 27 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp- Ngọ (1834) .

Hàm TuSoạn, vì can sự thay đổi trong trường thi ,

được lỗi . Sau được khai phục hàm Điền Bạ .

NGÔ . THẠC ( 吳磚 )

Thi Đình và thi Hội đều trúng .Nguyên (thứ nhì) .

Quán xã Tả.Thanh-Oai , Huyện Thanh.Oai, tỉnhHà Nội .

Sinh năm Giáp-Tuất ( 1814) , 28 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh Tý (1840 ) .

Chức Trị Phủ , mắc lỗi .
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Sắc ban Đệ-Tam.Giáp Đồng -Tiến sĩ Xuất thân :

LÊ ĐỨC ( k by( 黎德 )

Quán xã Sa.Lung , huyện Minh Linh , tỉnh Quảng Trị .

Sinh năm Nhâm.Thân (1812) , 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh Dậu (1837) .

Chức Tuần.Phủ tỉnh An Giang.

BÙI TUẤN ( * )

Hương.Nguyên

Quán xã Liên-Bạt , huyện Sơn-Lãng, tỉnh Hà Nội.

Sinh năm Mậu-Thìn (1808) , 34 tuổi .

Trúng Giải.Nguyên khoa Canh Tý (1840 ) .

Chức Tổng Đốc Ninh- Thái. Sau khi qua đời, được

tặng hàm Thái Tử- Thiếu Bảo .

TRẦN VĨ ( B )

Quán xã Thượng-Cát , huyện Từ Liêm , tỉnh Hà-Nội .

Là em viên Cử nhân Can

Sinh năm Giáp-Tuất (1814) , 28 tuổi ,

Trúng Cử nhân khoa Canh-Tỷ (1840) .

Hàm Thị Giảng , lĩnh chức Đốc Học .

ĐẢO.DANH.VĂN ( H % B )( 陶 名 聞 )

Quán xã Tiên Hương, huyện Tiên -Lữ , tỉnh Hưng-Yên

( huyện Tiên-Lữ nguyên thuộc Trấn Sơn Nam.Hạ , năm

Minh Mệnh thứ mười ba ( 1832) có đặt tên tỉnh Hưng-

Yên . Chép vào Khoa Lục bảng Hưng-Yên , là bắt đầu

tự đấy).
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an.

Sinh năm Ất.Hợi (1815) , 27 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa CanhTý (1840 ) .

Chức Tri.Phủ .

NGUYỄN XUÂN.THỌ ( Á * *( 阮春夀 )

Quán xã Đan.Duệ , huyện Minh.Linh, tỉnh Quảng-Trị .

Sinh năm Mậu Thìn (1808 ), 34 tuổi .

Giám Sinh

Phó-Bảng :

(Chưa tường tuổi các viên Phó.Bảng đây).

VŨ TÁ -AN ( l )

Quán xã Thô Khối, huyện Gia Lâm , tỉnh Bắc.Ninh ,

Thi Hội được 3 phân.

Trúng Cửnhân khoa Canhtỷ (1840 ).

Chức Đồng Tri Phủ .

VŨ.NGUYÊN.DOANH (* )

Quán xã Thanh Viên , huyện Quỳnh.Lưu , tỉnh Nghệ.

Là anh viên Cử nhân XuânVinh.

Hai kỳ Hội cộng 10 phân , và một kỳ bất cập .

Khoa Đinh.Dậu , niên hiệu Minh Mạnh ( BH gà ) đỗ

vào loại gia ân lấy. Đến khoa Canh-Tỷ lại trúng, mới

thành mệnh Cử nhân .

Chức An.Sát tỉnh Gia Định .

ĐỖ.HUY.UYỀN ( tđầu đề )(杜輝琬 )

Cha và con đều đỗ.
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Quản xã La-Ngạn , huyện Đại An , tỉnh Nam Định ,

Là thân phụ viên Nhị giáp Huy-Liêu .

Con trai viên Cử nhân Huy.Cảnh.

Ba kỳ Hội cộng được 12 phân , vì bài văn kim có

một câu khiếm nhã, nên giáng xuống Phó bảng.

Trúng Cử nhân khoa Canh Tý (1840).

Chức Biện.Lý. Cáo hồi hưu .

Ông nổi tiếng hay chữ. Là bậc danh vọng đất Nam.

Thành .

PHẠM XUÂN QUẾ ( về đây t )

Quán xã LũPhong , huyện Bình Chinh , tỉnh Quảng

Bình.

Ba kỳ Hội cộng được 11 phân , vì trong bài có một

câu thiếu cần thận , nên giáng xuống Phó-Bảng .

TúTài, Cống-Cử.

Chức Lang Trung .



ẤN-KHOA NĂM NHÂM-DẦN

Niên hiệu THIỆU.TRỊ ( K3 về ) thứ hai (1842)

Quan duyệt quyền :

Trương Quốc-Dụng (張國 用 )

NguyễnCửuTrường ( 阮 久 長 )

Quan đọc quyền :

Nguyễn.Trung-Mậu

Lâm.Duy.Nghĩa

( 阮忠懋 )

(林 惟 義 )

Sắc ban Đệ-Nhị Giáp Tiến sĩ xuất thân :

HOÀNG-ĐÌNH TÁ (黄 廷佐 )

Anh và em đều đỗ .

Quán xã Linh.Đường, huyện Thanh Trì , tỉnh Hà Nội.

Là em viên Tam giáp Đình Chuyên .

Sinh năm Bính.Tỷ (1816) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Cạnh.Tỷ (1840).

Chức Tri.Phủ .

Sắc ban Đệ.Tam-Giáp Đồng Tiến -sĩ xuất thân :

PHAN.ĐÌNH.DƯƠNG (潘廷揚 )

Quán xã Trang-Liệt, huyện Đông-Ngạn, tỉnh Bắc.Ninh .

Sinh năm Ất.Sửu ( 1805) , 38 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh.Tỷ (1840) .

Chức Ty.Nghiệp trường Quốc Tử Giám .

PHAN.NHẬT TỈNH ( 潘 日 省 )

Vua đòi tên cho là Tam Tỉnh bằng bút son.
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Thể khoa. Hai đời đỗ liền .

Hội . Nguyên

Quản xã An.Đồng, huyện La Sơn , tỉnh Hà Tĩnh .

Là thân phụ viên Tam -giáp Trọng Mưu , và các viên

Cử nhân Cát Tưu , Trọng - Nghị. Bác viên Tam giáp

Huy.Nhuận .

Sinh năm Bính Tý (1816) , 27 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa TânSửu (1841 ) .

·

Chức Tổng.Đốc tỉnh Hải Dương, giáng xuống Hồng.

Lộ, sung chức Hiệp . Lý tỉnh Hải - Phòng. Tặng chức

Bổ.Chánh.

Ông mắt cận-thị , mà có chỉ nhớ rất bền ! Khi làm

quan , chưa từng lúc nào tay dời quyền sách. Năm

TựĐức thứ sáu (1853 ), Vua ban Dụ sát hạch quan văn

đề bồ vào trường Quốc Tử Giám .Các viên dự hạch, trong

Kinh thì có các viên Bảng Nhỡn , Thám Hoa , Tiến.Sĩ và

Phó.Bảng, quan ngoài thì có 4 viên Án Sát, cả thầy

cộng 37 viên . Khi ấy ông hiện là chức Án.Sát tỉnh

Bình Thuận , cũng vào dự hạch tại Điện Khâm.Văn. Vua

ban đầu bài , hỏi về mục kinh sử một thiên cực

dài ! rất là bao rộng mênh mông và cực cao sâu ! Thế

mà ông đều nhớ rõ hết thầy . Quyền ông dự vào

ưu hạng, trúng thứ nhất , được bỏ chức Tế Tửu .

PHAN . HỮU . TỪ ( * )

Quán xã Phù-An, huyện Phú.Vinh, phủ Thừa.Thiên.

Sinh năm Ất.Hợi (1815) , 28 tuổi .
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Trúng Cử nhân khoa Canh.Tỷ (1840 ).

Chức AnSát tỉnh Hà Tiên .

NGUYỄN.DANH.VỌNG ( 阮 名望 )

Quán xã Hoàng.Mai , huyện An-Dũng, tỉnh Bắc.Ninh .

Sinh năm Giáp Dần (1794) , 49 tuổi .

Giám.Sinh.

Chức Tế Tửu .

NGÔ .KHẮC . KIỆM (吳克儉)

Quán Phường Lộc.Điền thượng , huyện BìnhChính,

tỉnh Quảng Bình .

Sinh năm Kỷ.Mùi (1799 ) , 44 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa CanhTỷ (1840 ) .

Chức Án-Sát , bị truất bỏ .

NGUYỄN - DUY.CẦN
( 阮 惟 勤)

Sau đổi tên là Huân (勳 )

Quán xã Lý.Hòa , huyện Bố.Trạch, tỉnh Quảng Bình .

Là thân phụ viên Cử nhân Duy.Miễn.

Sinh năm Đinh Sửu ( 1817) , 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa TânSửu (1841 ) .

Hàm Thị.Độc Học- sĩ , sung chức Giáotập Trường

Tồn.Học.Đường.

NGUYỄN . TƯỜNG - PHỒ

Anh em đều đỗ,

( 阮 祥 溥 )
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Nam .

Quán xã Cầm.Phố , huyện Duyên Phúc, tỉnh Quảng-

Là em viên Phó bảng Tường-Vĩnh .

Sinh năm Đinh-Mão (1807) , 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân Sửu (1841).

Chức Tri . Phủ , giáng xuống bồ chức Giáo - Thụ.

Quyền chức Đốc-học .

Ông là người có chi tiết , không a dua , ông không

thiết gì sự thăng quan tiến chức, chỉ lấy câu thơ chén

rượu làm vui. Người bấy giờ ví ông với Đào.Bành Trạch !

TRẦN.VĂN-CHÁNH ( X )(陳文正 )

Hương.Nguyên

Quán xã Lân Thiều ,huyện Bồng Sơn , tỉnh Bình Định .

Là em viên Cử nhân Văn.Quang.

Sinh năm Tân.Ty (1821) , 22 tuổi .

Trúng Giảinguyên khoa Canh tý (1840).

Chức Tri-Phủ , bị truất miễn , sau được khai phục

hàm Biên.Tu.

NGUYỄN QUÍTÂN ( 阮 贵新 )
( * * )

Quán xã Thượng-Cốc , huyện Gia-Lộc , tỉnh Hải-Dương .

Sinh năm Giáp Tuất (1814) , 29 tuổi .

Giám-sinh .

Chức Tri.Phủ , bị truất miễn

NGUYỄN-VĂN-DUY ( * * * )
(阮文 惟 )

Quán xã Đường Long , huyện Phong-Điền, phủ Thừa.

Thiên
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Sinh năm Kỷ Tỵ (1809), 34 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân-Sửu (1841 ) .

Chức ThịLang , đi quân thứ tỉnh Gia Định, tử tiết .

Tặng chức Tham.Tri .

Dân xã lập miếu thờ ông và ông anh là Tri Phương,

cùng cháu gọi ông bằng chú là viên Phò Mã. Gọi là

miếu Tam -Trung (ba vị trung thần).

NGUYỄNVĂNTỐ ( 阮文做 )

Đường Hào , tỉnh Hải.Quán xã Xuân Dục, huyện

Dương.

Sinh năm Quí-Dậu (1813), 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh Tý (1840 ).

Chức Ánsát (nhất thuyết là Bốchánh ) tỉnh Tuyên.

Quang, vì can lỗi , phải đục xóa tên trong bia Tiến sĩ.

TRƯƠNG ĐĂNG TRINH ( 張登楨 )

Quán xã Mỹ.Khê Tây , huyện Bình.Sơn , tỉnh Quảng

Nghĩa .

Là cháu gọi viên Cử nhân Đăng-Quế bằng chủ .

Sinh năm Nhâm.Thân (1812) , 31 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Tân Sửu (1841) .

Hàm Hàn Lâm -Biên.Tu .

Phó . Bảng :

( Chưa tường tuổi các viên Phó . Bảng này ).

NGUYỄN TẤT TỐ ( 阮 必 做 )

Quán xã Đại Điền , huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
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Trúng Cử nhân khoa Tân Sửu (1841 ).

Chức Thị Giảng Học.sĩ (nhất thuyết là chức Án.Sát) .

Được lỗi .

NGUYỄN-ĐỨC-LÂN
(阮德鄰 )

Nhất thuyết tên là ĐứcTiến ( * * )

Quản xã Phù.Lưu , huyện Đông Ngàn , tỉnh Bắc.Ninh.

Trúng Cử nhân khoa Tân Sửu (1841 ) .

Chức Chủsự bộ Hình, Cáo về .

DƯƠNG.PHÚC VỊNH (楊福 詠 )

(楊詠 )Sau đổi tên là Dương Vịnh ( tt )

Quán xã Hiền Lương , huyện Phong-Điền, phủ Thừa.

Thiên .

Trúng Cử nhân khoa Tân sửu (18,1 ) .
-·

Chức Tuần phủ tỉnh Ninh-Bình

ĐỖ.ĐĂNGĐỆ
(杜登 第 )

Quán xã Châu Sa , huyện Bình Sơn , tỉnh Quảng Ngãi.

Là ông nội viên Cử nhân Đỗ Quân .

Trúng Cử nhân khoa Tân.Sửu (1841).

Chức Thượng.Thư bộ Lễ . Hưu trí ,

LÊ THẾQUAN (黎世冠 )

Quán xã Bái.Giao, huyện Đông Sơn , tỉnh Thanh Hóa

Trúng Cử nhân khoa Canh.Tỷ (1840 ).

Chức Đồng.Phủ,
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LÊ . ĐỨC 1
(黎德 )

Anh em đều đỗ .

Quán xã Hà.Trung, huyện Kỳ.Anh, tỉnh Hà Tĩnh .

Là anh viên Nhị giáp Lê.Tuấn . Em viên Cử nhân

Lê Doãn . Bác viên Cử nhân Nhất-Hoàn .

Trúng Cử nhân khoa Tân Sửu (1841 ) .

Hàm Kiếm.Thảo ,

( Khoa này Nguyễn Kim Hoán ( K ) tây ) Quán xã

Xuân.Lôi, huyện Vũ Giang, thi Hội trúng thứ bảy, chưa

kịp vào thi Đình , bỗng bị bệnh chết ) .



ÂN - KHOA NĂM QUÍ – MÃO

Niên hiệu THIỆU -TRỊ ( K a ) thứ ba (1843 )

Quan duyệt quyền :

Pham -Thế Hiển ( 范 世 顯 )

Hoàng-Tế.Mỹ (黄 浹 美 )

Quan đọc quyền :

TrươngĐăng-Quế (張登桂 )

Phan.Trọng-Đạt (it it it)

Sắc ban Đệ-Nhất Giáp Tiến -sĩ-Cập.Đệ Đệ tam danh

(tức là Thám.Hoa) :

MAI - ANH - TUẤN ( 枚英俊)

Nguyên tên là Thế.Tuấn (Hiể ). Vua cho tên là

Anh-Tuấn .

Quán xã Thạch Giản , huyện NgaSơn, tỉnh Thanh .

Hóa,

Sinh năm ẤtHợi ( 1815) , 29 tuổi .

Nguyên khoa Đinh.Dậu , niên hiệu Minh.Mệnh , trúng

vào hạng gia ăn lấy , đến khoa Canh Tý (1840) lại trúng,

mới thành mệnh Cử nhân .

Ông là người khảng-khái , dám nói thẳng ! Năm Tự .

Đức thứ bốn ( 1851) , thăng hàm Thị.Độc.Học sĩ, vào làm

quan trong Các . Nhân việc triều đình định phải quan viên

hộ tống các quan võ triều Đại Thanh ( * * ) tị nạn là

lũ tên Ngô.Hội.Lân về nước , ông tâu xin đình chỉ việc đó.

Ông lại tàu xin việc canh phòng biên thùy ở tỉnh Lạng Sơn

nên xếp làm một. Vì hai việc này là trái ngược chỉ nhà Vua,



―
79

nên được giao triều đình nghị tội . Phải đi quàn -thứ tỉnh

Lạng-Sơn hiệu lực. Sau đổi sang chức Án-sát tỉnh ấy. Sau

khi tử tiết ! được tặng chức Bố.Chánh,

(Triều Vua ta có người dự trúng Đệ.Nhất-Giáp là bắt

đầu tự đây ) .

Hóa.

Sắc ban Đệ.Nhị.Giáp Tiến -sĩ xuất-thân :

NGUYỄN BÁNHẠ ( 阮 伯 迓 )

Quán xã Hoàng Đạo , huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh.

Là con viên Cử nhân Thận- Tuyền .

Sinh năm Nhâm-Ngọ (1822), 22 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân Sửu ( 1841 ) .

Chức Tri Phủ . Mắc lỗi .

P

Sắc ban Đệ.Tam.Giáp Đồng tiến - sĩ- xuất-thân :

PHẠM.PHÚ-THÚ ( đề lễ tạ )( 范 富 恕 )

Vâng mệnh Vua đổi ra chữ Thử

Hương-Nguyên , Hội-Nguyên .

(庶 )

Quán xã Đông-Ba (sau đổi là Đông Dư ), huyện

Duyên-Phúc, tỉnh Quảng Nam .

Là em viên Cử nhân TânHồng , chú viên Cử nhân

Phú-Lâm.

Sinh năm Canh-Thìn (1820) , 24 tuổi .

Trúng Giải-Nguyên khoa Nhâm-Dần (1842) .

Quan trải qua chức Thượng Thư bộ Hộ , chức Tổng.

Đốc Hải an , sung chức Thương-Chánh Đại- Thần , Giáng
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xuống chức Tham-Tri bộ Binh . Sau khi trăm tuổi, được

tặng hàm Hiệp-Biện-Đại-Học-sĩ .

Ông có đại tài về cả văn chương và chính trị . Là

một vị quan có danh vọng thời bấy giờ. Có soạn cuốn

Giá.Viên- Thi-Văn Tập , được đời lưu hành

NGUYỄN-PHIÊN ( K
)( 阮 藩 )

Anh và em đều đỗ đại khoa ,

Quán xã Xuân-My, huyện Minh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Là em viên Phỏ -bảng Xuân Bảng .

Sinh năm Giáp.Tuất (1814) , 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh.Tỷ (1840) .

Chức Tri-Phủ .

VŨ VĂN -TUẤN
( t )

Quán xã Bát Tràng , huyện Gia Lâm , tỉnh Bắc.Ninh

Sinh năm Bính.Dần (1806 ) , 38 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Đinh.Dậu (1837 ).

Chức Án.sát tỉnh Hưng Hóa . Cùng với Phan Huy Vịnh

( i để it ) vâng mệnh sang Sử nước Trung - Hoa

( * * ) . Khi sứ sự xong, trở về, được Vua ban mừng

bảy bài thơ. Bài thứ nhất rằng :

鹏 搏 九 萬 #1

南
魚
玉

有
三

溟

躍

諸 有時 止

時 徙

千 里



81
-

人
國
有

吾
故

不

經 歲 別

有 時 底

昔 行 邁

安 得 今 歡 喜

Băng đoàn cửu vạn trình ,

Nam minh hữu thời tỉ .

Còn dược tam thiên lý,

Mạnh-Chư hữu thời chỉ .

Ngô nhân kinh tuế biệt,

Cổ quốc hữu thời đề .

Bất hữu tích hành mại,

An đắc kim hoan hỉ .

Dịch nghĩa :

Chim bằng bay xa chín vạn độ đường,

Có khi dời biển Nam-Minh .

Cá côn nhảy cao ba ngàn dặm ,

Có khi nghỉ ở sống Mạnh-Chư .

Người ta tuy cách biệt hàng năm ,

Có khi về tới nước nhà .

Nếu năm xưa không có sự đi xa vất vả,

Nay sao được mừng vui .

Dịch thành văn vần :

Chin muốn độ cánh bằng bay liệng ,

Cũng có khi dời đến biền Nam .

Cá côn vượt nhảy ba ngàn ,

Mạnh.Chư có lúc thư nhàn nghỉ ngơi .

Người ta tạm một thời xa vắng,
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Cũng có khi về thẳng nước nhà .

Nếu không vất vả đi ra ,

Ngày nay đưa được vinh hoa vui này.

ĐỖPHÁT (社 發 )

Hương-Nguyên

Quán xã Quần.Anh , huyện Chân Ninh , tỉnh Nam.Định .

Là thân phụ viên Giải-nguyên Bình- Thành .

Sinh năm Quí-Dậu (1813) , 31 tuổi .

Trúng Giải-nguyên khoa Canh Tý (1840 ).

Chức Tế-Tửu sung chức Doanh.Điền-Sử. Được giảng

chức . Hưu trí . Được phục hàm Hồng Lo.Tự.Khanh , rồi

thăng chức Thị-Lang. Song vẫn ở nhà.

NGUYỄN - THANH - OAI
( 阮青威 )

Sau đổi tên là Nguyễn -Oai .

Quán xã Kế.Môn , huyện Phong-Điền, phủ Thừa-Thiên .

Sinh năm Bính-Tỷ (1816) , 28 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh Tý (1840 ) .

Chức Tổng-Đốc Ninh-Thái, sung chức Thị- Sư -Đại-

Thần. Bị cách chức. Sau được khai phục hàm Hồng -Lô-

Tự.Khanh .

Phó -Bảng .

ĐẢNG - VĂN - THÁI ( tt )

Quán xã Cao Lao , huyện Bố- Trạch , tỉnh Quảng Bình ,

Sinh năm Tân Mùi (1811) , 33 tuổi .
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Định.

Trúng Cử nhân khoa Tân-Sửu (1841 ).

Chức Đồng Tri-Phủ .

PHẠM THẾ-HÚC ( 范 世 頊 )

Anh và em đều đỗ.

Hương-Nguyên

Quản xã Luyến-Khuyết, huyện Đông-Quan, tỉnh Nam-

Là em viên Tam-giáp Thế Hiển .

Sinh năm Kỷ-Ty (1809) , 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh.Dậu (1837) .

Hàm Thị.Độc, sung Kinh.Duyên. Đổi sang chức Đốc-

Học tỉnh Nam.Định.



KHOA GIÁP THÌN

Niên hiệu THIỆU- TRỊ ( % à ) thứ bốn (184 )

Khoa này nghị định : Quyền nào trong nghĩ bất cập

một phản , mà ngoài đồi làm 3 phân , thì 3 phân ấy cũng

không kề. Duy quyền nào trong nghĩ bất cập một phân ,

mà ngoài đồi ra 4 phần trở lên, thi quan Chủ Khảo và

quan Tri-Cống-Cử phải tàu rõ , chờ chỉ Vua định đoạt

Lại nghị Chuẩn : Những viên Giáo Thụ, Huấn -Đạo,

xuất thân do Cử nhân , Tú tài hoặc Giám Sinh , đều được

dự thi Hội. Duy viên nào trước đã bỏ chức quan rồi ,

thi không được vào thi Hội.

Trị.

Quan Duyệt quyền :

Hoàng- Thu (黄 文 )

Nguyễn -Ba-Nghi ( 阮伯 儀 )

Quan đọc quyền :

Trương-Đăng-Quế (張登桂 )

HàDuy.Phiên ( 何維藩 )

Sắc ban Đệ- Nhị-Giáp Tiến sĩ xuất thân :

NGUYỄN -VĂN-CHƯƠNG ( * * * )

Sau đồi tên là Nguyễn.Lập (
)

Quán xã Vĩnh -Hòa , huyện Đăng-Xương, tỉnh Quảng-

Sinh năm Nhâm -Thìn ( 1812), 33 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Tân Sửu ( 1841 ) .

Chức ÁnSát tỉnh HảiDương.
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NGUYỄN-VĂN-PHỦ
( 阮文富 )

Được Vua phê đồi tên là Tư Giản bằng bút son .

Thế khoa , hai đời đỗ liền .

Quán xã Du-Lâm, huyện Đông Ngàn , tỉnh Bắc Ninh .

Là chắt ông Thưởng, trúng Tam.Giáp khoa Giáp.

Tuất , niên hiệu Cảnh Hưng thời Cố-Lê ( 754) . Thân phụ

viên Tam-giáp Kham và các viên Cử nhân Cơ và Cảnh .

Con trai viên Cử nhân Chi.Quản. Cháu nội viên Cử nhân

Án . Em viên Cử nhân Ý. Anh viên Cử nhân Ái .

Sinh năm Qui.Mùi (1823) , 22 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa QuiMão (1843 ).

Chức quan trái qua Nội.Các
, Đê-Chinh, Tán-Lý quân.

thứ Hải.An
, sung Sứ.thần

sang nước Trung Hoa ( ) .* *

Thăng
chức Thượng

Thư bộ Lại. Được giảng. Lại được

khôi phục chức Tổng.Đốc
NinhThái. Về trí sự.

Ông có soạn cuốn Yên -Thiều- Thi Tập và cuốn Thạch

Nông- Thị-Văn.Tập được đời lưu -hành .

Ông làm quan ở Viện Hàn Lâm và Nộicác lâu năm ,

được Vua biết tài văn học của ông. Chữ ông viết lối

khải rất tốt. Mỗi khi ủng đổi, thường được Vua vừa ý .

Khi sung chức Phó-Sứ cùng với viên Chánh sử Lê-

Tuấn sang sử nước Trung Hoa ( c ) , và khi sung

chức Đê.Chảnh, đều được Vua ban thơ khen .

Bài thơ Vua ban khi sung chức Đê.Chánh có câu

rằng :



M

*
*
*

P
a

4

E

Say hi Sing has fị ung

Pisa vu di toda கே டீம் .

EndSao các tác dụng tùy sở nghi

hin the horng oing thom Tinh chitt .
thin

Chi tiết bằng tù, vách thuận gi

Mới Giáo làm sinh ta ăn duyệt

The V Thược kỳ là hình công .

Danh uy chiêu chương ThọPhong kiệt

Dịch nghĩa :

Bốn ngu đã làm dự ban thị tụng (1 ),

1 NĂM khí, nhạc, không cần nói đủ rõ.

sinh là những vị đại thần thường được thân cập
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Đã hiến kế sách Giả-Lỗ ( 1 ) để chia sẻ sự lo với ta.

Nay nên theo công Lý-Tuần ( 2 ) mà trừ hại cho dân.

Việc trị thủy, chỗ nên khơi, chỗ nên lấp, tùy nghi mà

thi hành.

Phải xét kỹ thế sông khúc đọng, khúc gẫy , mà làm việc .

Cốt sao cho nước lớn chảy thuận mãi mãi.

Cho dân năm Quận nơi đó được yên là vui lòng.

Một ngày kia có ghi công trị thủy, Tất là tên nhà ngươi

sẽ rực rỡ trong bia Thọ.Phong ( 3 ) .

Dịch thành văn vần :

Nhà ngươi từng ở ban thị-tụng ,

Lâu năm đã rõ nhiều khổ tâm .

Chia lo đã dâng sách Giả - Lỗ,

Trừ hại nên sánh gương Lý-Tuần .

Khơi, lấp , tùy nghi theo tiện lợi ,

Nhân thế dấy công xét mọi phần .

Sao cho nước lớn tiêu thuận lối,

Khiến dân năm Quận đều cảm ân.

(1) Giá-Lỗ tên tự là Hữu-Hằng , quán hạt Cao- Bằng . Thời Vua Thuận-

Đế ( mã đồ ) nhà Nguyên ( ) , khi đê sông Hoàng-Hà

vỡ, nước sống lan tràn khắp mấy hạt bị lụt hại . Quan Thừa

Tướng Thoát-Thoát phong Lỗ chức Tổng-Binh -Phòng-Hà-Sứ đề

trị thủy. Giả Lỗ thi hành công tác chỉ trong 8 tháng, nước

sông lại rút chảy theo lối cũ .

(2) Lý- Tuẩn , điền không tường . Duy có Qui -Tuần ( 季 馴 )

tên chính là Phan -Ấn -Xuyên , người thờiMinh ( ah ), có tài về

khoa trị-thủy . Chữ Quí với chữ Lý, hơn kém nhau chỉ một

nét phầy nhỏ, hoặc già khi chép có lộn chăng ?

(3) Thọ-phong là tên một Quận trong 5 Quận bị nước lụt.
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Bình.

Binh hà ngày khác ghi công trạng ,

Tên họ rỡ ràng bia đá vân.

Hựu thề :

Nguơi đã dự vào ban thị-tụng ,

Nhọc bao năm nói cũng thêm thừa.

Hiến mưu Giả . Lỗ chia lo ,

Hại trừ, nên học điền mô Lý- Tuần .

Tùy phương tiện lấp , thông , hai lẽ,

Nhân thế sông đọng , sẻ, ra công.

Mong sao cho thuận nước hồng ,

Năm Quận yên ôn tỏ lòng cảmvui.

Vi ghi công ngược suôi trị nước,

Bia Thọ-Phong tỏ trước tên người.

Sắc ban Đệ-Tam-Giáp-Đồng-Tiến-sĩ-Xuất-thân :

NGUYỄN-DƯƠNG HUY ( 阮 揚 輝 )

Quán xã Mỹ Hòa , huyện Bình Chánh , tỉnh Quảng.

Sinh năm Qui Dậu (1813), 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm Dần (1842 ) .

Chức Án Sát .

HỒ -SĨTUẦN ( 胡 士 馴 )

Người một làng đỗ đồng khoa .

Quán xã Phú Hậu , huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ.An.

Sinh năm Quí Dậu (1813), 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh Dậu (1837 ) vào hạng

gia ân lấy thêm, đến khoa Canh Tý (1840 ) lại trúng ,
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mới thành mệnh Cử nhân .

Chức TuầnPhủ tỉnh Quảng Yên . Ông nổi tiếng là

người thanh liêm giới tiết T

HOÀNG CÔNG THỊNH (黄公盛)

Hội.Nguyên

Quán xã La Vân Hạ , huyện Quảng Điền , Phủ Thừa.

Thiên .

Sinh năm Nhâm Ngọ (1822) , 23 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm -Dần (1842).

Chức Án -sát tỉnh AnGiang .

BÙI-VĂN-PHAN
( 裴 文 璠 )

Quán xã Thân -Thượng , huyện Đại -An, tỉnh NamĐịnh.

Sinh năm Mậu -Dần (1818) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Quí-Mão (1843).

Chức Tri -Phủ .

TRẦN HỮU.THỤY ( 陳有瑞 )

Quán xã Nam Phổ , huyện Phủ.Vinh , Phủ Thừa

Thiên.

Sinh năm Nhâm.Thân (1812) , 33 tuổi ,

Trúng Cử nhân khoa Tân Sửu (1841) .

Chức Tri-Phủ .

NGUYỄN-HỮU-TẠO ( * # * )

Quán xã Đông-Ngạc , huyện Từ Liêm , tỉnh Hà Nội

(nay thuộc tỉnh Hà Đông ).

Sinh năm Kỷ Tỵ (1809 ), 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân Sửu (1841) .
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NGUYỄN CHÁNH
( GI )

Quán xã Linh Ng , liệu Gia -Lâm , tỉnh Bắc Ninh ,

Sinh năm Quí -Lần ( 25 ), 32 tuổi.

Trong nhinkhoa Qu :-Mão (1842 ) .

Chúng thạo ính Hải Dương San về hưu trí

Phó.Bằng :

Chưa tưởng tuổi

NGUYỄN VĂN AN (5 *)

án xã Xuân Tú , huyện Siêu-Loại, tỉnh Bắc Ninh
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Trúng Cử -nhân khoa Nhâm -Dần (1842).

Chức Đồng-Phủ.

NGUYỄN.PHẨM ( a )( 阮 品 )

Quán xã Vạn.Tư, huyện Gia Bình , tỉnh Bắc.Ninh .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm.Dần (1842).

Chức Đốc-Học tỉnh Sơn-Tây , sau về hưu trí .

LÊ-VĂN-PHẢ (tt )

Quán xã Đại-Lộc, huyện Xuân Thủy, Phủ Thừa.Thiên .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm-Dần (1842) .

Chức Bố-chánh tỉnh Cao Bằng, giáng xuống chức

Phó quản Đạo tỉnh Phủ.An

PHAN.ĐÌNH-TUYỂN
( 潘廷 選 )

Cha con anh em đều đỗ đại khoa ,

Quán xã An-Đồng, huyện La Sơn , tỉnh Hà Tĩnh .

Trúng Cử nhân khoa Químão (1843) .

Là thân phụ viên Phó bảng Đình-Vận ; viên Tiến-sĩ

Đình-Phùng và viên Củ-nhân Đình-Thuật. Em viên Phó-

bảng Văn-Nhã và viên Cử-nhân Văn-Phong. Bác viên Cử-

nhân Văn-Dư.

Chức Phủ-Doãn Phủ Thừa- Thiên , đổi sung chức Tán-

Lý miền Bắc. Lại thăng chức Hộ-Phủ Lạng Bình. Sau

khi chết tuẫn tiết ! Tặng chức Tuần-Phủ .

VŨ . DIỆM ( 武焔 )

Quán xã Lộng Điền , huyện Đại An , tỉnh Nam Định .

Trúng Cử nhân khoa QuíMão (1843) .

Chức Bố.Chánh tỉnh HảiDương . Sau cáo bệnh , về hưu,
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Nam.

Trúng Cử nhân khoa NhâmDần (1842 ).

Chức Tri-huyện .

LÊ-VĨNH-KHANH (黎永卿 )

Hương.Nguyên

Quán xã Thịnh Bình, huyện HàĐông, tỉnh Quảng

Trúng Giải-nguyên khoa QuiMão (1843) .

Chức Tri Phủ .

TRẦN CÔNG SOẠN ( BR 37( 陳功譔 ))

Quán xã Điếm.Phù , huyện Quảng - Điền , Phủ Thừa .

Thiên.

Là anh các viên Cử nhân Thúc.Bình và TrầnNhượng .

Trúng Cử nhân khoa QuíMão (1843) .

Chức Tuầnphủ . Sau về hưu dưỡng.

HỒ HẰNG TÍNH ( the tŁ )

Quán xã Phú Mỹ, huyện Duy.Xuyên , tỉnh Quảng Nam .

Là chủ các viên Cử nhân Hồ Lệ và Hồ.Giác.

Trúng Cử nhân khoa Nhâm-Dần (1842) .

Chức Lang Trung , vì nói thời sự được cách chức ,

cho hiệu lực . Sau khi qua đời được truy phục hàm

Điền Tịch .

NGUYỄN . SĨ . ẤN ( 阮 士 印 )

Quán xã Xuân Lâm , huyện Nam.Đường (nay đổi là

Nam.Đàn), tỉnh Nghệ-an .

Trúng Cử nhân khoa Quí-Mão (1843).

Hàm Thị-Giảng.
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1

Trúng Cử nhân khoa Binh -Ngọ (1846 ).

Chức Tuyên -Phủ -Sứ tỉnh Phú -An

TRỊNH ĐÌNH.THÁI ( P 2 * )(鄭廷泰)

Sau đổi tên là Lý.Hanh ( * )

Quán xã Định-Công, huyện Thanh-Trì, tỉnh Hà -Nội.

Là thân phụ các viên Cử nhân Tiên-Sinh ; Đình Kỳ.

Sinh năm Qni-Mùi (1823 ), 25 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh.Ngọ (1846 ) .

Chức Tuần Phủ tỉnh Lạng-Sơn.

Sắc ban Đệ-Tam Giáp Đồng Tiến- sĩ xuất thân :

HOÀNG TRỌNG NGUYÊN ( # la

Sau đổi tên là Thiện -Trường (善 長 )

Thế - khoa

Chú và cháu cùng đỗ đại khoa .

Quán xã Nguyệt.Biều , huyện Hương- Thủy, phủ Thừa .

Thiên.

Là chủ viên Tiếnsĩ TrọngTừ.

Sinh năm Canh . Ngọ (1810 ) , 38 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Bính Ngọ (1846) .

Chức Tham.Tri bộ Lễ,

NGUYỄN ĐỨC.TƯ ( t t nh )

Quán xã An - Thư , huyện Hải-Lăng, tỉnh Quảng- Trị .

Sinh năm Ất-Hợi ( 1815) , 33 tuổi,

Trúng Cử nhân khoa Quí.Mão (1843 ) .

Chức Tri-Phủ ,
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TRỊNH XUÂN -THƯỞNG ( * * * )(鄭春 賞 )

Quản xã Danh.Lâm , huyện Đông-Ngạn, tỉnh Bắc Ninh .

Là anh viên Cửnhân Xuân Mỹ .

Sinh năm Bính Tý ( 1816) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Qui mão (1843).

Chức Án -sát tỉnh Sơn- Tây .

VŨ -VĂN -HIỆU ( *** )

Quán xã Kiên-Hạnh, huyện Tuy-Viễn , tỉnh Bình Định .

Sinh năm Tân-Mùi ( 1811 ) , 37 tuổi.

Trúng Cử-nhân khoa Binh- Ngọ (1846 ) .

Chức Tri-Phủ

Phó-bảng :

TRƯƠNG - Ý ( 3 * )

Quản Xã Thịnh -Hào , huyện Vĩnh- Thuận , tỉnh Hà-Nội.

Sinh năm Kỷ-Mão (1819) , 29 tuổi ,

Trúng Cử -nhân khoa Nhâm-Dần (1842 ) .

Chức Trưởng- Ấn, bị miễn , lại được phục hàm Cung-

Phụng . Sau xin cáo hồi hưu .

NGUYỄN -HUY-DAO ( ĐỀ )

Quán xã Văn- Trạc , huyện Thanh-Hà , tỉnh Hải Dương .

Sinh năm Bính-Tỷ (1816) , 32 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Quí-Mão (1843) .

Chức Đốc-học tỉnh Hưng-Yên .

HOÀNG-VĂN-HỌC ( * * * )
( 黄 文學 )

Quán xã Phú-Phong, huyện Tuy-Viễn, tỉnh Bình-Định .



- 97

Sinh năm Đinh Sửu (1917) , 31 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Bính Ngọ (1846 ) .

Chức Biện Lý bộ Công .

TRẦN -MẬU ( 陳 懋 )

Quản xã Văn- Thư , huyện Thạch.Hà , tỉnh Hà-Tĩnh.

Trúng Cửnhân khoa BínhNgọ (1846 ).

Chức Chủ-sự bộ Lại.

của ông có

Khoa này, Đặng Huy Trước , quán Phủ Thừa . Thiên

dự trong ba kỳ Hội, đã được vào hạng Chánh - trúng .

cách. Theo thường lệ, sẽ được vào dự kỳ thi Đình, và

ít nhất cũng sẽ đỗ Đồng Tiến sĩ , hay cùng lắm cũng đỗ

Phó Bảng . Duy vì xét trong bài văn-sách

câu : Gia miêu chi hại ( t đ > $ ) . Bốn chữ này

chỉ có nghĩa là : « Hại lúa tốt » . Song viết như vậy là

lỡ phạm vào tên làng Vua (tên Làng Vua là Làng Gia.

Miêu ), thiếu sự kinh cần ! Bởi thế không những bị

hỏng mà còn bị truất mất cả chân Cử nhân .

CHUNG





QUỐC - TRIỀU ĐĂNG - KHOA - LỤC

QUYỂN NHÌ



QUỐC TRIỀU ĐĂNG-KHOA-LỤC

QUYỂN NHÌ

ÂN-KHOA NĂM MẬU-THÂN

Niên hiệu TỰ ĐỨC (d ) thứ nhất (1848)

Khoa này mới định lệ : Trong ba kỳ Hội , viên nào

được tự 7 phân đến 14 phân là trúng-cách . Viên nào

chỉ được 4 phân đến 6 phân , thì trúng Phó-Bảng.

Quan duyệt quyền :

Đỗ Quang ( 杜光 )

Vũ.PhạmKhải ( đ ề k )

Quan đọc quyền

Trương-Đăng-Quế ( 3 kể t

Làm-Duy.Nghĩa (林 惟 義 )

Sắc ban Đệ Nhị Giáp Tiến - sĩ-xuất-thân :

NGUYỄN KHẮC -CẦN ( P \ \ )

Sau đổi tên là Lệ ( K )

Song nguyên

Quán xã Trung-Hà, huyện An-Lạc , tỉnh Sơn.Tây.

Sinh năm Đinh Sửu ( 1817) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm-Dần (1842) .

Chức Tuầnphủ tỉnh Hà Nội. Đi quân-thứ Lạng-sơn

Cao Bằng . Sau khi chết tuẫn tiết ! Được tặng chức

Thượng- Thư .



- 101

BÙI THỨC -KIÊN ( * * Ł )

Thể Khoa

(裴 式 堅 )

Hai đời đỗ liền

Quán xã An.Đồng, huyện La Sơn , tỉnh Hà Tĩnh .

Là con trai viên Hoàng-Giáp thời Cố-Lê , Dương Lịch

Sinh năm Qui Dậu (1813) , 36 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Canh-tỷ (1840) .

Quan trải qua những chức : Đốc học tỉnh Bình-Định ;

Phủ Thừa Thiên ; Biện lý Bộ Lễ ; Tuần phủ tỉnh Hưng-

yên ; Tham-tri bộ Lại , bộ Lễ và bộ Binh ; Thượng thư

bộ Lễ ; Lại ra nhậm chức Tổng Đốc Hà-Ninh . Song

vì không giữ được Thành , bị cách . Sau được phục hàm

Thị-lang , và được biên lại tên trong bia Tiến-sĩ (khi

bị cách đã đục tên đi) . Hưởng thọ 80 tuổi .

Bình.

Sắc ban Đệ-Tam-Giáp Đồng- Tiến - sĩ- xuất thân :

NGUYỄN-ĐĂNG-HÀNH
( 阮 登 洐 )

Quản xã Phù-Chánh, huyện Lệ-Thủy , tỉnh Quảng

Là con trai viên Cử nhân Đăng-Giai.

Sinh năm Quí-Mùi (1823) , 26 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Quí-Mão ( 1843 ) .

Chức Bố-chánh, đi quân-thử miền Bắc , chết tuẫn tiết !

NGUYỄN HINH ( TA )
( 阮 馨 )

Quán xã Văn-Giáp , huyện Thượng-Phúc, tỉnh Hà Nội

(nay thuộc tỉnh Hà-Đông) .

Sinh năm Tân-Mùi (1811 ) , 38 tuổi .



102

Trúng Cử nhân khoa Binh.Ngọ (1846) .

Chưa kịp ra làm quan .

ĐẶNG -TRẦN -CHUYÊN ( * * * )

Quán xã Ngọc-Than, huyện An-Sơn, tỉnh Sơn Tây .

Sinh năm Mậu-Dần (1818 ) , 31 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Đinh-Mùi (1847 ) .

Chức Tổng-Đốc tỉnh Định- An

ĐỖ THÚC -TĨNH ( } # i )

Tên cũ là Như -Chương ( Đề )

Quán xã La-Châu , huyện Hòa.Vinh , tỉnh Quảng-Nam.

Sinh năm Mậu -Dần (1818 ), 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh-Ngọ (1846) .

Chức Bố.Chánh tỉnh Khánh-Hòa. Ông làm quan nổi

tiếng thuần lương, đồi sang chức

Khi xứ Nam kỳ có việc binh , ông

Biện-Lý Bộ Binh.

xin đi , liền thăng

chức Tuần Phủ tỉnh Định-Tường. Chết tại chức !

LÊ -HỮU -LỆ ( * đi t

Quán xã Cổ-Hiền , huyện Phong-Lộc , tỉnh Quảng-Bình .

Sinh năm Đinh-Hợi (1827) , 22 tuổi.

Trúng Cử-nhân khoa Đinh-Mùi (1847) .

Chức Ngự -Sử .

VŨ-XUÁN-XÁN ( t )

Quán xã Hòa-Luật , huyện Lệ-Thủy , tỉnh Quảng Bình.

Sinh năm Tân Tỵ (1821), 28 tuổi .

Trúng Củ-nhân khoa Đinh-Mùi (1847 ) .
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Hàm Thái - Thường-Tự Thiếu-Khanh . Tham-Biện

Các Vụ. Sau khi qua đời, được truy phong chức Thị-

Lang.

Phó-Bảng :

LÊ-BÁ-THẬN
( * ( B )( 黎伯 慎 )

Tên cũ là Tân -Hồng ( * :X )

Quán xã Dương - Xuân , huyện Hương - Thủy, Phủ

Thừa- Thiên .

Sinh năm Nhâm -Ngọ (1822) , 27 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Binh-Ngọ (1846) .

Hàm Hiệp -Biện -Đại Học - Sĩ, lĩnh chức Thượng thư Bộ

Lễ. Bị giáng. Sau lại được khai phục nguyên hàm.

NGUYỄN -ĐỨC- TÂN ( t Đ

Quán xã Canh-Nậu , huyện Thạch -thất , tỉnh Sơn-Tây

Sinh năm Bính - Tỷ ( 1816) , 33 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Binh-Ngọ (1846) .

TRẦN -NGUYÊN -HÝ

Huấn - Đạo

(陳元熹 )

Quán xã Dục- Vật, huyện Thạch-Hà , tỉnh Hà-Tĩnh.

Sinh năm Đinh-Tỵ (1797) , 52 tuổi .

Đậu Tủ-tài , khi ông 40 tuổi , được xét bồ Huấn-Đạo .

Chức Tư -Nghiệp .

TRẦN -NGỌC-DIỆU ( ± 1% )

Quán xã Di-Loan , huyện Bình-Chánh , tỉnh Quảng-Bình.



104

Sinh năm Nhâm Thân (1512 ), 37 tuổi ,

Trúng Cử -nhân khoa Đinh Mãi (1842) .

Hàm Trước- Tác .

LẺ -ĐỊNH -THỨC ( $ 2 * )

Quán xã Thanh-La , huyện Thanh Chương, tỉnh

Nghệ An .

Sinh năm Mậu.Dần ( 1818 ) , 31 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa QuiMão (1843 ).

Chức LangTrung, sung chức Bang- Biện tỉnh Thái

Nguyên . Chết về việc quản

Thu.

BÙI SĨTUYỀN ( ii )

Giáo.Thụ

Quán xã Hà.Xá, huyện Thanh -Chương, tỉnh Nghệ An .

Sinh năm Mậu Ngọ ( 1798) , 51 tuổi.

Trúng Tú -tài , khi ông 40 tuổi được xét bồ Giáo .

Hàm Hồng-Lo .

HỒ SĨ ĐÌNH ( ± † )

Quán xã Nộn.Hồ, huyện Nam Đường, tỉnh Nghệ An .

Là thân phụ viên Cửnhân Sĩ Bich .

Sinh năm Canh Thìn (1820 ) , 29 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Binh.Ngọ (1846 ).

Chức Ngự Sử .

ĐẶNG NGỌC -CẦU ( A = )

Sau đổi tên là Phác . ( )

Quán xã Đặng xá, huyện Thượng-Nguyên , tỉnh

1



105

Nam-Định .

Sinh năm ẤtDậu (1825) , 24 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Đinh-Mùi (1847) .

Chức Bố chánh tỉnh Tuyên-Quang, bị cách. Theo

đi quân thứ tỉnh Thái nguyên đề hiệu lực chuộc tội.

Chết về việc quân !

ĐOÀN VĂN.BÌNH ( 段 文 評 )

Hương-Nguyên

Quán xã Hạ-Lang, huyện Quảng Điền , phủ Thừa

Thiên .

Sinh năm Giáp-Thân (1824) , 25 tuổi .

Trúng Giải-Nguyên khoa Bính Ngọ ( 1846) .

Hiện hàm Hiệp -Biện -Đại Học.Sĩ, thêm hàm Thái-Tử-

Thiếu-Bảo, lĩnh chức Thượng-thư Bộ Lại . Sung Kinh-

Duyên giảng quan

ĐẶNG -KIM -TOÁN ( H Ề Đ )

Sau đổi tên là Đặng-Toán (h )

Quán xã Hành-Thiện , huyện Cao-Thủy, tỉnh Nam.

Định.

Sinh năm Giáp-Tuất (1814 ) , 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh-Mùi (1847 ) .

Chức Tuầnphủ tỉnh Lạng Sơn , vì không giữ Thành

bị cách , cho hiệu lực . Sau được phục chức Thị-Lang,

liền thăng chức Tuần-phủ tỉnh Ninh-Bình . Lại thăng chức

Thự-Tông-Đốc Hà-Tĩnh Nghệ-An . Song chưa kịp tới

nhậm chức , ông đã qua đời !
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LẺ-HUY-THÁI ( H để t )

Quán xã Cổ-Am, huyện Vĩnh-Bảo, tỉnh Hải Dương.

Sinh năm Quí-Dậu (1813) , 36 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Binh -Ngọ (1846) .

Chức Tri.Phủ.

ĐINH-GIA-HỘI ( T A l )

Quán xã Ngô-Xá, huyện Duy-Tiên , tỉnh Hà Nội.

Sinh năm Tân-Mùi ( 1811 ) , 38 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa QuiMão (1843 ) .

Chức Triphủ.

LÊ-VĂN-VỊNH ( t* )

Quán xã Chánh-Mông, huyện Chương-Nghĩa , tỉnh

Quảng Nghĩa ,

Sinh năm Tân Mùi (1811 ), 38 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Binh-Ngọ (1846) .

Chức Tri-Huyện.

PHẠM QUÍĐỨC ( ề * t )PHẠM-QUÍ-ĐỨC ( 范貴德 )

Quán xã Cần-Phán , huyện Quỳnh Côi, tỉnh Nam.

Định.

Sinh năm Qui.Hợi (1803) , 46 tuổi.

Học sinh, Phủ-Cống. Ở trong trường Quốc Tử - Giám

học tập.

Chức Ty-Nghiệp trường Quốc-Tử -Giám . Sau đồi

sang chức Toản.Tu.



KHOA KỶ - DẬU

Niên hiệu TỰ ĐỨC ( 5( ( ) thứ hai (1849) .

Quan duyệt quyền :

Vũ-Tuấn ( 武 濬 )

Mai-Anh-Tuấn ( 枚 英俊)

Quan đọc quyền :

Phan-Thanh.Giản ( 潘清 簡 )

Trương- Quốc-Dụng ( 3 EA )

Sắc ban Đệ-Nhị-Giáp Tiến-sĩ-xuất-thân :

ĐỖ DUY.ĐÊ ( H TẾ ĐỀ )

Quán xã Hương-Cáp, huyện Thư -Tri , tỉnh Nam Định

Sinh năm Đinh-Sửu (1817) , 33 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Mậu-Thân (1848 ) .

Hàm Thị Giảng , Học-Sĩ.

LÊ-ĐÌNH-DUYÊN

Hội-Nguyên

( 黎廷延 )

Quán xã Nhân-Mục (tên cũ là xã Hạ Đình ), huyện

Thanh Trì , tỉnh Hà Nội .

Sinh năm Giáp Thân ( 1824) , 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu Thân (1848).

Chức Ty-Nghiệp , lĩnh chức Đốc-Học tỉnh Hà Nội.

Học trò ông nhiều người thành đạt 1

Sắc ban Đệ-Tam-Giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân
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-ĂN -HUY-CON ( BR tiếp B )

-biết- in (nay đổi là Vụ-Bản) , huyện

… } Nam Định .

3.Ty (1816), 34 tuổi .

ma thần khoa Bính-Ngọ (1846 ).

" , kh) Học- sĩ .

NGUYỄN THÁI-ĐỄ ( A )

Cha con đều đỗ .

Qua xã An-Tứ, huyện Lương-Sơn , tỉnh Nghệ-An.

Là thân phụ viên Phó-bảng Thái-Tuân , và viên Cử

nhàn Thái Thực.

Sinh năm Quí-Hợi (1803) , 47 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Mậu-Thân (1848) .

Ông nguyên trúng Cử nhân khoa Giáp Ngọ (1834) ,

song khoa ấy vì việc quan trường phê thay đổi bị phát

giáo , nên bị truất ! Về nhà dạy học, học trò theo học rất

dòng ! Đến khoa Mậu-Thân mới được dự thi , lại trúng

Cử nhận .

An.

Hàm Thị-Độc . Học trò ông nhiều người thành lập !

PHAN -SĨ-THỤC ( 1 )

Quán xã Vũ.Liệt , huyện Thanh-Chương, tỉnh Nghệ-

Là thân-phụ các viên Cử nhân Tĩnh-Kham và Sĩ-

Ngạc. Anh viên Cử nhân Sĩ.Kiều.

Sinh năm Nhâm-Ngọ (1822) , 28 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Bính-Ngọ (1846 ).

Chức Học-Chánh tỉnh Nghệ-An, rất nhiều học trò
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tin phục theo học ! Đổi về trong Bộ , thăng luôn đến

chức Thị-Lang bộ Lại , Sung chức Sứ-Thần sang Trung-

Hoa ( * * ) . Khi về nước, lĩnh chức Tuần-Phủ tỉnh

Quảng Trị , giáng xuống chức Viên -Ngoại và bắt phải

về. Sau được khôi phục, thăng đến Quang Lộc- Tự-

Khanh, lĩnh chức Đốc-Học tỉnh Nghệ An . Ông nổi tiếng

là người thanh liêm giới tiết !

PHẠM.QUANG-MÃN ( c t i )( 范 光 滿 )

Quán xã Đông-Ngạc , huyện Từ-Liêm , tỉnh Hà Nội.

Sinh năm Đinh Sửu (1817) , 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Quí-Mão (1843) .

Chức Tri-Phủ .

NGUYỄN THÀNH.DOÃN ( » K

Quán xã Đồng Môn , huyện Thạch Hà, tỉnh Hà-Tĩnh .

Sinh năm Đinh.Mão ( 1807) , 43 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Quí-Mão (1843) .

HOÀNG-ĐÌNH.CHUYỆN ( * * * )

Anh em đều đỗ đại khoa.

Quán xã Linh.Đường, huyện Thanh-Trì , tỉnh Hà Nội .

Là anh viên Hoàng-giáp Đình Tá

Sinh năm Nhâm.Thân (1812) , 38 tuổi ,

Trúng Cử nhân khoa Mậu - Thân ( 1848) .

Chức Án-sát tỉnh Tuyên-Qnang, giáng xuống chức

Đốc-Học.

NGÔ.TÙNG NHO ( ) ( ( )

Quán xã Thuận-Nghĩa , huyện Tuy-Viễn , tỉnh Bình -



Sina

Siná nám Cu-Ca

Tring Craida Kica Uni-Ng 34.

Cars In-gai, dre ting ham Tr-RingEge-St.

11t

Jan

hai từ Error GÁI TIẾN - Quảng

Viên Văn Trith

Tring Ci-chan Kica Elth-Ngc (18 ).

MOUVÉNFÅNAD20 240

II cả Carr Aran Sinh Ch, tỉnh

Quảng Nam .

Siná nám Bond-Din Andy,

Tring Chenhin kina Binb-Ngg (2846).

Chure Bée-Hoe dah Vicb-Long

CITIYTN

Van xả Việt Lee, Reg Pharns . huyện Thạch Thất,Lặc ,

Vai án Á Đại( 5) 25 t

In Carlin Anoa Vạn Toàn 1 .

Các In Phi, bị cách. Sai được pha hàn Biển Tu .

Phó.Eảng :

Chưa trờng trời
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Hỏa.

NGUYỄN VĂN.HỘI ( t t ý )

Quán xã ĐôngNgạc, huyện Từ Liêm , tỉnh Hà-Nội.

Trúng Cử-nhân khoa Mậu Thân (1848 ) .

Chức Tri- Phủ .

LÊ-ĐỨC.HỢP ( để )

Quán xã Bàn Thạch , huyện Lôi.Dương, tỉnh Thanh-

Trúng Cử -nhân khoa Mậu-Thân (1848 ) .

Chức Tri.Phủ .

ĐỖ KHẢI ( + a )

Quán xã Bằng Trình , huyện Thụy . Nguyên , tỉnh

Thanh Hóa .

Trúng Cửnhân khoa Mậu Thân (1848 ) .

Chức Tri huyện .

TRỊNH.HUY.QUỲNH ( 3 * 3 )(鄭輝瓊 )

Quán xã Trung-Bộ , huyện Mỹ-Lương , tỉnh Sơn-Tây.

Trúng Cử nhân khoa Bính Ngọ (1846) .

PHẠM-TUYỀN ( )

Quán xã Đông-Đồ , huyện Kim Anh , tỉnh Bắc.Ninh .

Trúng Cử nhân khoa Bính Ngọ (1846).

Chức Ngự Sử.

NGUYỄN.NGẠN ( A )

Sau đổi tên là Tuấn Khanh ( ( ip )

Quán xã Áng-Ngũ , huyện Gia Viễn , tỉnh Ninh Bình
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Trúng Cử nhân khoa Định -Mùi (1847) .

Chức Đốc.Học.

NGÔ.QUANG-DIỆU ( * * * )

Quán xã Vọng Nguyệt, huyện Yên-Phong, tỉnh Bắc-

Ninh.

Trúng Cử nhân khoa Bính Ngọ (1846) .

VŨ.ĐĂNG -XUÂN ( * * * )

Sau đổi tên là Tiến.Thượng ( i )

Quán xã Phô.Thị , huyện Lễ Dương , tỉnh Quảng-Nam .

Trúng Cử nhân khoa Binh-Ngọ (1846).

Chức Án Sát tỉnh Hà-Nội . Sung chức Tán.Tương

quân-thử . Sau khi tử tiết ! Tặng hàm Thị Giảng.Học- Sĩ ,

NGUYỄN -TUYÊN CẢ đề )

Hóa.

Thảo.

Quán xã Côn-Trì , huyện Yên-Mô, tỉnh Ninh Bình .

Trúng Cử nhân khoa Đinh Mùi (1847) .

Chức Án.Sát tỉnh Hải Dương. Sau hồi hưu .

LÊ-ĐỨC-NHUẬN (黎德潤 )

Sau đổi tên là Vịnh ( )

Quán xã Phù-Quang, huyện Hoằng Hóa , tỉnh Thanh.

Trúng Cử nhân khoa Mậu-Thân (1848) .

Chức Tri-huyện , bị cách . Sau được phục hàm Kiềm.

ĐẶNG ĐỨC ĐỊCH ( HN ( ĐỀ )(鄧 德廸)

Quán xã Hành Thiện , huyện Giao Thủy , tỉnh Nam-
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Định.

Trúng Cử nhân khoa Mậuthàn (1848 ) .

Chức Tuần.Phủ Nam.Ngãi , thăng chức Thượng-thư

Bộ Lễ. Sau khi về hưu ông dạy học .

BÙI THỐ (裴 措 )

Quán xã Phú-Phong. huyện Thạch.Hà , tỉnh Hà tĩnh .

Trúng Cử nhân khoa Mậu Thân (1848 ) .

Lĩnh chức Án Sát đồi sang hàm Thị.ĐộcHọc-Sĩ,

lĩnh chức Đốc.Học. Sau về hưu trí .



KHOA TÂN - HỢI

Niên hiệu TỰĐỨC ( mông ) thử bổn (1851).

Khoa này lại trở lại lệ thì 4 kỳ (thi Hương cũng

cùng lệ) ; Kỳ đệ nhất thi hài Chế và bài Kinh nghĩa .

Kỷ đệ nhị hỏi bài Văn sách Kỷ đệ tam thì bài Chiếu ,

bài Biểu và bài Luận . Kỷ đệ tử thì một bài Thơ và

một bài Phủ. Những viên trúng đi 4 kỳ đều được vào

thì Điện, hồi một bài văn sách Viên nào được tự 4

phần trở lên thì đã GặpRing 2 Tiến sĩ trở lên).

Viền nào tự 3 phân trẻ xuống tài trắng Phó Bảng.

Quan duyệt quyền :

To-Tran (A )

Nguyễn Cả Trường ( ii )

Quan đọc qua .

Ping-Vin-Hoa ($ )

Hoàng

Sala Đạ- N- L LVC -ĐL nhị danh

Sing-Node) :

+

Charlier , lotr c trì Tiries

Là Tôi Lạ TÀI Còn Ph . gì TÀI CẢgì -

That Bath.

si tin " . .
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Trúng Giải-nguyên khoa Mậu Thân (1848 ) .

Chức Tham-Tri Bộ Hộ.

Ông văn học cao rộng, nên được vua thân mến !

Chữ ông viết tốt về lối ngay ngắn.

Sắc ban Đệ -Nhất Giáp TiếnSĩ-Cập.Đệ đệ tam danh

(Thám-Hoa) :

HOÀNG-XUÂN-HỢP ( * * ra )

Quán xã Dũng-Thọ, huyện Thọ-Xương, tỉnh Hà-Nội .

Sinh năm Ất Dậu (1825) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh-Mùi (1847) .

Chức Thị Giảng-Học Sĩ Viện Tập Hiền .

Sắc ban Đệ Nhị-Giáp Tiến Sĩ xuất thân :

LÊ-HỮU.THANH ( * # * )

Quán xã Thượng- Tầm , huyện Thanh quan , tỉnh

Nam.Định.

Sinh năm ẤtHợi (1815 ) , 37 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Canh -Tuất (1850) .

Khi ông đi học nổi tiếng thần đồng !

Chức Tuần phủ tỉnh Ninh Bình , bị miễn .

Sắc ban ĐệTam.Giáp Đồng Tiến -Sĩ- xuất-thân :

NGUYỄN -NGUYÊN -THÀNH ( 阮元 城 )

Quản xã Đô-Lương , huyện Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.

Là con trai viên Cử nhân Hữu-Tổ, Em viên Cử

nhân Nguyên-Điền .

Sinh năm Ất-Dậu (1825) , 27 tuổi .
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Trung Cử nhân khoa Màu Thản (1848) .

Hàn HàngLà Tự Triển Nhanh , sung chức Tham.

Bai NiCác. Xin cáo rẻ . Nhân gặp khi trong nước

có thể, ông mộ hình Nhưng sau ông lại hồi tỉnh ,

vào được khỏi nghị tội .

THẬN TRỌNG TIẾT

Hội Nguyên

(

(ལྦ

(nan xã An- Lỗ, huyện Phong Điền , phủ Thừa Thiên .

Là em viên Cánhân Trọng Nhiếp . Thân phụ các

nền Cảnhản Trọng Điền , Trọng Khoai và Trọng Lẫm .

Sinh nằm Nga TV (C ) 2 rồi.

Trung ( nhân khoa Canh - Trần 87 ,

Che Trường viện TậpĐền

NGUYỄN THÌ TRÀN KHI ĐI

Sau chi còn là lin

( 香

(*)

Quân và Trong và huyện PhaVinh, phủ Thừa .

nien.

Bint..

Sinh nằm kí sin 22 , 26 nh

Trung C nhân khoa Đinh Nhu

Chre Tham. 56 1si.

THUYỀN NỘI THÀNH

Nguyen ten cì la chrong

har và log Đèn trước Saf hard tnh Quảng

Lh ảnh Là Vinh và nhan phải tinh Em viên Cử .

zaur Qube , jön
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Sinh năm Nhâm.Ngọ (1822) , 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Bính.Ngọ (1846) .

Chức Tri.Phủ .

HOÀNG VĂN TUYỂN ( * t )

Quán xã Mỹ Lợi, huyện Phú.Lộc, phủ Thừa Thiện .

Sinh năm Giáp-Thân (1824) , 28 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh- Tuất (1850) .

Chức Tông Đốc Bình-Phú , đồi sang chức Thượng.

Thư Bộ Công, giáng xuống chức Biện Lý Bộ Binh . Sau

được truy phục chức Tả Thị-Lang Bộ Binh .

PHẠM -NHẬT- TÂN ( H )

Thày và học trò đỗ đồng khoa

Quán xã La-Hà , huyện Minh-Chánh , tỉnh Quảng.

Bình.

Bình.

Là thày dạy học viên Tiến sĩ Văn.Hệ.

Sinh năm Tân-Mùi ( 1811), 41 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu -Thân (1848) .

Chức Trưởng- Ấn .

TRẦN VĂN HỆ ( BY XI )

Học trò và thày đỗ đồng khoa .

Quán xã La Hà , huyện Minh.Chánh, tỉnh Quảng-

Là thân phụ viên Cử nhân Hữu-Bình . Học trò viên

Tiến -sĩ Nhật Tân .

Sinh năm Mậu - Tý (1828) , 24 tuổi .
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Trúng Cử nhân khoa Canh Tuất (1850 ).

Chức Bố-Chánh tỉnh Hà Nội.

Phó-Bảng :

Chưa tường tuổi

LÊ ĐÌNH DAO ( H 3 Đ %)

Quán xã Bồ.Bản , huyện Đăng Xương , tỉnh Quảng- Trị.

Là thân phụ viên Cử nhân Đình- Tuân .

Trúng Cử nhân năm Mậu Thân (1848 ).

Chức Lang Trung .

LÊ ĐỨC-DĨNH ( tỉ đã )

Quán xã Quảng-Điền, huyện Đăng Xương, tỉnh

Quảng-Trị.

VŨ TỬ VĂN
( ft )(武子 文 )

Tri.

Tên cũ là Văn Thọ (t )

Quán xã Nại Cửu , huyện Đăng Xương, tỉnh Quảng

Trúng Cử nhân khoa MậuThân (1848 ) .

Chức Quốc-Tử.Ty.Nghiệp ; Sử Quán Toản -Tu . Sau

về hưu trí .

NGUYÊN TRUNG THÀNH ( 阮忠誠 )

Quán xã Đường Long , huyện Phong-Điền, phủ

Thừa - Thiên .

Trúng Cử nhân khoa Mậu -Thân (1848) .

Chức Quản Đạo.
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Nam.

PHẠM.THANH.NHÃ ( VỀ ĐỀ

Quán xã Mã-Châu , huyện Duy-Xuyên , tỉnh Quảng

Là em viên Cử nhân Thanh Chân . Anh các viên

Cử nhân Thanh-Thục , Thanh Nghiêm , Thân phụ viên

Cử nhân Cung Lượng.

Trúng Cử Nhân khoa Binh.Ngọ (1946 ).

Chức Tri-Huyện .

NGUYỄN ĐÌNH.TUÂN ( 1 ) 3 )

Hương-Nguyên

Quán xã Phúc.Yên , huyện Quảng-Điền , phủ Thừa

- Thiên .

An.

Là chú viên Cử nhân Dự.

Trúng Giải-Nguyên khoa Canh Tuất (1850) .

Chức Đốc Học tỉnh Quảng-Ngãi.

NGUYỄN-THÁI ( KA )阮 泰

Quán xã Thịnh Lạc , huyện Nam Đường , tỉnh Nghệ.

Ngay năm này ông lại trúng luôn Hoàng-Giáp Chế.

Khoa .

An .

Trúng Cử nhân Khoa Đinh -Mũi (1847).

Chức Án sát tỉnh Hưng Yên .

PHAN ĐÌNH THỰC ( * )潘廷 植

Quán xã Vũ -Liệt, huyện Thanh-Chương, tỉnh Nghệ.
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Là con trai viên Cử nhân Xuân-Lệ.

Trúng Cửuham khoa Nhâm dần (1842).

Chức Biện.Lý Bộ Hình , bị miễn chức.

VŨ DUY THANH ( HỀ VỀ )

Quán xã Kim-Bồng, huyện Yên -Khánh , tỉnh Ninh

Bình.

Ngay năm này ông lại trúng luôn Bảng-Nhỡn Chế-

Khoa.

Trúng Cử-nhân khoa Quí-Mão (1843 ) .

ĐÀO -THẾ- TRINH ( HJ từ i )

Quán xã Tĩnh.Xuyên , huyện Thư.Trì , tỉnh NamĐịnh .

Trúng Cử nhân khoa Binh.Ngọ (1846 ).

Chức TriHuyện .



KHOA CÁT-SĨ (CHẾ-KHOA)

Niên-hiệu TỰ ĐỨC ( % ) Thứ bốn ( 1851)

Trước khi mở khoa Cát-Sĩ này , do quan trường

Quốc Tử Giám và các quan đầu Ty các phương sát

hạch : Những viên Cử nhân Giám sinh ở trong Giảm

học tập ; các viên Giáo thụ Huấn Đạo các hạt ; các viên

Tiến-sĩ, Phó-Bảng, Cử nhân , Tú tài và học-sinh các làng,

ai đã trúng hạch đều được dự thi .

Kỳ đệ nhất . Thi

Phép thi :

9 bài chể nghĩa (5 bài hỏi về

ngũ Kinh , và 4 bài hỏi về tứ thư, tức là chuyện), ai

cũng phải làm ít nhất là 3 bài Kinh và 2 bài Chuyện .

nhiều hơn hoặc đủ cả 9 bài càng hay.

Một bài Phú luật ; 1 bài thơ thất-ngôn

Thơ ngũ-ngôn 8 vần.

Nếu viết được

Kỳ đệ nhị

luật, và 1 bài

Kỳ đệ tam
――

Một bài Chiếu , 1 bài Biểu , mỗi bài

đều hạn tự 300 chữ trở lên , một bài Luận hạn 600 chữ

trở lên .

Kỷ đệ tử – Hỏi một thiên đại đoạn Văn-Sách , văn

lý cực kỳ sâu rộng !

Viên nào trúng 4 kỳ, sẽ vào dự kỳ phúc thi.

Khoa này là một khoa đặc biệt phi thường, đề

với khoa thi chính có

điều nặng hơn ; ơn vinh so với Tiến-sĩ thường cũng

thêm hậu hơn .

đãi tài phi thường ! Phép thi so

Sau khi lấy trúng , đức Hoàng-Thượng ban Sắc Dụ

như sau ;
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Vàng mệnh trời dấy vận nước, Hoàng-Đế ban sắc Dụ :

Khi thiêng trời đất, đời nào chẳng nầy anh tài ;

nền thịnh nước nhà , sức giúp nhờ tay thạc sĩ. Cho

nên nhà Chu ( ) rộng mở kỳ thi tam vật (1) , nhà

Hán ( ) tôn trọng các bậc tử khoa (2) . Xét nhận

trước , đặt ra phép lắc ngày naylối hay đời

Ta thẹn mình đức độ mỏng manh, nặng gánh cơ đồ

to tát , kén người hiền không cứ cách nào (3), mong

tiếp kiến dẫu đang khi ăn gội (4); cầu kẻ sĩ như người

khát nước , đương ân cần rộng mở lối đón mời . Vậy nay

ngoài hai khoa thường lệ, đặt thêm ra một hội Chế-khoa .

Thu vét anh tài , đâu đề lẫn đàn dê hồ ; trang hoàng chính

trị , muốn cho gặp hội rồng mây. Mừng được dịp có đường

thăng tiến, ai còn cam mền cỏ cơm rau ? tỏ dùng người

không lối thiên tư, giả thực đảng ngựa vàng nhà ngọc (5) .

Thân tới cửa hiện hỏi bài hiến sách, những mong gây ích

lợi công đồng; thay bỏ áo vải xem nước huy hoàng, đảng

khen đã thuộc làu Kinh thuật . Bởi gai góc đề hái hoa lan

huệ , lấy bảy người đúng số với thiếu dương; đồi vải xô

mà dạng vẻ cân đai , đỗ ba giáp ghi tên vào Thái-học. Xôn-

( r ) Tam vật là : Thanh-liêm , siêng-cần và cần thận .

(2 ) Tứ khoả là : Đức-hạnh, chánh-sự , văn-học và ngôn-ngữ .

(3) Vua Thang ( ; ) nhà Thượng ( Bj ) , cẩu

,

người hiền không nhất định căn cứ một phương pháp nào.

(4) Chu- Công £ ( H à ) nhà Chu ( 周 ) có

khi một bữa cơm đang ăn mà 3 lần nhả miếng cơm đang nhai,

có khi một lần gội đầu mà 3 lần vắt tóc đang gội , đề ra tiếp kiền

người hiển.

(5) Ngựa vàng bởi chữ « kim mã môn », chỉ các bậc Hàn-

Lâm . Nhà Ngọc bởi chữ « ngọc đường » , chỉ các bậc quan tước.
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xao cát sĩ, tiếng thơm lừng lẫy gần xa ; rực rỡ văn -

phong, đời thịnh tưng bừng tốt đẹp !

Các ngươi Cát-sĩ ! Kính chịu ơn vinh , vững bền trung

hiểu , học rộng đề nên việc lớn , nên hiểu rằng có hoài bão

có thi vi ; chính hay bởi được người hiền , nên cố gắng về

tâm tư về chí khí. Phải bảo tồn danh dự các ngươi ; chở

sao lãng mệnh từ của trẫm . Kính cẩn lắm thay !

Quan duyệt quyền :

Nguyễn - Bá - Nghi ( 阮 伯 儀 )

Nguyễn Cửu -Trường ( * )阮久 長

Quan đọc quyền :

Trương- Đăng Quế ( 3 * t )

Lâm -Duy- Tiếp ( 林 惟 浹 )

Sắc ban Bác Học-Hoành Tài Đệ Nhất Giáp Cát Sĩ

cập đệ đệ nhị danh (Bảng Nhữn ) :

VŨ DUY THANH ( * H ; )( 武 惟 清 )

Phó.Bảng

Quán xã Kim.Bồng, huyện Yên Khánh , tỉnh Ninh Bình.

Nguyên trúng Phó bảng khoa Hội chánh .

Sinh năm Tân Mùi (1811 ) , 41 tuổi .

Trong các kỳ Hội cộng 13 phân .

Chức Tế Tửu .

Sắc ban Bác-Học.Hoành Tài Đệ-Nhất-Giáp-Cát-Sĩ-

cập-đệ đệ-tam danh (Thám-hoa) :

VŨ -HUY-DỤC ( đi )

Hội.Nguyên
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Huấn đạo huyện Thanh-Ba .

Quán xã Quảng-Lãm , huyện Quế-Dương , tỉnh Bắc-

Ninh.

Chân Tú-Tài được bỏ . Trúng hạch.

Sinh năm Mậu -Ngọ ( 1798) , 54 tuổi .

Trong các kỳ Hội cộng 24 phân .

Chức Tế- Tửu .

Sắc ban Bác-Học-Hoành Tài Đệ Nhị Giáp -Cát- Sĩ Xuất.

thân (Hoàng-giáp ) 2 tên :

PHẠM HUY ( 2 )( 范 徽 )

Tú - Tài

Quán xã Mỹ-Hòa , huyện Hương- Sơn , tỉnh Hà- Tĩnh .

Chân Tú tài chưa xuất chính , trúng hạch .

Sinh năm Tân Mùi (1811 ) , 41 tuổi.

Hàm Trực Học sĩ.

NGUYỄN-THÁI ( * )

Phó . Bảng

Quán xã Thịnh.Lạc, huyện Nam-Đường, tỉnhNghệ An .

Nguyên trúng Phó.Bảng khoa Hội chính .

Sinh năm Kỷ-Mão (1819) , 33 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinu.Mùi ( 1847) .

Chức Án-sát tỉnh Hưng-Yên .

Ông tự khi thi Hương đến khoa này gồm 6 khoa,

trúng liên tiếp Tủ tài, Cử-nhân , Phó Bảng, Hoàng-giáp ,

không rớt khoa nào. Ai cũng cho là kỳ 1
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Sắc ban Bác-Học -Hoành Tài Đệ Tam -Giáp Đồng .

Tiến - sĩ xuất thân 3 tên :

NGUYỄN BÁ.ĐÔN ( k là lỗ )
( 阮 伯 惇 )

Quán xã Vân canh , huyện Từ Liêm , tỉnh Hà nội.

Sinh năm Nhâm ngọ (1822) , 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh-ngọ (1846).

Chức Tri- phủ , bị miễn chức.

TRẦN HỮU.DỰC ( BỀ Ẫ K )

Quán xã Đăng-cao, huyện An thành , tỉnh Nghệ -an .

Sinh năm Tân-Tỵ (1821) , 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh Tuất (1850) .

Chức Thị-Giảng viện Tập-Hiền.

TRẦN HUY-TÍCH ( BÈ tế đồ )

Quán xã Dũng-Thọ, huyện Thọ-xương, tỉnh Hà Nội.

Là con trai viên Cử nhân Văn-Vi .

Sinh năm Mậu Tý (1828 ) , 24 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh-Tuất (1850 ).

Chức Đốc Học tỉnh Hải dương , xin cáo lánh.

Ông về ở huyện Thanh-Liêm , thuộc Phủ-Lý.Nhân

là nơi quê ngoại. Nhà rất nghèo , chỉ trơ mấy gian

nhà rỗng, một mảnh ảo thô, mà ổng vẫn thảnh thơi

vui vẻ ! Ông thường ngồi yên tĩnh một mình suốt

ngày , như người sự ! Chưa từng bao giờ nói đến chuyện

thế sự ; cũng không hề lúc nào nói đến chuyện văn

chương. Ở Thanh -Liêm hơn 30 năm , chưa từng bước

chân đến thành thị ; cũng không hề đàm luận với
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người ngoài . Cả đến con em trong nhà , cũng mặc kệ

tự nhiên , không có thôi thúc sự làm ăn sinh kế. Người

ta ít khi được thấy mặt ông. Mãi đến khi ông tuổi già ,

mới thấy cùng một vài bạn văn nhân dong chơi cảnh

sơn thủy, có vịnh một vài bài thơ tức cảnh, lời lẽ

cực kỳ ngay ngắn ! Đủ rõ ông là người có chân tính

vậy. Theo rõi sự ra làm quan, sự lui về nhà , sự nói ,

sự im của ông, không biết ông thuộc loại người nào ?



KHOA
QUÍ - SỬU

-Niên hiệu TỰ -ĐỨC ( 13 )
thử sáu (1853 ).

Khoa này thi Đình xong lại qua một kỳ Phủ thi,

dùng ba bài luận , thề văn kim .

Quan duyệt quyền :

Phạm -Thế Hiền ( đề từ là )

Trần . Mẫn
( 陳敏 )

Quan đọc quyền :

Lâm-Duy-Nghĩa ( * HỄ A )

Ngụy.Khắc.Tuần ( * * Đôn )

Sắc ban Đệ.Nhất- Giáp - Tiến -Sĩ-Cập-Đệ đệ - tam-danh

2 tên (Thám.Hoa) :

NGUYỄN.ĐỨC-ĐẠT ( P b :)

Thế khoa .

Anh em họ đều đỗ đại khoa .

Quản xã Nam đồng , tổng Trung cần , huyện Thanh-

chương, tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Giáp-Thân (1824 ), 30 tuổi.

Trúng Cử-nhân khoa Đinh mùi (1847) .

Là anh họ viên Tiến-sĩ Đức Quí . Anh ruột viên Cử-

nhân Đức Huy . Con trai viên Cử nhân Đức-Hiền. Cháu

gọi viên Cử nhân Đức Diệu bằng chú . Thân phụ viên

Cử nhân Đức-Đảng.

Bắt đầu bồ vào Viện Tập Hiền , kể thăng chức Cấp Sự
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Trung . Ông xin cáo về phụng dưỡng song thân , Liền

sung chức Đề.Học tỉnh NghệAn . Sau gặp đại tang, ông về

chịu tang, ở nhà dạy học , học trò bốn phương theo

học rất đông ! Quan tỉnh đem việc đó tâu vào triều-đình ,

nên lại lĩnh chức Quận-Học, rồi thăng Án-sát tỉnh Thanh-

Hóa, kể thăng Tuần-Phủ tỉnh Hưng Yên . Năm Tự - Đức

( m ( ) thứ hai mươi sáu (1863) , tỉnh HàNội và Nam.

Định Ninh .Bình đều thất thủ ! Duy tỉnh Hưng – Yên do

ông đứng đầu , cũng liền ngay đấy, mà toàn vẹn không

việc gì . Bởi thế được Vua thăng thưởng. Ông liền lấy sự

trong mình có bệnh xin về . Khi hưu, ông rất điềm đạm ,

chỉ lấy sự soạn sách và dạy học làm vui, học trò đỗ

đạt nhiều ! Đủ cả Tiến - sĩ , Phó -bảng , Cử nhân , Tú -tài .

Sách ông soạn đã lưu hành có những tập : Nam - Sơn

Song-Khóa ; Hồ.Dạng-Thi ; Vịnh.Sử.Thi ; Việt-Sử. Thặng-

Bình; Cần Kiệm -Vậng -Biên ,và Khảo-Cô-Ức Thuyết. Những

tập chưa đưa in cũng còn nhiều , chờ sẽ biên tiếp .

NGUYỄN - VĂN .GIAO ( * )

Thể Khoa

( 阮文 交 )

Chú và cháu đều đỗ đại khoa.

Hội - Nguyên, Hương - Nguyên .

Quản xã Trung- cần , Tổng Trung -cần , huyện Thanh-

chương, tỉnh Nghệ-an .

Là chú viên Tiến-sĩ Hữu-lập . Em viên Cử -nhân Trọng

Dực. Chủ viên Cử nhân Đức-Hậu . . . .

Sinh năm Nhâm-thân (1812 ) , 42 tuổi.

Nguyên trúng cử -nhân khoa Giáp ngọ (1834) . Song vì

việc quan trường thay đổi phê chấm khoa ấy phát giác ,
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nên bị truất. Về nhà dạy học, học trò rất đông ! Mãi đến

khoa Canh tuất (1850) mới được dự thi . Đến khoa Nhâm

tỷ (1852) lại trúng Cử-nhân .

Chức Tham-Biện Nội-Các . Sau được tặng hàm Quang-

Lộc.

Ông thủy chung làm quan ở viện Hàn-Lâm và Nội

các , nổi tiếng về văn học , được Vua rất mến ! Có vâng

mệnh soạn Sử-Luận-Tập và Thập-Tam-Kinh-Thành-Cú , rất

được Vua khen thưởng ! Ông có soạn tập Quất - Lâm-

thi-văn lưu hành .

}

Sắc ban Đệ - Nhị - Giáp Tiến-sĩ xuất-thân :

LÊ - TUẤN ( 黎峻)

Sinh năm Mậudần (1818) , 36 tuổi . Trúng Cử nhân

khoa Canh tuất (1850) .

Anh em đều đỗ đại khoa.

Quán xã Hà-trung, huyện Kỳ-anh , tỉnh Hà tĩnh .

Là em trai viên Phó-bảng Đức và viên Cử nhân

Đoãn. Thân phụ viên Cử nhân Nhất-Hoàn .

Quan trải các địa-phương và Bộ Viện . Sung chức

Chánh-sứ sang Trung-Hoa ( * ). Khi về nước ,

thăng chức Tham-Tri Bộ Hình, lần thăng đến Thượng

Thư. Sung chức Bắc-Kỷ- Thị- Sư -đại- thần , Sung chức

Chánh-sứ qua Đại-Pháp . Sau khi qua đời , được tặng

hàm Hiệp-Biện-Đại-học-sĩ .

Ông làm quan trải qua các chức trong triều ngoài

quận , lại hai lần sung chức Chánh-sứ, ơn vinh không



130

ai sánh kịp ! Khoảng thời Tự-Đức , mỗi lần đi sử, đều

được Vua ban thơ khen . Bài thơ Vua ban khi ông đi

sứ sang nhà Thanh ( 清 ) nhu sau :

桑 蓬 初 願 是

萬

特
里

方
山
渚

豈
四
金

肥

餘 飽

壮 觀 留 姓

兒
詩
字
辭
眼

思

男
讀

對 慎 言

立 馬 風 聲

催 船 水 濶

題 塔 乘 輶 兼 世 艷

歸 來 何 箂 獻 丹 墀

Tang bồng sơ nguyện thị nam nhi,

Khởi đặc tam dư bão độc thi .

Vạn lý tráng quan lưu tính tự,

Tứ phương chuyên đối thận ngôn tỳ .

Kim-Sơn lập mã phong thanh nhờn,

Phì Chử thôi thuyền thủy khoát ty .

Đề tháp, thừa du , kiêm thế diệm ,

Qui lai hà sách hiěn dan - tri ?

Chí nguyện của

Dịch nghĩa :

con trai là sự tang bồng hồ thi .

Có phải đâu là chỉ ngày ngày đọc thơ .

Nhà ngươi đi sứ chuyến này, tên tuổi sẽ được nêu

cao nơi xa muôn dặm .

Nhiệm-vụ Sứ thần là phải tự ý tùy cơ ứng đối với
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các nước bốn phương . Ngươi phải cẩn thận lời nói.

Khi ngươi dong ngựa trên đường bộ, tầm con mắt

sẽ được ngắm vẻ phong - quang của núi Kim -Sơn .

Khi đi đường thủy thuyền qua sông Phì rộng mênh

mông như biển , sẽ rộng thêm tư tưởng.

Nhà ngươi đã đỗ đại-khoa , đề tên vào tháp nhạn ,

nay lại cỡi xe Sứ thần , thực là kiêm cả 2 sự đẹp nhất

trên đời .

Khi xong công việc trở về triều , sẽ có kế sách hay gì

hiến trẫm trước thềm ngọc ?

Dịch thành văn vần :

Tang bồng mới thỏa nguyện nam - nhi,

Hà những ba thừa ( 1) chỉ đọc thi.

Tên họ vang đồn muôn dặm bước ,

Nói năng chuyên trách bốn phương đi.

Kim Sơn dừng ngựa ào cơn mát,

Phì- Thủy buông thuyền rộng tử suy .

Đề- Tháp ( 2) , cỡi xe (3) , kiêm vẻ đẹp,

Sách nào về hiến trước đan.trì (4) ?

Hựu thề :

Chí nam nhi tang bồng hồ thi,

(r) Ba thừa : Đêm là thừa của ngày mưa là thừa của

tạnh; mùa đông là thừa của năm. Ba thừa là nói quanh năm.

(2) Nhạn-tháp là đỗ Tiến- sĩ trở lên, để tên vào tháp nhạn .

(3 ) Cỡi xe là đi Sứ. Sứ thần cỡi cổ xe nhẹ.

(4 ) Đan -trì là thêm nhà Vua.
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Bốn

Nào phải đâu ngày chỉ thơ ngâm,

Lưu tên muôn dặm xa xăm,

phương ứng đối nói năng liệu lời .

Thấy Kim Sơn thảnh thơi dừng ngựa,

Qua sông Phì nghĩ tựa trùng dương

Tháp , xe , đẹp cả đôi đường !

Ngày về sẽ hiến những phương sách gì ?

Khi ông lại phụng mệnh đi Sử qua nước Pháp, đức

Hoàng- Thượng có ban bài thơ và bài tự đề tiễn tặng .

Thơ như sau :
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Bắc sinh tây phù lưỡng độ củ,

Đông phương tự khả phản tam ngu .

Nam nhi chí khí đương như thị ,

Gia thất tinh hoài mỹ sở tu.

Nhân vật bồ di Sơn - Hải tập,

Phong ba bội tỉ Động-Đình hồ.

Thiên lân trung nghĩa thành công phản ,

Mậu triền dụ vi tán viễn đồ.
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Dịch nghĩa :

Nhà ngươi đã từng dong duổi phương Bắc và lênh.

đênh phương Tây, đã hai lần khó nhọc !

Nay phụng mệnh đi Sứ phương Đông này, sẽ rút

kinh nghiệm hai lần đi Sứ trước. Ví như người thợ mộc

đóng cái bàn , sau khi đã vào khuôn mộng được một góc,

thì ba góc kia sẽ cứ theo thế mà xong ngay.

Chí khí của kẻ nam nhi là xông pha muôn dặm về

việc nước như vậy.

Còn về tình vợ con không cần nghĩ tới.

Ngươi đi Sứ chuyến này, tên tuổi vẻ vang sẽ được

ghi thêm vào tập Sơn- hải.

Và sóng gió mênh -mông mạnh gấp mấy hò Động-

đình .

Ngươi có trung nghĩa thì thể nào cũng được trời

thương giúp cho thành công .

Khi trở về triều sẽ đem tài kinh luân mà giúp việc nước.

Dịch thành văn vần :

Bắc qua Tây vượt hai lần ,

Tam ngu trả lại là phần đông phương .

Nam nhi chí khi tự cường,

Chút tình gia thất thói thường nghĩ chi.

Tập Sơn -Hải lại tên ghi,

Trên đường sóng gió kém chi Động Đình .

Lòng trung trời giúp công thành ,
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Khi về hẳn có mưu lành giúp công .

Hựu thề :

Qua Bắc, Tây, hai phen khó nhọc,

Khuôn một phương ba góc đều xong.

Nam Nhi chi khi vẫy vùng ,

Thất gia nhi nữ tình nùng đáng quên .

Tập Sơn -Hải, ghi thêm tên họ ,

Mạnh gấp năm sóng gió Động Đình .

Trời thương trung nghĩa công thành ,

Ngày về sẽ giở kinh luân giúp đời.

Chuyến đi Sử này , ông mới đi đến tỉnh Gia Định

thì mắc bệnh , thở hơi cuối cùng ! Khi đưa linh cữu

về qua Kinh , đức Hoàng Thượng có ban tế, cuối bài

văn tế có câu rằng :

AX 特 輟 相 知 之 情, 為 數 言 **

盏, 以 盡 君臣 始終 之 羲. 云. 云.

Trẫm đặc chuyết tương tri chi tình , vi số ngôn , điện

sở trản , dĩ tận quân thần thủy chung chi nghĩa v.v...

Dịch nghĩa :

Nay trẫm vì tình tương tri , nên làm vài lời văn ;

rót vài chén rượu kính viếng , để trọn nghĩa Vua tôi

chung thủy, V.V ...

Sắc ban ĐệTam.Giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân :

ĐẶNG-VĂN BẢNG ( tt )

Quán xã Vân.Cốc (nay sáp vào xã Phúc-Thọ), huyện

BạchHạc , tỉnh Sơntây.

Sinh năm Mậu dần (1818) , 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh tuất (1850) .

Chức Ánsát tỉnh Nghệ an .
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NGUYỄN-HỮU.ĐIỀN ( K đã sắt )

Quán xã Cầm hương, Tổng Đại đồng , huyện Nam

đường, tỉnh Nghệ an .

Là con trai viên Cử nhân Hữu Bích .

Sinh năm Ất dậu (1825 ), 29 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Bính ngọ (1346 ).

Chức Tri Phủ phủ Bình giang , sau khi chết tuẫn

tiết ! Được tặng hàm Thị Độc.

MAI.THẾ QUÍ ( HẠ )

Sau đổi tên là Mai.Qui ( # $ )

Quán xã Phùlưu , huyện Thiên lộc (nay đổi là

Can.Lộc), tỉnh Hà Tĩnh .

(1822 ) , 32 tuổi .Sinh năm Nhâm ngọ

Trúng Cử nhân khoa Nhâm tý ( 1852) .

Nguyên ông đã trúng Giải nguyên khoa trước , nhưng

vì lỗi dấu chức cha , nên được cách. Sau lại trúng Cử.

nhân .

Chức Tuầnphủ tỉnh Tuyên-quang, giáng xuống chức

Án sát.

NGUYỄN.TRUNG.ÁI ( * _ * )

Quán xã Thụy khuê, huyện An-sơn, tỉnh Sơn- tây .

Sinh năm Ất dậu (1825) , 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa

năm Nhâm ngọ ( 1822) , là

Nhâmngọ, (lầm chăng ? vì

năm ông chưa sinh . Có lẽ

hoặc là Bính ngọ ( 1846) hay Nhâm-tỷ ( 1852) chăng) ?

Chức Tri phủ .
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Phó-Bảng :

VŨ KHẮC BÍ ( tt )

Quán xã Việt.Yên , huyện La.Sơn , tỉnh Hà Tĩnh .

Là con trai viên Cửnhân Khắc Kiệm.

Sinh năm Giáp Thân (1824) , 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu Thân (1848 ) .

Nguyên trong 3 kỳ Hội đã dự chánh trúng cách .

Song vì bài văn tam tỉnh phân hợp) trong kỳ Phú Hạch

ông viết trái chỉ Vua , nên được truất xuống Phó-Bảng.

Chức Phủ -Thừa Phủ Thừa Thiên , vì tên Trưng và

tên Trực nhân đi trông coi việc xây Lăng mà khởi loạn ,

cho nên ông bị cách . Sau được phục đến chức Đốc.

Học tỉnh NghệAn .

An.

nam.

PHẠM ĐINH.TRÁC ( TẢ )

Quán xã Thanhsơn , huyện Quỳnh lưu , tỉnh Nghệ .

Sinh năm Giáp-thân (1824) , 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh tuất (1850) .

Chức Tri-huyện .

HOÀNG.KIM.TÍCH ( * 4 )
(黄金錫)

Sau đổi tên là Hoàng Diệu ( * * )Hoàng-Diệu (黄耀 )

Quán xã Xuânđài, huyện Duyên phúc , tỉnh Quảng

Là em trai viên Cử nhân Kim.Giám . Anh các viên

Cử nhân Kim.Bảng và Kim-Vĩ.

Sinh năm Nhâm thìn (1832) , 22 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Mậu thân (1848).
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Chức ThamTri, lĩnh chức Tông Đốc HàNinh, bị

mất Thành chết tuẫn tiết ! Được truy bỏ .

LƯU-VĂN -BÌNH (] * + )

Quán xã Caolao , huyện Bốchánh , tỉnh Quảng

bình .

Là thân phụ viên Cử nhân Đức-Sứng. Tô phụ viên

Cử nhân Vĩnh Kiển .

Sinh năm Nhâm-tuất (1802) , 52 tuổi .

Trúng Tú-tài , học trường Quốc tử giám .

Chức Viên -Ngoại Lang Bộ Hình .

TRẦN.KÝ ( B)

Quán xã Phú.lễ, huyện Quảng -điền , phủ Thừa thiên .

Là con trai viên Cử nhân Hữu Bạch .

Sinh năm Bính tuất (1826), 28 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh -tuất (1850) .

Chức Tu.Soạn Nội Các.

Ông nổi tiếng hay chữ ! Có soạn tập Liễu . Trai.

Nữ Huẩn .

TRẦN DOÃN THĂNG (BẰ * #(陳允升)

bình .

Quán xã Thô-bình, huyện Bình chánh , tỉnh Quảng

Là thân phụ các viên Cử -nhân Tiến -Ích và Trần - Tổn .

Sinh năm Giáp-thân (1824) , 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh mùi (1847) .

Chức Án- sát tỉnh Bình thuận ,



KHOA BÍNH – THÌN

Niên hiệu TỰ - ĐỨC (5 (g ) thứ chín (1856)

Quan duyệt quyền :

Phạm-Qui (范 貴)

Vũ-Duy-Ninh (武維寧)

Quan đọc quyền :

Trương-Đăng-Quế (張 登桂)

Đặng- Văn - Thêm (鄧 文 添)

Sắc ban Đệ.Nhất.Giáp Tiến-sĩ-Cập-Đệ - đệ tam danh

(Thám – Hoa) :

NGỤY.KHẮC ĐẢN (Đi từ từ )KHẮC.ĐẢN (魏克 憻 )

HuấnĐạo huyện Can Lộc

Thể Khoa

Chú cháu đều đỗ đại khoa

Quán xã Xuân viên , huyện Nghi-xuân, tỉnh Nghệ an .

Là cháu gọi viên Tiến-sĩ Khắc Tuần bằng chủ . Con

trai viên Cử nhân Khắc.Thận . Cháu gọi viên Cửnhân Khắc.

Thành bằng chú thử.

Sinh năm Đinh sửu (1817) , 40 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Tân sửu (1841 ).

Chức Bố Chánh tỉnh Nghệ - an , 8 năm, liền thăng

chức Tham tri, lĩnh chức Thượng-thư Bộ Công.

Lời văn đối sách của ông rất xác đáng ! Được Vua

ban khen là :

鶴 立 鷄羣
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Hạc lập kê quần :

« Vi như chim hạc đứng giữa đàn gà » !

Sắc ban Đệ-tam.Giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân :

ĐẶNG . XUÂN . BẢNG (3 tu từ )

Giáo thụ phủ Ninh -giang .

Quán xã Hành thiện , huyện Giao-thủy, tỉnh Nam định .

Là anh viên Cửnhân Ngọc Toản .

Sinh năm Mậu.tỷ (1828) , 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh tuất (1850) .

Chức Tuầnphủ tỉnh Hải dương, vì mất Thành nên

bị cách . Sau khởi phục hàm Quang lộc.Tự Thiếu -Khanh ,

lĩnh chức Đốc.học tỉnhNam định .

Khi ông hồi hưu , suốt ngày nghiên cứu những nghĩa

ngờ, cho nên phát-minh được nhiều . Ông lại biết nhiều

tên các vật , chia ra từng loại , biên chép thành tập. Thành

Nam suy tôn là người biết rộng .

TRẦN . HUY . SAN (陳輝珊 )

Quán xã Đột-lĩnh , huyện Chilinh , tỉnh Hải Dương.

Sinh năm Bính Tuất (1826 ), 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Ất.mão (1855) .

Hàm Thị -độc. Năm Nhậm.Tuất ( 1862) ông mộ binh

đi theo quân thử, chết tuẫn tiết !

NGÔ - VĂN - ĐỘ ( ‡ t
)

Quán xã Nhật chiều , huyện Bạch hạc, tỉnh Sơntây.
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Sinh năm Mậu dần (1818) , 39 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Mậu thân (1848 ).

Chức Án sát, sung Tán lý tỉnh Cao.Bằng, chết ! Tặng

hàm Quang Lộc Tự Khanh .

PHAN . HIỀN . ĐẠO ( L )

Quán xã Dưỡng-điềm , huyện Kiến-Hưng, tỉnh Định-

tường.

Sinh năm Canh dần (1830 ) , 27 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa Đinh mùi (1847) .

Vì vưởng việc tội lỗi, phải đục bỏ tên trong bia

Tiếnsĩ .

PHAN - ĐÌNH - BÌNH (潘廷 評 )

Hội . Nguyên

Quán xã Phú -lương , huyện Quảng điền , phủ Thừa

thiên .

Sinh năm Tân - mão (1831), 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh tuất (1850 ) .

Ông được Vua đặc biệt biết đến về văn học và chính .

sự ! Quan trải qua trong Nội-các đến Tuần phủ Tổng đốc .

Năm đầu thời Đồng Khánh ( k ) do hàm Văn-Minh.

Điện Đại.Học.Sĩ được tấn phong tước Phù Nghĩa Tử. Vì

can triều nghị , bị mất hết hàm tước . Sau lại được phục

nguyên hàm cũ , và truy phong tước Phu -Quốc-Công.

Phó - bảng :

TRẦN . THẾ . MỸ (陳世美 )

Quán xã Dương nỗ, huyện Phú vinh , phủ Thừa
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Thiên .

Sinh năm Tân Tỵ (1821 ) , 36 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Nhâm.Tỷ ( 1852 ).

Chức Ngự . Sử .



KHOA NHẰM-TUẤT

Niên hiệu Tự -Đức ( 1 ) thứ mười lăm (1862 )

Khoa này cả chánh trúng-cách và phó trúng cách đều

vào thi Điện-thi , chấm xong lại qua 2 kỳ Phú thí , 2 kỳ

Phủ thí đều thi văn kim.

Quan duyệt quyền :

Phạm -Phú- Thứ ( 范 富庶 )

Hoàng-Thiện.Trường (* * *)

Quan đọc quyền :

Trương Quốc.Dụng ( 3 E H )

Phan.Huy-Vịnh ( ** ** ** )

Sắc ban Đệ.Nhị-Giáp Tiến -Sĩ xuất thân :

NGUYỄN HỮU.LẬP ( * )

Hương-Nguyên

Hàm Biên.Tu , lĩnh chức Huấn-Đạo huyện Can Lộc .

Thế khoa

Cháu và chú đều đỗ đại khoa.

Quán xã Trung- Cần , huyện Thanh . Chương, tỉnh

Nghệ - An .

Là cháu gọi viên Thám hoa Văn Giao bằng chủ .

Con trai viên Cửnhân Trọng Dực . Em họ viên Cử nhân

Đức . Hậu .

Sinh năm Giáp-Thân (1824) , 39 tuổi.

Trúng Giải-nguyên khoa Canh-Tuất (1850 ).
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Quan trải qua Hàn . Lâm , Nội các, sung chức Chánh

Sứ sang triều Đại Thanh , thăng chức Tham tri Bộ Bình .

Ông được Vua trọng về văn học .

{
LÊ.KHẮC.CẦN (*\ )

( 黎克 謹 )

Vâng mệnh Vua đổi tên là Nghị (3)

Hương. Nguyên , Hội Nguyên .

Quán xã Hạnh . Thị , huyện An-Lão , tỉnh Hải Dương.

Sinh năm QuíTy (1833) , 30 tuổi .

Trúng Giải - nguyên khoa Ất.Mão (1855).

Quyền thi kỳ Phúc.hạch của ông được Vua phê nêu

mấy dòng chữ son, trong có câu rằng :

其 文 簡 勁 活, 確 係 有 學 ,

與 第 名 相 伯仲.為

Kỳ văn giản kính viên hoạt, xác hệ hữu học , dữ

đệ nhất danh tương vi bá trọng :

« Văn viết gọn gàng, mạnh mẽ , tròn trặn và lưu

loát ! Đúng là người có học lực. So với tên trúng thử

nhất cũng xuýt.xoát không hơn kém mấy” .

Lại được vua phê son vào bên nơi đề tên trong

quyền như sau :

取 謹 甚 是 . 爾 會 試 甚高 ! 爾

塲 表 題 朕 讀 之 鳴 咽

二

第
不
諒
故

不能 誦 ! 爾 有 忠徧

有 忠 之

故 獎 拔 之 , 足

義
之

有
心

以

義
圖

之
言,

報 朕,

破 黄 有 財
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兩 圻 異 視 之 說, 欽 此 !

Thủ cần thậm thị . Nhĩ Hội thi thậm cao ! Nhĩ đệ

nhị tràng Biểu đề , trẫm độc chi minh yết bất năng

biển tụng ! Nhĩ hữu trung nghĩa chi ngôn , lượng hữu

trung nghĩa chi tâm dĩ đồ bảo trẫm, có tưởng bạt chi,

túc dĩ phá Hoàng Hữu Tài lưỡng Kỳ dị thị chi thuyết.

Khâm thử :

«Lấy « Cần , đỗ rất đáng ! Văn thi Hội của ngươi rất

cao ! Trẫm đọc bài Biểu của ngươi trong kỳ đệ nhị .

mà nghẹn ngào không thể đọc trọn bài ! Ngươi đã có

những lời trung nghĩa , tất có lòng trung nghĩa đề báo

đáp trẫm , cho nên trẫm thưởng cho nhà ngươi đỗ cao .

Như vậy đủ phá cái thuyết của Hoàng Hữu Tài vẫn

thường nói là : Coi Trung-Kỳ hơn Bắc-Kỳ. (Lê.Cần người

Bắc.Kỳ) . Kinh đấy !

Ông làm quan trong viện Hàn Lâm và NộiCác, vì

văn học cao rộng, rất được Vua mến ! Nhờ ơn Vua đồi

sang chức Án- sát tỉnh Nam Định, liền thăng chức Bố-

Chánh. Chết ở nơi làm quan .

Bình.

Sắc ban Đệ- Tam Giáp Đồng Tiến - sĩ xuất thân :

TRẦN.VĂN.CHUẨN (B X )

Hương.Nguyên ,

準)

Quán xã La.Hà, huyện Minh.Chánh, tỉnh Quảng-

Là anh viên Cử nhân Văn Thức.

Sinh năm BínhThân (1836) , 27 tuổi.

Trúng Giải-Nguyên khoa Tân-Dậu (1861).
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Quan trải qua Bộ , Các và Viện . Sung chức Phó sử

sang triều Đại Thanh . Tuần phủ tỉnh Hưng-Yên ; Bắc kỳ

phó -khâm sai ; Thượng thư Bộ Cộng ; Tổng đốc An-Tĩnh.

NGUYỄN CHÁNH ( *)

Hàn-Lâm-Điền-Bạ

Hương.Nguyên

Quán Thôn Tây, xã Phú mỹ, huyện Bình dương , tỉnh

Gia định .

Thi phụ vào trường Thừa thiên .

Sinh năm Giáp.ngọ (1834) , 29 tuổi .

Trúng Giải-nguyên khoa Mậu-ngọ (1858 ).

Quan trải qua Bộ và Các , sang chức Tổng đốc An

Tĩnh. Gia hàm Thái tử Thiếu bảo , Lại . bộ Thượng thư ,

sung chức Sư.Bảo trường Dục-Đức và trường Chánh.Mông.

Đổi sang chức Bắckỳ - Kinh -Lược Sử. Giáng xuống chức

Sơn.Phòng tỉnh Hà tĩnh , liền thăng Tổng đốc An-tĩnh, đổi

sang Thượng thư Bộ Hình . Hiện hàm Hiệp biện đại học .

sĩ, lĩnh chức Tổng đốc tỉnh Thanh hóa ,

KIỀU -LÂM ( tt )

Tên cũ là TÙNG (7)

Quản xã An-đại , huyện Chương-mỹ, tỉnh Quảng -nghĩa.

Sinh năm Ất.dậu (1825) , 38 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Ất-mão (1855) .

Chức Bang biện Tĩnh -Man .

VŨ HUYHUYẾN ( tiếp tế )

Quán xã Đại đồng , huyện Thạch thất, tỉnh Sơntây .



146

Sinh năm Ất-mùi ( 1835), 28 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân -dậu (1861 ) .

Chức Bố-chánh tỉnh Thái-nguyên, bị cách .

Sau được phục hàm Hồng-Lô-tự Thiếu-khanh.

Phó.Bảng :

PHẠM XUÂN.TRẠCH ( * )

Quán xã Cao -xán huyện Đông thành, tỉnh Nghệ-an .

Sinh năm Nhâm-thìn (1832) , 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Ất-mão (1855) .

Chức Tri huyện Thọ xương , sung chức Bang-biện

tỉnh Lạng sơn , xin cáo về nhà để phụng dưỡng song

thân đến trọn tuổi thọ . Sau lĩnh chức Phủ.Phong quyền

Tri phủ phủ Anh-sơn , liền thăng hàm Thị-giảng .

Ông thiên tư rất thông minh !

NGUYỄN -DUY TÂN (

Nổi tiếng hay chữ.

KỀ ĐI )

(廷 潤)Sau đổi tên là Đình-Nhuận (# 9 )

Quán xã Xuânlôi, huyện Võ.giang , tỉnh Bắc ninh .

Sinh năm Canh dần (1830), 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu thân ( 1848) .

Chức Tổng đốc Sơn.HưngTuyên , vì mất thành , cải

điệu xuống chức Thị lang Bộ Lại. Hiện đã thăng chức

Tham tri.

TRẦN DOÃN.ĐẠT (BĐ ĐỀ )(陳 尹 達)

Tên cũ là Đình Khanh (3 )

Cha và con đều đỗ đại-khoa .

Quán xã Vị-xuyên , huyện Mỹ-lộc , tỉnh Nam định.



147

Là thân phụ viên Hoàng-giáp Hy Tăng.

Sinh năm Nhâm-ngọ (1822 ) , 41 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Nhâm tý ( 1852 ) .

Chức Án.sát .

PHẠM HY -LƯỢNG ( K )

Quán xã Nam -ng , huyện Thọ xương , tỉnh Hà-nội.

Sinh năm Giáp-ngọ ( 1834) , 29 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Mậu tỷ (lầm chăng ? vì năm

Mậu.tỷ (1828) là năm ông chưa sinh) .

Chức Biệnlý , sung Phósứ sang triều Đại Thanh ,

thăng chức Bố-chánh tỉnh Nghệ an , vì can lỗi mất chức.

Sau được khai phục sung chức Tán tương , lĩnh chức Án.

sát tỉnh Ninh bình , liền quyền chức Tuần phủ .

HOÀNG HỮU TÀI ( * 3} )

Quán xã Vân cốc (nay thuộc vào hạt Phúc thọ ), huyện

Bạch hạc , tỉnh Sơn tây .

Sinh năm Mậu tỷ ( 1828) , 35 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Ấtmão (1855).

Chức Vũ Học , theo đi quân thử bị giết ! Được tặng

hàm Thị Giảng .



KHOA ẤT SỬU

Niên Hiệu TỰ ĐỨC (% (* ) thứ mười tám (1865 )

Quan duyệt quyền :

Nguyễn.Uy (阮 威)

Phan Đình Bình (i* * * )

Quan đọc quyển :

Phan Thanh Giản
(潘清 簡 )

Phạm Phú Thứ (范 富庶)

sau :

. Sắc ban Đệ.NhịGiáp TiếnSĩ xuất thân :

TRẦN-BÍCH-SAN (BÈ ĐỂ KH )

Vua cho tên là Hy.Tăng (* )

Cha và con đều đỗ đại-khoa .

Liên trúng Tam nguyên ,

Quản xã Vị xuyên , huyện Mỹ lộc , tỉnh Nam định ,

Là con trai viên Phóbảng Doãn Đạt.

Sinh nămMậu tuất (1838 ) , 28 tuổi.

Trúng Giải nguyên khoa Giáp tỷ (1864 ) .

Quyền thi kỳ Phủ thi của ông . dược Vua phê son như

« Người tuổi trẻ mà liên trúng tam-nguyên, cũng là

hiếm có ! Đó là do tổ tiên nhà ngươi tích đức nên được

hưởng phúc vậy . Sau này nếu ngươi đem tài kinh tế ra

giúp nước mà được thành hiệu , là sự may cho nhà

nước và khỏi phụ lòng trẫm đã cất nhắc . Nay đồi tên

cho ngươi là Trần Hy-Tăng , cũng là tỏ ý hâm-mộ tài
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Lạn.Tương Như đó (1 ) . Làm người bầy tôi mà được như

vậy , cũng đã đủ khỏi hổ thẹn. Ngươi nên cố gắng lên

và ghi nhớ lấy. Kính cẩn lắm đấy » !

Ông lừng tiếng hay chữ ! Vả lại thanh liêm giới tiết ,

nên được Vua đặc-biệt biết tới .

Quan trải qua Bộ và Các trong triều . Khi lĩnh chức

Tuần phủ Hà Nội, Vua triệu về Kinh đề sung chức Sứ.

thần qua nước Pháp . Song chưa kịp khởi hành ông đã qua

đời ! Vua rất lấy làm thương tiếc , tặng hàm Tham tri và

ban lễ tế , lại ban bài thơ viếng như sau :

龍 編 繞 向 鳳

對 猶 希

召
賈
漢

三
半

空
幾

議 少 年

文 前 席

元 聲 價

夜 、 風 霜

永
難

正
留
落

城
別
久
弘
殘
早

催
用
開
竹

梅

乘
天

槎 隨 博 望憶

回 天馬 自 西 來

Long-Biên tài hướng Phượng thành hồi,

Triệu đối do hi, vĩnh biệt thôi !

Giả - Nghị thiếu niên nan cửu dụng,

(I) Lạn - Tương - Như tuổi trẻ tài cao, là Tướng nước Triệu

thời Chiến - quốc. Vua nước Tần tình nguyện

Tưởng Như

đổi Thành lầy viên

đem ngọc sang Tânngọc Bích của Vua Triệu , Triệu sai

trao đổi. Sau khi trao ngọc , thấy Vua Tần có vẻ lật-lọng , Tương-Như

bèn lập kể lấy lại được hòn ngọc trong tay Vua Tẩn, và uy hiếp

Tấn- Thủy-Hoàng , nên mới được thoát thân một cách êm ái . Lại đem

được ngọc về Triệu. Có chàng họ Tư-Mã, hâm mộ Lạn-Tưởng-Như,

bèn tự đặt tên là Tư-Mã-Tưởng-Như. Bởi thề thời sau thường dùng

hai chữ « mộ Lạn » để chỉ sự ái - mộ người hiền.
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Hán-văn tiền tịch chính hoằng khai .

Tam-nguyên thanh giá lưu tàn trúc,

Bán dạ phong sương lạc tảo mai !

Không ức thừa xa tùy bác vọng,

Kỷ hồi thiên mã tự tây lai .

Dịch nghĩa.

Nhà ngươi vừa tự Thành Long- biên về tới Phượng.

thành .

Trẫm còn đang hi vọng triệu ngươi vào triều bàn

đổi, bỗng vĩnh biệt ngay !

lâu .

Giả -Nghị tài cao nhưng mệnh yểu, khó được dùng

Vua Hán Văn-Đề chính đang mở rộng chiếc chiếu

cầu hiền .

Thanh giá Tam-nguyên vẫn còn lưu nơi trúc tàn .

Gió sương lúc nửa đêm làm rụng bông hoa mai sớm !

Nay trông con thuyền Sứ - thần nơi Bác - vọng mà

tưởng nhớ hoài .

Mấy hồi con thiên mã tự phương Tây trở lại .

Dịch thành văn vần :

Long - thành vừa huởng Phương thành về,

Vời hỏi còn mong đã biệt-ly !

Giả -Nghị (2 ) khôn dùng không tuổi thọ ,

(2) Giả - Nghị tuổi trẻ thông minh, học rộng tài cao, thời Vua

Hán-Văn-Đế, có dâng Trị-An- Sách , nhưng không được Vua thi hành.

Bổ chức Thái-Phó đất Trường-Sa . Mới 33 tuổi , đã ra người thiên cổ !
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Hán . Văn mở chiếu trước thềm huệ.

Trúc tàn lưu giá Tam -nguyên lại,

Mai rụng theo sương nửa giấc khuya !

Vượt biển nhớ suống miền Bác- Vọng ,

Ngựa trời mấy độ lại từ tê

Sắc ban Đệ-Tam-Giáp Đồng Tiến Sĩ xuất thân :

NGUYỄN . TUYÊN ( * )

Dùng tên tự là Trọng-Hợp ( )

Thể Khoa .

Quán xã Kimlũ , huyện Thanh trì, tỉnh Hà Nội.

Sinh năm Giáp ngọ ( 1834) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu Ngọ (1858).
-

Là thân phụ viên Cử nhân Duy Nhiếp .

Cháu năm đời viên Tiến sĩ thời Cố Lê tước Quận .

công tặng hàm Thái-phó Công Thái.

Quan trải qua chức Tổng đốc Định.An và Sơn .

HưngTuyên , Bắc kỳ.Khâm.Sai quyền Kinh . Lược - Sử-

Thượng thư Bộ Lại và Bộ Binh, hàm Hiệp Biện Đại Học-

Sĩ. Hiện chức Phụchánh đạithần , hàm

Đại Học.Sĩ, sung Cơ mật Viện đại thần ;

Tổng tài, kiêm quản Khâm thiên - giám

tước Vịnh Trung Tử .

Văn minh điện

Quốc sử quán

sự vụ. Phong

·

Năm-Đồng Khánh (* ) thứ hai (1887), ông vâng

mệnh Vua vời vào Kinh , vượt biển mới đến cửa bề

Hãn , thì Vua đã nằm mộng thấy Trọng Hợp đến bến

Đà. Khi vào chiêm bái Vua cho biết , và ban bài thơ

như sau :
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Long thành thiên lý viễn,

Phượng khuyết cửu trùng thông.

Tạc dạ tinh thần hội ,

Kim triệu ý khi đồng

Đới cừu Dương - Thúc . Tử,

Thân hốt Tấn Hàn - Công.

Đài các văn chương phú ,

Biên cương phẩm vọng sùng.

Hà tu lao tiểu tượng ,

Thứ hiệp triệu phi hùng.

Dịch nghĩa :

Thành Long-biên xa cách đây ngàn dặm đường .

Nay đã tới chín lần cửa khuyết nơi Phượng Thành .

Đêm vừa rồi trẫm nằm mộng thấy nhà ngươi , Vua

tôi cùng hội hợp tinh thần .

Buổi sớm nay gặp đây , Vua tôi cùng ý khí .
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Cái dây đai, và tấm áo cừu của nhà ngươi, có vẻ ung-

dung phong độ như Dương ThúcTử .

Cái dải mũ và tấm hốt của nhà ngươi, có vẻ nghiêm trang

đĩnh đạc như Tấn Hàn-Công.

vọng .

Nhà ngươi đã dồi dào về văn chương đài các

Nay ra nhậm chức chốn biên cương, lại thêm phần phẩm

Vậy thì cứ gì phải dống bức tranh vẽ hình tượng,

Mới là đúng giấc mộng « con hùng bay ) .

Dịch thành văn vần :

Long thành ngàn dặm xa xa ,

Chin lần Phượng - khuyết nay đà đã thông .

Tinh thần đêm trước tập-trung ,

Sớm nay chi khi hợp đồng không sai,

Dương -Thúc- Tử nhẹ bào , đai (1 ) ,

Tấn-Hàn giải, hốt , coi người nghiêm trang (2) .

Chứa chan đài các văn chương ,

Lại thêm phẩm vọng biên cương tôn sùng .

Cần chi vẽ tượng (3) tốn công ,

(r ) Dương- Thúc- Tử tức Dương-Hỗ ( 羊祜 ) người có nhã

lượng. Làm Tướng nước Tần, cầm quân ra mặt trận , mà thường mặc áo

lông cừu nhẹ, và thắt cái đai lỏng lẻo. Coi vẻ ung dung nho nhã !

(2 ) Hàn Công tức Hàn-Kỳ ( W ) , người trọng hậu uy nghi.

Làm quan thời Tống, lúc nào mũ hốt ông cũng ngay ngắn. Phong độ

nghiêm trang !

(3) Vua Cao-Tông nằm mộng thầy người hiển tài, bèn vẽ hình tượng

giao cho người đi tìm . Khi đến cánh đồng Phó-nham, thầy Phó-Duyệt

đang đắp đất, xét giống hình vẽ, liền đón về trọng dụng.
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Ngõ hầu mới hiệp phi hùng điềm hay .

Hựu - thể :

Thành Thăng-long dặm ngàn xa tít ,

Nay đã vào Phượng khuyết Để cung .

Tinhthần đêm trước họp chung

Buổi nay ý khi đã cùng cảm thông.

Như Thúc-Tử áo lông , đai lỏng ,

Tựa Hàn -Công hốt bóng , mũ ngay .

Văn -chương giàu sẵn những ngày ,

Giữ yên bờ cõi lại tay đại tài.

Cứ đâu phải một hai hình giống

Mới phải là giấc mộng hùng bay.

Cuối thiên lại có câu rằng :

山 責誰 用 江山

賢卿 信 匪 躬

Thùy dụng giang sơn trách ,

Hiền khanh tín phỉ cung.

Tạm dịch :

Ấy ai gánh vác non sông ,

Hiền-khanh là bậc phỉ cung (4) khác thường .

Liền cho thăng hàm Văn minh . Song ông dâng biểu

xin từ, được Vua ưng chuẩn , vẫn nguyên hàm Hiệp biện

lĩnh Thượng thư Bộ Lại . Sau đấy ông xin nghỉ giả hạn .

Đến năm Thành Thái thứ nhất (1889) , Vua lại vời vào

(4) Phi cung là coi nhẹ thân mình. Người đem thân cống hiến cho

nước mà không nghĩ tới mình.
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Kinh , và cho thăng chức như chức hiện nay.

HOÀNG TƯỚNG HIỆP ( * Ăn tỏi )

Ba đời đỗ liền .

Quán xã Đông-ngạc , huyện Từ liêm , tỉnh Hà nội.

Là con trai viên Hoàng giáp Tế mỹ. Cháu viên Tiến.

sĩ Xuân Thự thời Cổ Lê .

Sinh năm Bính-thân (1836) , 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-ngọ (1858) .

Chức Tuần phủ tỉnh Tuyên -quang, vì mất thành, lần

lánh sang Long Châu , rồi qua đời ở nơi đó . Tặng chức

Thượng-thư Bộ Lễ .

Phó-Bảng :

THÀNH-NGỌC-UẨN ( * = )

Quán xã Bạch mai, huyện Thọ-xương , tỉnh Hà nội.

Là thân-phụ viên Cử-nhân Ngọc.Quang.

Sinh năm Ất-mùi (1835 ) , 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Ất-mão (1855) .

Chức Toản - Tu .

LÃ-XUÂN.UÝ ( đã tì )

Quán xã Thượng-động (nay thuộc tỉnh Ninh bình ) ,

huyện Phong-doanh , tỉnh Nam định .

Sinh năm Mậu-tuất ( 1838) , 28 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp -tỷ (1864 ) .

Chúc Tuần phủ tỉnh Lạng-sơn , vì mất thành, dời

sang Trung Hoa . Sau lại trở về quê hương , bị can về
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việc trong làng ông có người nổi giặc , nên phải đầy ra

đảo Côn Cương , rồi qua đời ở nơi đó. Sau khi chết .

được phục nguyên-hàm.

DƯƠNG-DANHLẬP ( % ±(揚 名立)

Quán xã khắc.niệm , huyện Tiên du , tỉnh Bắc- ninh .

Là cháu gọi viên Cử nhân Danh Thành bằng bác ,

Sinh năm Kỷ-hợi (1839) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp tý ( 1864 ) .

Chức Án sát tỉnh Hà tĩnh , bị can , triều đình nghị

tội . Nhân trong nước có loạn , ông trở về quê hương.

Sau quyền chức Tuầnphủ Thái-nguyên . Cáo bệnh về

hưu. Được thăng hàm Quang -lộc tự.Khanh ,

Hiện ông dạy học tại phố tỉnh Hà-nội , học trò theo

học rất đông.

TRẦN -VÍ ( 1 )

Hương.Nguyên .

Quán xã Thọ-mai , huyện Quỳnh lưu , tỉnh Nghệ-An .

Là cháu nội viên Cử nhân Dung Con trai viên

Cử nhân Ái .

Sinh năm Canh-tỷ ( 1840) , 26 tuổi .

Trúng Giảinguyên khoa Tândậu (1861) .

Chức Đốc-học tỉnh Quảng nam , bị giáng, cho đi

quân thứ để hiệu lực .

PHẠM-ĐĂNG-GIẢNG ( * )

Cha con đều đỗ.
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Quán xã Tamđăng , huyện Đạian, tỉnh Nam định .

Là con trai viên Hoàng giáp Nghị. Em các viên Cử .

nhân Hân , Phả, Hài.

(1834 ), 32 tuổi,Sinh năm Giáp ngọ

Trúng Cử nhân khoa Giáp tý (1864) .

Chức Bố chánh tỉnh Thanhhóa . Gặp đại- tang, về.

Nhân trong hạt có loạn, ông sung chức Bang-biện tỉnh.

Liền qua đời .

NGUYỄN-ĐỨC-KỲ ( 1 ĐỀ )

Quán xã Đông mẫu , huyện An lạc , tỉnh Sơn Tây .

Là thân phụ viên Cử nhân Đức-Diễm-

Sinh năm Canh dần (1830), 36 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Mậu-ngọ (1858) .

Chức Sử-quán Toản-tu .

BÙI-VĂN-QUẾ ( tt)

Anh em họ đỗ đồng khoa .

Quán xã Châu cầu , huyện Kim-bảng, tỉnh Hà nội.

Sinh năm Đinh-dậu (1837) , 29 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Giáp-tỷ (1864) .

Là anh họ viên Phó bảng Văn.Dị. Thân . phụ viên

Cửnhân VănThức

họ viên Cử nhân

Quan trải qua

Tuầnphủ tỉnh

(sau ông Thức trúng Tiến -sĩ) , Chú

Hưởng-Lập.

chức Tham-tri Bộ Hộ , sang chức

Thuậnkhánh . Cảo bệnh về hưu.

Ông êm đềm vui vẻ gia đình, không có cầu cạnh .

VŨ.CHU
(* t椆)
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ninh.

Sau đổi tên là Vũ.Dác ( đề )

Quán xã Ngọc-quan , huyện Lương tài , tỉnh Bắc

Là cháu nội viên Cử nhân Cầu .

Sinh năm Nhâm.dần (1842 ), 24 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Giáp-tỷ (1864 ) .

Ông tài học rất sâu rộng. Ứng hạch.

Được bạt bỏ chức Bố chánh tỉnh Thái-nguyên .

BÙI-VĂN -DỊ ( X )(裴 文 禩)

Tên tự là Ân.Niên ( *) . Sau dùng tên tự.

Anh em họ đỗ đồng khoa.

Quán xã Châu-cầu , huyện Kim.bảng, tỉnh Hà nội

(nay thuộc tỉnh Hà nam ).

Sinh năm Nhâm.thìn (1832) , 34 tuổi . Trúng Cử nhân

khoa Ấtmão (1855) .

Là anh họ viên Phó bảng Văn-Quế. Bác họcviên

Tiến sĩ Văn Thức . Thân phụ các viên Cửnhân Hưởng.

Thành, Hướng-Lập .

Năm Thành Thái ( * *) thứ hai (1890 ), lấy sự kỳ

thi Hội của ông dự hạng Chánh trúng-cách , nên đặc ân

cho phục Đồng Tiến- Sĩ khoa này .

Quan trải qua Hàn-lâm ; Nội các , Phó-đô-ngự.Sử ,

Chánhsử đi TrungHoa , Kinh lược Phó sử , Lễ . Bộ

Thượng-thư , Lại Bộ Thượng thư ; Phụ chánh đại thần .

Hiện hàm Hiệp-biện Đại học sĩ , sung Phụ -đạo đại thần ;

Quốc sử quán Phó tổng tài , kiêm quản Quốc tử giám .
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Ông nổi tiếng hay chữ, được Vua rất mến, có soạn

những tập : Du hiên thi thảo ; Vạn -lý-hành -ngâm và

Tốn-yêm-thị- văn-tập, được đời lưu hành.

bình .

HÀ-VĂN-QUAN ( x )

Quán xã Vĩnhtuy . huyện Phong-lộc , tỉnh Quảng

Sinh năm Mậu-tỷ (1828 ), 38 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Ấtmão (1855) .

Chức Tham.Tri Bộ Binh , thăng Thự Tổng -đốc Hải

An . Nhân gặp loạn dời vào tỉnh Gia Định , rồi lại về

Triều , thăng luôn đến chức Thượng thư Bộ Công.

TRẦN VĂN HOÁN (陳文煥)(BẰ X tệ )

thiên .

Quán xã Thanh lương, huyện Hương trà. phủ Thừa.

Sinh năm Tân-sửu (1841 ) , 25 tuổi .

Trúng Cử Nhân khoa Giáp tý (1864 ) .

Chức Tri huyện .

NGUYỄN TÍCH (2 đ)

Tên cũ là Thuần (* )

Quán xã Tuy.lộc , huyện Lệ thủy , tỉnh Quảng-bình .

Sinh năm Quí-ty (1833) , 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tândậu (1861) .

Chức Langtrung, sung chức Tán-tương quân sự,

bị giặc giết ở Hải Ninh !
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LÊLƯỢNG (* )

Tên cũ là Minh ( HF )

Quán xã Thạch bàn , huyện Phong đăng, tỉnh Quảng

binh .

Sinh năm Tân mão (1831) , 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-ngọ (1858) .

Chức Bố-chánh , bị giáng.



KHOA NHÃ- S

năm TỰ ĐỨC ( 6 ) thứ mười tám (1865) .

Các viên dự thi khoa này , toàn là những người văn

học, do quan địa phương cử tri , được Vua ưng chuẩn

tới Kinh sát hạch. Thi toàn bằng Văn sách : Kỳ đệ nhất

thi 7 đạo Văn -sách . 2 kỳ sau , mỗi kỳ 6 đạo . Các viên

ứng hạch, có viên làm 3 đạo , có viên làm 4 đạo , hoặc

5 hoặc 6 đạo , không nhất luật. Sau lại qua 1 kỳ Phú.

thí , thi một bài Giải và 1 bài Thơ. Sau khi chấm

xong, mới đặt tên khoa và định thử tự . Về ân vinh

cũng tựa như Tiến sĩ . Duy lệ ban yến ; đi chơi quanh

Phổ , và thưởng hoa trong vườn Ngựuyền , thầy đều đã

vâng mệnh tỉnh giảm , và không dựng bia khắc tên .

Các vị trúng tuyển , được ban mỗi vị một tấm kim-

khánh. Vua ban 2 bài thơ tuyệt-cú cho quan trường và

các viên Nhã-sĩ như sau :

盈
不

川 資

川
貴

資
遲

每 懷 舟 楫

猶 慚

靳 千 沽 駿 骨

隗 宮 築 # 英 隨

Mỗi hoài chu tiếp tế xuyên ty ,

Bất ngân thiên kim cô tuấn cốt ,

Doanh phẫu do tàm mộng lãi trì.

Ngỗi cung nhất trúc chúng anh tùy .

Dịch nghĩa :

Những mong tài trèo lái vượt sông. Tuy đã đầy thưng
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vẫn thẹn thùng mơ mộng chậm . Không tiếc bỏ ra ngàn

vàng để mua bộ xương con thiên - lý -mã. Một khi đã dựng

Ngỗi cung, có lẽ anh tài sẽ tới tấp đến .

Dịch thành văn vần :

Mong tài trèo lái vượt qua sông ,

Đầu phẫu còn e chậm giấc mỏng,

Chẳng tiếc ngàn vàng mua xương tuấn (1) ,

Ngỗi cung (2) đã dựng tất hiền đông.

Bài thứ hai :

稀 拊 髀

傅 霖 郇 雨 尚 屯
霖
范
十

傅
韓
拔
豈

膏
勞

+
能 真 17 五

無 楨 幹 盡 風 騷

Phó làm, Tuân vũ , thượng truận cao ,

Hàn , Phạm, ca hy phụ bề lao .

Bạt thập nhược năng chân đắc ngủ,

Khởi vô trinh cán tận phong tao .

(r ) Tuần mã là con ngựa tốt. Quách Ngỗi tâu với Vua nước

Yên rằng : « Xưa có người bỏ ra ngàn vàng mua bộ xưởng con

ngựa tuần, kể đó chưa đầy một năm, mà được 3 người đem thiên-

lý-mã lại bán cho .

(2) Vua nước Yên thời Chiến quốc, muốn cầu kiển đề bảo

thủ nước Tể , hỏi Quách-Ngỗi. Quách-Ngỗi tâu : « Nếu Vua muốn

được hiển tài , xin bắt đầu hãy dùng Ngỗi này trước » . Vua Chiêu-

Vương bèn dựng đài cho Quách-Ngỗi ở, phong quan chức, coi như

bậc thày . Quả nhiên lũ Nhạc-Nghị, Châu-Diễn, nghe tiếng đồn, lũ

lượt đền nước Yên .
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Dịch nghĩa .

Mưa móc họ Phó , họ Tuân, còn đầm đìa . Bài

hát họ Hàn họ Phạm vẫn ít, chỉ vỗ đùi nhớ tưởng hoài .

Nay lấy to tên mà được 5 tên chân tài cũng đủ. Há không

có tài an bang trị quốc, mà thấy toàn là văn chương ru !

Dịch thành văn vần

Mưa dầm Tuân , Phó (1) còn vơi,

Tiếng ca Hàn , Phạm (2) , vỗ đùi (3) càng mong .

Lấy mười phỏng được năm dùng,

Hà duy tao nhã mà không cột giường,

Hựu thề :

Phó , Tuân , mưa dội mỡ còn trôi ,

Hàn, Phạm, đương mong mệt vỗ đùi.

Mười vi được năm âu cũng bổ,

Hà không giường cột chỉ vặn tài.

(i ) Tuân là Tuân-Bá đời nhà Chu. Tuân-Bá vâng mệnh Thiên-

Tử đi ủy lạo các nước Chư-hẩu, đi đến đâu đều ơn trạch dổi dào,

dân tình mền phục, nên Kinh Thi có thơ rằng : « Bông bông thử

miêu, âm vũ cáo chi, tứ quốc hữu vương, Tuân-Bá lạo chi ». Nghĩa

« Lúa thử đã xanh tốt mã mượt, lại được mưa dẩm tưới

thêm cho, bồn nước đã có Vua, lại được Tuân-Bá đền ủy lạo cho » .

là :

Họ Phó là Phó-Duyệt. Người đại tài giúp Vua Cao-Tông. Vua

Cao-Tông có nói : Bằng trời đại hạn , dùng người làm trận mưa.

(a) Họ Hàn là Hàn-Kỳ, họ Phạm là Phạm - Trọng- Yêm , hai

bậc danh -thần thờiTông .

(3 ) Vua Hán-Văn-Đế thường võ đài tưởng nhớ Liêm-Pha và

Lý Mục, hai vị tướng tài .

Bài thơ này đức Dực-Tôn-Anh-Hoàng-Đề nói : Những bậc có

đại-tài giúp Vua trị nước, để ân trạch thấm nhuần khắp dân gian

như các ông Phó-Duyệt, Tuân-Bá, Hàn-Kỳ và Phạm -Trọng-Yêm ngày

xưa, thì hiện còn khan hiếm, những vỗ đùi mong tưởng hoài ! Có ý

đề khích lệ các quan và các viên đỗ khoa Nhã-Sĩ này.
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Quan duyệt quyền :

Nguyễn Hữu -Lạp (53)

Đỗ ĐăngĐệ (杜登 第 )

Quan đọc quyền :

Trần Tiễn - Thành ( H 1)

Phan- Thanh Giản ( À tây )

Sắc ban Đệ Nhất Giáp Tiến Sĩ-Cập Đệ đệtam.danh

(Thám . Hoa) :

ĐẶNG VĂN KIỀU 鄧 文 喬( t * )

Quán xã Phấtnạo , huyện Thạch hà , tỉnh Hà tĩnh .

Sinh năm Giáp-thân (1824 ) , 42 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm-tỷ (1852 ) .

Nguyên là hàm Thị giảng, lĩnh chức Đốc học tỉnh

Quảng-nam . Được thăng hàm Thị giảng học sĩ như Án

sát. Năm này do cử tri vào ứng hạch.

Chức Sử quán Toản tu . Về môn lý học ông lại

rất cao .

Sắc ban Đệ-Nhị-Giáp Tiến Sĩ xuất-thân :

NGUYỄN - PHIÊN ( * % )

Huấn.Đạo lĩnh Giáo thụ Phủ Quốc.oai .

Thế khoa. Hai đời đỗ liên tiếp .

Quán xã Liên -bạt, huyện Sơn-minh , tỉnh Hà nội (nay

thuộc tỉnh Hàđông) .

Là thân phụ viên Hoàng-giáp Thượng Hiền ,

Sinh năm Kỷ-sửu ( 1829), 37 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh-mùi (1847 ) .
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Quan trải qua Bộ và Các trong triều ; các địa phương

ngoài. Hiện chức Tham tri Bộ Hình, Thăng chức Thượng .

thu.

binh.

NGUYỄN-VĂN-TRANG ( * *
)

Quán xã Hội.xuyên , huyện Gia.lộc, tỉnh Hải dương .

Sinh năm Nhâm thìn (1832 ) , 34 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp -tỷ (1864 ) ,

Chức An-sát tỉnh Nam-định.

PHẠM DUY-ĐÔN ( để thể )

Quán xã Thanh thủy , huyện Minh chánh , tỉnh Quảng

Sinh năm Kỷ tỵ (1809) , 55 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Mậungọ (1858) .

Chức Tri-phủ .

NGÔ ĐỨC -BÌNH ( * Để ý ) .

Quán xã Trảo-nha, huyện Thạch-hà, tỉnh Hà tĩnh ,

Sinh năm Giáp thân (1824 ) , 42 tuổi .

Giám-sinh. Tú-Tài.

Chức Ánsát tỉnh Quảngbình.



KHOA MẬU–THÌN

Niền-hiệu TỰ ĐỨC ( 1 ) thứ hai mươi mốt (1868).
1

Quan duyệt quyền :

Phan - Đình . Bình ( 潘廷 評)

Vũ . Phạm - Khải ( 武范啟 )

Quan đọc quyền :

Vũ - Trọng - Bình ( 武仲平 )

Phan . Huy . Vịnh ( * )

Sắc ban Đệ Nhị-Giáp Tiến-Sĩ Xuất Thân :

VŨ.NHỰ ( đa )

Quán xã Kim-cổ, huyện Thọ xương, tỉnh Hà-nội .

Sinh năm Canh-tỷ (1840 ), 29 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Tần dậu (1861 ) .

Chức Đốc-học tỉnh Hà nội, học trò tin - ngưỡng theo

học rất đông . Ông vì học rộng, ủng hạch đỗ đầu , nên

được bạt bỏ hàm Quang lộc -tự -Khanh , sung Nội - các

Kế đó nhân vì Hà nội có việc loạn , nên vâng mệnh sung

chức Tỉnh - Thương tỉnh ấy, liền lĩnh chức Tuần phủ .

Sau lại trở về quan trong Kinh , thăng đến chức Tham-

tri , sung Quốc sử Toản tu .

Khi ông trúng tuyển, sau khi dẫn vào bệ kiến , được

Hoàng - thượng ban bài thơ như sau :

折桂 蟾

1
0
0

宮 閱 幾 秋

綠 袍 猶 著 風流
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錯 疑 拜謝 瓊 林 宴

定 是 今 朝 又 敕 頭

Triết quế thiềm cung duyệt kỷ thâu .

Lục bào do trước cựu phong lưu.

Thác nghi bái tạ quỳnh làm án .

Định thị kim triều hựu sắc đầu

Dịch thành văn vần :

Bẻ quế cung thiềm ( 1) trải mấy thâu ,

Bào xanh ( 2) còn rõ nếp phong- lâu .

Ngờ khi lậy tạ Quỳnh-Lâm yến (3) ,

Sắc chỉ ngày nay lại đứng đầu .

Sắc ban Đệ Tam Giáp Đồng Tiến -Sĩ Xuất Thân :

BÙI . ƯỚC ( )

Giáothụ Phủ Tĩnh gia .

Thể khoa. Hai đời đỗ liên tiếp .

Quán xã An đồng , huyện La sơn , tỉnh Nghệ an .

Là con trai viên Tiến-sĩ Đình Bảo , Em trai viên Cử .

nhân Chẩn.

Sinh năm Canh dần (1830 ), 39 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Mậungọ (1858 ).

(r ) Cung thiểm là cung trăng . Bẻ cành quê trên cung trăng là nói :

Người đi thi trúng tuyển.

(2 ) Thời cổ , người khoamục mặc áo bào mùi xanh .

(3) Các viên trúng Tiền-sĩ trở lên, được Vua ban yến Quỳnh lâm .
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Hàm thị độc.học sĩ , sung chức Quốc sử Toản tu .

DƯƠNG.KHUÊ (H ĐỀ )

Biên.Tu

Quân xã Vân đình, huyện Sơn.minh , tỉnh Hà nội.

Sinh năm Kỷ hợi (1839) , 30 tuổi .

Trung Cử nhân khoa Giáp tý (1864) .

Quan trải qua chức Tổng đốc tỉnh Nam.định và Ninh.

binh . Hiện hàm Thượng thư sung chức Tham tả nha

Anh lược Bắc kỳ .

Là anh viên Giải nguyên Lâm. Cháu gọi viên Cử nhân

Quán là bác.

hóa.

NGUYỄN TÁI (TĐ)

Học sinh trong trường Giám.

Quán xã Hươngkhê , huyện Nông cống , tỉnh Thanh.

Sinh năm Tân mão (1831) , 38 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp-tỷ ( 1864 ) .

Chức Án sát tỉnh Nam-định, bị giáng , cho hiệu lực,

phải đi Sơn.Phòng,

Phó Bảng :

VŨ-DUY-TUÂN ( KỀ :))

Hội-Nguyên

Quán xã Lạc tràng, huyện Kimbảng, tỉnh Hà nội

(nay thuộc tỉnh Hà nam ).

Sinh năm Canh -tỷ (1840) , 29 tuổi .
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Trúng Cử nhân khoa Đinh mão (1867 ) .

Chức Ngự -sử , bị giáng. Được phục chức Trihuyện

huyện Cảm-khê. Cáo về hưu.

NGUYỄN HOAN (阮 瓘)

Quán xã Xalang , huyện Hương sơn , tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Ấtmùi (1835 ), 34 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh mão (1867).

Quan trải chức Tham-hiện Nội-các , qua chức Tế-

tửu trường Quốc tử . Hiện chức Hữuthịlang bộ Lễ .

NGUYỄN-THUẬTNGUYỄN THUẬT ( )(阮 述)

Quán xã Hà-lam , huyện Lễ-dương, tỉnh Quảng nam .

Là em trai viên Cử-nhân Tạo . Anh viên Cử nhân

Quỷnh . Thân phụ viên Cử nhân Chức .

Sinh năm Nhâm dần (1842) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinnh-mão (1867) .

Quan trải qua những chức : Thịlang Nội các ,

Chánh sứ sang Trung - hoa ,

thiện , Thượng thư bộ Hộ,

đốc tỉnh Thanh-hóa . Hiện

Giáo đạo trường Dưỡng.

Thượng thư Bộ lại , Tổng.

hàm Thái tử Thiếu - bảo,-

Hiệp-biện-đại-học-sĩ , lĩnh chức Thượng - thư Bộ Binh,

sung Giảng-quan Kinh-duyên .

Ông có soạn cuốn Mỗi-hoài-ngâm -thi-tập .

VŨ -VĂN -BÁO ( tt)

Cha con đều đỗ .

Quán xã Vĩnh -trụ , huyện Nam-xương, tỉnh Hà - nội

(nay thuộc tỉnh Hà-nam ) ,
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Là con trai viên Tiến-sĩ Văn-Lý . Anh viên Cử nhân

Văn Nghị.

Sinh năm Tân -sửu (1841 ) , 28 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Đinh-mão (1867) .

Quan trải qua những chức : Định-An Tông-đốc ;

Tam Tuyên Tổng-đốc ; Phó.Sứ qua nước Pháp. Sau về

bản quán bị giết !

tu.

KHUẤT-DUY-HÀI ( VỀ ĐỀ)

Quán xã Thưtrai , huyện Thạch thất, tỉnh Sơn -tây .

Là anh viên Cử nhân Duy- Nhận,

Sinh năm Qui-mùi (1823 ), 46 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Ất-mão (1855) .

Chức Đồng-phủ , bị cách . Sau được phục hàm Biên .

HOÀNG-DỤNG-TÂN (**)

Giáo - Thụ

Anh em cùng đỗ

Quản xã Vạn xuân , huyện Hương trà , Phủ Thừa thiên .

Là anh viên Tiến sĩ Văn-Đoải . Con trai viên Cử

nhân Văn -Vì .

Sinh năm Mậu-tỷ (1828), 41 tuổi .

Chân Tú-tài ứng hạch được bồ.

Quyền chức Án-sát tỉnh Ninh -bình

TÔ HUÂN ( * )

Quán xã Xuâncầu , huyện Văn giang , tỉnh Bắc-ninh .
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Sinh năm Bính tuất (1826) 43 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm-tỷ (1852) .

Chức Phó-quản đạo tỉnh Hà tĩnh , vì không giữ

thành , bị cách chức . Sau được phục đến chức Đốc học

tỉnh Hải-dương .

Là cháu nội viên Hương cống thời CổLê Tổ-Hiền .

PHAN-ĐÌNH-VẬN ( 3 )

Cha con, chú cháu , anh em đều đỗ.

Quán xã An-đồng, huyện La.sơn, tỉnh Nghệ- an

Là con trai viên Phó.bảng Đình-Tuyền . Em viện Cử-

nhân Đình Thuật, và viên Tiếnsĩ ĐìnhPhùng. Em họ

viên Cử nhân Văn Dư . Chủ viên Cửnhân Văn.Du. Cháu

gọi viên Cử nhân Văn -Phong và viên Phỏ-bảng Văn-Nhã

bằng chú .

Sinh năm Ấtty (1845 ), 24 tuổi .

Trúng Cử-Nhân khoa Đinh mão (1867) .

Chức Tri-Phủ phủ Xuân-trường, vì không giữ thành ,

bị cách , do Nội các phái hiệu lực .

LẺ KHÁNH - THIỆN ( * )

Quán xã Cô trai , huyện Minhlinh , tỉnh Quảng trị.

Sinh năm Giáp-ngọ (1834) , 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh -mão (1867) .

Chức Trưởng-Ấn .

LÊ DOÃN- THÀNH ( * * *)

Tên cũ là Tế (;)
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bình.

tri.

Quán xã Tiền-tiệp, huyện Phong lộc , tỉnh Quảng

Sinh năm Canh dần (1830) , 39 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh mão (1867).

Chức Án- Sát

LÂM - CHUẨN ( HĐ )

Sau đổi tên là Hoành ( )

Quán xã Gia- bình , huyện Dolinh , tỉnh Quảng .

Sinh năm Giáp thân (1824) , 45 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh-mão (1867).

Chức Tham -tri Bộ Công, sung việc Hải-Phòng của

bề Thuận-an, chết tuẫn tiết ! Được truy phong chức

Thượng-thư .

NGUYỄN-ĐÌNH-TỰU ( 3 )

Quán xã Hội-an, huyện Hà -đồng , tỉnh Quảng-nam .

Sinh năm Mậu tỷ (1828) , 41 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân-dậu (1861 ) .

Chức Tế -tửu .

CHUNG



QUỐC - TRIỀU ĐĂNG - KHOA - LỤC

QUYỂN BA



QUỐCTRIỀU ĐĂNG-KHOA-LỤC

QUYỂN TAM

ÂN - KHOA NĂM KỶ – TỴ

Niên hiệu TỰ -ĐỨC (1 ) thứ hai mươi hai (1869)

Quan duyệt quyền :

Lê-Lượng-Bạt (黎 亮 拔)

Nguyễn -Huy-Tế ( tiếp )

Quan đọc quyền :

Phan-Huy-Vịnh ( đề k)

Phạm-Phủ-Thứ ( * )

Sắc ban Đệ.Nhị Giáp Tiến Sĩ Xuất-thân :

NGUYỄN QUANG- BÍCH ( * )

Giáo-thụ Phủ Trường-Khánh

Quán xã Trình-phố , huyện Chân-định , tỉnh Nam-

định .

Là em trai viên Cử nhân Đức.Trạch .

Sinh năm Canh-dần (1830) , 40 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Tân-dậu ( 1861 ) .

Chức Tuần Phủ tỉnh Hưng hóa , vì mất Thành , liền

sang Trung Hoa . Sau trở về nước. Chết ở trong núi .

Sắc ban Đệ Tam.Giáp Đồng- Tiến -Sĩ Xuất-thân :
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NGUYỄN VĂN -ÁI (阮文 愛)

Quán xã Thụ-ich , huyện An-lạc , tỉnh Sơn tây .

Sinh năm Bính thân (1836) , 34 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh.mão ( 1867) .

Trước do sự ông mộ dũng tráng, nên đã được

thưởng hàm Tung-thất-phẩm -Đội-trưởng . Sau dự thi

Hương .

Chức Tán-lý quân-thứ miền Bắc. Mắc bệnh . Được

tặng hàm Thị-giảng.

an.

NGUYỄN- SĨ- PHẨM ( ± )

Hội-Nguyên

(阮 士 品 )

Quán xã Quỳnh đôi , huyện Quỳnh lưu, tỉnh Nghệ.

Sinh năm Tân sửu (1841) , 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh mão ( 1867).

thiên .

Hàm Hàn lâm Biên tu .

HOÀNG.VĂN -ĐOÀI ( x )

Anh em cùng đỗ đại khoa.

Quán xã Vạn-xuân , huyện Hương-trà , phủ Thừa

Là em trai viên Phó bảng Dụng Tần , con trai viên

Cửnhân Văn-Vỉ. Nguyên thưởng Tùng cửuphẩm .

Sinh năm Kỷ Sửu (1829) , 41 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu thìn (1868) .

Chức Tri-phủ . Bị can.
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binh.

LÊ-ĐẠI ( 3 )

Quán xã Phan.xá , huyện Phong-đăng , tỉnh Quảng.

Là con trai viên Cửnhân Trân .

Sinh năm Mậu tuất (1838 ) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh mão (1867) .

Chức Bố -chánh tỉnh Hà-tĩnh , nhân việc loạn bị

giết ! Tặng chức Tuần-Phủ .

Phó-Bảng :

TRẦN-ĐỨC-LẬP (BR 1 )

Quán xã Hải-yến, huyện Tiênlữ , tỉnh Hưng-yên .

Sinh năm Mậu-tuất (1838 ) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh mão (1867) .

Chức Tri.Huyện huyện Hoằng-hóa.

thiên .

ĐẶNG HUY-XÁN (ấp để b )

Quán xã Bác vọng , huyện Quảng điền , phủ Thừa

Là em trai viên Giải nguyên Huy.Trứ.

Sinh năm Quí-ty (1833) , 37 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu -thìn (1868) .

Chức Án sát tỉnh Bình định . Khi đi nhậm chức, dọc

đường bị giặc giết !

NGUYỄN -VĂN -VỈ ( *** )

Quán xã Cao-đường, huyện Tiên lữ , tỉnh Hưng-yên .
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Sinh năm Bính-tỷ (1816) , 54 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Đinh-mão (1867) .

VŨ-DUY-VĨ ( HỆ ĐỂ )

Quán xã Bài-nhiễm , huyện Duy tiên , tỉnh Hà-nội

(nay thuộc tỉnh Hà-nam) .

Sinh năm Ất-vị (1835 ), 35 tuổi . Trúng Cử nhân khoa

Giáp -tỷ .

Là em trai viên Cử nhân Duy-Kỳ.

Chức Án-sát Quảng-bình . Khi sung việc trường thi

trường Thừa-thiên , sau khi xong công tác , ông trở về

chức cũ , mà không có tờ tàu báo cáo. Vì vậy được

cách chức . Sau được khởi phục hàm Điền Tịch .



KHÓA TÂN – MÙI

Viên-hiệu TỰ ĐỨC ( 2 ) thứ hai mươi bốn (1871)

Quan duyệt quyền :

Nguyễn - Lâm
( 阮 林 )

( 陳希 曾 )Trần -Hy- Tăng

Quan đọc quyền :

Lê - bá - Thàn ( 蔡 伯 )

Phan -Đình.Binh (潘廷 評 )

Sắc ban ĐệNhị-Giáp Tiến -Sĩ Xuất-thân :

NGUYỄN -KHUYẾN ( * )

Tên cũ là Thắng ( )

Học sinh trong trường Giám .

Thể-khoa . Tam -nguyên .

Quán xã Yên-đồ, huyện Bình lục , tỉnh Hà . nội

(nay thuộc tỉnh Hà-nam ) .

Là thân phụ viên Phó-bảng Hoan. Cháu bốn đời

viên Tiến-sĩ Lệ thời Cổ-Lê.

Sinh năm Ất-mùi (1835 ), 37 tuổi .

Trúng Giải nguyên khoa Giáp-tỷ (1864 ) .

Hàm Trực học -sĩ , quyền sung chức Tông -đốc Sơn

Hưng - Tuyên . Xin cáo về nhà dạy học, được gia ân

thăng hàm Tham-tri tại quản . Ông có soạn cuốn Quê-

sơn -thi tập .

Sắc ban Đệ-Tam -Giáp Đồng- Tiển -Sĩ-Xuất thân
:
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NGUYỄN . KHAM ( 2 KẺ )

Giải-Nguyên

Thế khoa . Hai đời đỗ liên tiếp.

Trước ông đỗ liên tiếp 4 khoa Tú tài , rồi kế tiếp

trúng liền Giải-Nguyên, năm sau trúng Tiến Sĩ. Thi cử

chưa từng rớt khoa nào.

Quản xã Du-Lâm , huyện Đông ngàn , tỉnh Bắc-ninh .

Là cháu năm đời viên Tiến -sĩ Công Thưởng thời

Cổ Lê. Con trai viên Hoàng- giáp Tư Giản . Cháu nội

viên Cử nhân Trí-Quản . Chắt nội viên Cử nhân An. Cháu

gọi các viên Cử nhân Ý, Năng và Ái bằng bác. Anh ruột

các viên Cử -nhân Cảnh và Cơ, Anh họ viên Cử nhân

Cân
.

Sinh năm Giáp.Thìn (1844 ) , 28 tuổi .

Trúng Giải-nguyên khoa Canh-ngọ (1870) .

Quan trải qua chức Án-sát tỉnh Bình-định, và

chức Tham -biện Nội các .

NGUYỄN-XUÂN.ON ( * * )( 阮 春 溫 )

Quán xã Văn-hiển, tồng Lương điền, huyện Đông-

thành, tỉnh Nghệ-an .

Lương-điền ,

Sinh năm Canh-dần ( 1830) , 42 tuổi ,

Trúng Cử-nhân khoa Đinh mão (1867) .

Quan trải qua chức Án sát tỉnh Bình-định và Quảng

ngãi , đổi sang chức Biện.lý Bộ Hình , phụng mệnh đi tra

án ở tỉnh Quảng bình . Nhân trong nước có việc , tự ỷ

lánh đi. Như vậy cho là trái chỉ Vua, nên được giáng

chức.
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Sau đồi sang chức Học -chảnh tỉnh Quảng bình . Nhân

trong nước có loạn , trở về quê quán tụ tập các bậc Thân

hào (định khởi nghĩa ). Triều đình được tin , nên đốc

thúc ông phải vào Kinh ngay . Sau chết về bệnh.

Khi ông chưa đỗ, nhà nghèo, không có sách học,

ông viết chữ không tốt lại hay lầm lộn , cho nên lười

việc sao chép , thường đến học nhờ nhà bạn, hoặc mượn

sách về đọc, chỉ vài ngày là trả lại ngay. Có khi có

người hỏi thử những văn trong sách vừa mượn đó, ông

đều thuộc làu , đọc từng tràng. Ông làm văn rất nhanh,

đặt bút viết luôn một lượt là xong bài. Như soạn bài

cho học trò , có khi một đầu bài ông soạn năm, sáu thề,

bài nào cũng hay. Mà văn tứ mỗi bài một khác , không

hề giống nhau . Ông rất thông minh linh mẫn ! Tinh lại

hay làm văn gà. Phủ hạt ông hàng năm có kỳ thi văn

thưởng các sĩ tử , hẹn trong một ngày. Tới kỳ là ông

theo các học trò vào vi , dựng cái lều to, ông ngồi giữa,

cho chừng hơn mười tên học trò ngồi chung quanh . Sau

khi lĩnh đầu bài, ông đọc luôn văn cho từng anh , mỗi

anh mấy câu, bảo phải viết cho nhanh. Đọc cho anh

này, lại đến anh khác , cử lần lượt tiếp tục luôn , cho

đến khi anh nào cũng đủ quyền. Người ta khen ông là

người có kho sách trong bụng ! Ấy ông thông minh linh

lợi đến như thế.

Phó . Bảng :

TRẦN-KHÁNH-TIẾN ( B = 4 )
( 陳 慶 洊 )

Quán xã Phô-minh, huyện Can.lộc , tỉnh Nghệ an .

Là thân phụ viên Cử nhân Khánh.Dũng .

Sinh năm Giáp-ngọ (1834 ), 38 tuổi .
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Trúng Cử-nhân khoa Đinh-mão (1867) .

Quan trải qua những chức : Phó-sử đi Trung hoa ;

Quốc-tử -Tể -tửu ; Tham-biện Nội-các ; Thị-lang Bộ Lễ .

Hiện hàm Tuần-phủ lĩnh chức Bố chánh tỉnh Nghệ-an .

NGUYỄN-XUÂN ( KH )

Quản xã Động hoàng , huyện Thanh -oai, tỉnh Hà-

nội (nay thuộc tỉnh Hà-đồng) .

Sinh năm Giáp-thìn (1844) , 28 tuổi .

Trúng Cử Nhân khoa Đinh-mão (1867) .

Hàm Kiêm-thảo.

NGUYỄN ĐỨC (阮德)

Quản xã La-chữ, huyện Hương-trà , phủ Thừa-

thiên .

an.

Sinh năm Kỷ -hợi (1839 ), 33 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Canhngọ (1870 ) .

Chức Đồng- Tri-phủ .

LÊ-DOÃN NHẠ (BẢ )(黎 允 迓)

Quán xã Trường sơn , huyện Đông thành , tỉnh Nghệ.

Sinh năm Đinh dậu (1837 ) , 35 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Đinh-mão (1867) .

Chức Sơn -phòng -sứ tỉnh Nghệ.an. Nhân trong

nước có loạn , ông đem gia quyển đi biệt tích ! Hiện

không có tin tức.

TRẦN-VIẾT-THỌ (B a *)

Quán xã Thâm.triều , huyện Đăng xương, tỉnh
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Quảng -trị .

Sinh năm Binh thân (1836) , 36 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh mão ( 1867).

Chức Đốc -học. Hưu trí .

Khoa này những viên đã đỗ thứtrúng cách trong

kỳ Hội là : Nghiêm -Xuân.Phương , quán tỉnh Hà nội,

Hoàng- Văn-Vĩ, quản tỉnh Bình -định , Lương-Xuân Huyến ;

Nguyễn -Quang-Huy , đều quản tỉnh Nam định , và viên

đỗ vào hạng lấy thêm là Ngô.Ngọc Trinh quản tỉnh Nam .

định , khi qua kỳ Phú thi, đều bị rớt .



KHOA ẤT-HỢI

Niên hiệu TỰ ĐỨC ( ) thứ hai mươi tám (1875)

Quan duyệt quyền :

Trần văn.Chuẩn (陳文 準)

Bùi-văn-Dị (裴 文 禩)

Quan đọc quyền :

Nguyễn.văn -Tường (* * i )

Nguyễn-tư-Giản (阮 思 簡 )

Sắc ban Đệ-Nhị.Giáp Tiến-Sĩ Xuất thân :

PHẠM NHƯ XƯƠNG ( 3 )

Văn - Tuyền Tư . Vụ .

Quán xã Ngân-thanh, huyện Duyên -phúc , tỉnh

Quảng-nam .

Sinh năm Giáp-thìn (1844 ) , 32 tuổi ,

Trúng Cử nhân khoa Mậu-thìn (1868 ) .

Quan trải qua Bộ , Viện , Các, thăng-chức Bố chánh

tỉnh Phủ -yên , xin cáo về. Nhân trong nước có loạn , bị

các vị Thân-hào thúc bách (khởi nghĩa ), nên được lỗi.

mất chức . Sau được khởi phục hàm Điền-Tịch sung sở

Tu-thư, phải theo giữ thư từ bộ Kinh -lược Thanh Nghệ .

Quyền chức Tri phủ Anh-sơn. Xin cảo về. Hiện do hàm

Tư -vụ tòng sự tại viện Cơ -mật.

NGUYỄN HỮU -CHÁNH ( * * )

Quán xã Đông hải , huyện Chân lộc, tỉnh Nghệ.an.
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Là con trai viên Cử nhân Hữu Thân .

Sinh năm Kỷ sửu (1829) , 47 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Quí-dậu (1873 ) .

Chức Thương biện tỉnh Nghệ-an . Đồi về triều , sung

hàm Biên.tu Sử -quán . Nhân trong nước có loạn, ông

vào núi, rồi chết ở hạt Hà-tĩnh.

Sắc ban Đệ- TamGiáp Đồng-Tiến -Sĩ.Xuất ThânĐệ-Tam.Giáp

ĐINH.NHO-ĐIỀN (T (*)

:

Quán xã An-Ấp, huyện Hương-Sơn , tỉnh Nghệ-an

(nay thuộc tỉnh Hà tĩnh ) .

Là em trai viên Cử nhân Nho Quang.

Sinh năm Mậu-thân (1848), 28 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Mậu thìn (1868 ) .

Chức Biện.lý Bộ Hình.

ĐINH VĂN-CHẤT (JA )

Thế khoa. Hai đời đỗ gián cách .

Quán xã Kimkhê, huyện Chân.lộc , tỉnh Nghệ An .

Là cháu nội viên Tiếnsĩ Văn Phác .

Sinh năm Đinh mùi (1847 ), 29 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Mậu thìn

Chức TriPhủ phủ Nghĩahưng.
Nghĩa-hưng.

(1868 ).

Trở về bản quản.

Nhân việc loạn liền vào núi , sau bị bắt và bị giết !

PHAN.DU ( Đất )

Quán xã Anđồng, huyện Lasơn, tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Quimão (1843 ), 33 tuổi,
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Trúng Cử nhân khoa Mậu thìn (1868) .

Chức Đốc-học tỉnh Thanh hóa.

thiên .

HOÀNG HỮU-THƯỜNG (* # )

Hương-Nguyên , Hội.Nguyên.

Quán xã Quảngtế, huyện Hương-thủy, phủ Thừa

Sinh năm Đinh dậu (1837) , 39 tuổi .

Trúng Giải nguyên khoa Qui Dậu (1873).

Quan trải qua Bộ, Viện , Các . Thăng hàm Hiệp biện

đại- học sĩ , lĩnh chức Thượng -thư Bộ Binh . Chết tại nơi

làm quan .

hóa.

TỐNG-DUY-TÂN ( KỀ ĐI )(宋維新)

Quán xã Đông biện , huyện Vĩnh-lộc , tỉnh Thanh.

Là thân phụ viên Cử nhân Nhữ -Mai

Sinh năm Đinh-dậu (1837), 39 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Canh ngọ (1870) .

Chức Sơn -phòngsử . Nhân loạn khởinghĩa nên can

tội nặng.

tri .

LÊ THỤY ( đổi )

Quán xã Bíchla , huyện Đăng xương , tỉnh Quảng

Sinh năm Nhâm dần (1842) , 34 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-thìn (1868) .

Quan trải qua chức Tuần phủ tỉnh Thanh-hóa, Hiện

Tham tri Bộ Hình.
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VŨ HỮU -LỢI ( đi Đ

Quán xã Dao cù , huyện Nam-chân , tỉnh Nam định .

Sinh năm Binh-thân (1836 ), 40 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh-ngọ (1870 ) .

Mưu đồ khởi nghĩa . Bị giết !

TRẦN -VĂN -DƯ ( BR XB)(陳文 璵)

Cơ-mật Hành-tầu

Quán Thôn Tây , xã An-mỹ, huyện Hà đông , tỉnh

Quảng-nam.

Sinh năm Nhâmdần (1842 ) . 34 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Mậu dần (lầm chăng ? Vì tụ

năm ông sinh đến năm này, chưa gặp năm Mậu dần

nào. Vậy hoặc ông đỗ vào năm Mậu thìn ( 1868) hay

Bính-dần (1866) chăng) ?

Chức Sơn -phòng-sứ . Nhân việc loạn bị giết I

CAO-ĐĂNG-ĐỆ ( $ )

Quán xã Phúc yên , huyện Quảng điền , phủ Thừa

Thiên .

Sinh năm Đinh mùi (1847 ) , 29 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Đinh mão (1867).

Chức Bố-chánh tỉnh Phú-an , bị can. Về

Phó-Bảng :

LÊ-ĐĂNG -TRINH (* * * )
(黎登貞 )

Hương-Nguyên

Tên cũ là Lĩnh ( )
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tri.

Quán xã Bích-la , huyện Đăng-xương, tỉnh Quảng.

Sinh năm Canh-tuất (1850 ), 26 tuổi.

Trúng Giải nguyên khoa Canh-ngọ (1870 ).

Hiện chức Tham-tri Bộ Binh, sung chức Thi-vệ Quản

lãnh.

HỒ-BÁ-ÔN ( l )

Quán xã Quỳnh-đôi, huyện Quỳnh -lưu , tỉnh Nghệ an .

Là cháu nội viên Cử nhân Hưng . Con trai viên Cử-

nhân Tuyền .

Sinh năm Giáp dần (1854 ) , 22 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Canh.ngọ (1870).

Chức Án-sát tỉnh Nam định , bị mất Thành, chết theo !

Tặng hàm Quang-lộc -tự -Khanh.

ĐỖ -THIỆN-KẾ ( A )

Quán xã Đông biện , huyện Vĩnh lộc , tỉnh Thanh-hóa .

Là con trai viên Cử nhân Thiện.Kiên .

Sinh năm Giáp-dần (1854) , 22 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Quídậu (1873) .

Chức Biện lý Bộ Lễ .

PHẠM -XUÂN ( ể tả )( 范 椿)

Quán xã Bạch-sam , huyện Đường hào , tỉnh Hải-

dương.

Sinh năm Canh-tuất (1850) , 26 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Giáp tuất (1874 ) .
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Chức Ngự sử .

ĐỖ . HUY . ĐIỀN
(杜 輝 琠 )

Quán xã Tây-mỗ, huyện Từ liêm , tỉnh Hà-nội (nay

thuộc tỉnh Hà đông ).

Sinh năm Bính thân (1836) , 40 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Canh-ngọ ( 1870) .

Chức Thịlang lĩnh chức Tổng-đốc Định-ninh, rồi về

bản quán . Hiện được hàm Thư tuần -phủ theo Nha Kinh-

lược chờ phái

TẠ.THÚC-DĨNH (謝叔穎 )

Quán xã Minh hương, huyện Hương-trà , phủ Thừa -

thiên ,

Sinh năm Quí-mão (1843 ), 33 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Canh ngọ (1870) .

Quan trải qua Bộ, Các . Hiện chức Tham-tri Bộ Lại.



KHOA ĐINH - SỬU

Niên-hiệu TỰ ĐỨC ( 2 ) thứ ba mươi (1877)

Lệ thi năm này nghị thêm :

Viên nào trong 2 kỳ đệ nhất đệ-nhị, gián hoặc 1 kỳ

có phân , cũng được vào dự kỳ đệ tam .

Viên nào trong 3 kỳ , phải có 2 kỳ có phân , mới

được vào dự kỳ đệ tử .

Trong 4 kỳ cộng 8 phân trở lên là Chánh-trúng-

cách . Cộng 7 phân trở xuống , và 3 kỳ 10 phân trở lên

là Thứ trúng- cách .

Thứ trúng-cách không được vào dự kỳ Phủ -thi .

Duy khoa này trong kỳ Hội số trúng ít quả, nên

đặc cách gia ân cho 6 phân trở lên là Chánh -trung -cách ,

5 phân trở xuống là Thứ trúng cách, và đều cho vào dự

kỳ thi Đình cả . Trong kỳ thi Đình, quyền nào 3 phân

trở lên cho đỗ Giáp bảng, quyền nào 2 phân trở xuống ,

cho đỗ Phó bảng .

Quan duyệt quyền

Nguyễn Hữu -Độ ( k a * )

Nguyễn.Thuật ( )( 阮 述 )

Quan đọc quyền :

Nguyễn.Văn Tường ( * Xi

Sắc ban Đệ-TamGiáp Đồng Tiến -Sĩ Xuất thân :

PHAN -ĐÌNH -PHÙNG ( * )
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Cha con , anh em vài cái Lời đã

Quán xã An đồng Erin Law VẢI GIẢI

Là con trai viên
Piccard rời A và Phá

bằng Đình Văn , Chất lừ Tài Pic zing VizVi bằng

chi Em trai viên Cửa nhà giới là Chi và Củ

nhân . Văn Du , Cái gì tới Cảnh Vật Phong bằng

chu, Em ho viên Chukin Vin-Dr.

sinh năm Các
TCH ,34 tuổi

Trúng Cử-nhái tina Ent. ( 1370 )

Nhân loan Ông Lập ghi lại nga, lần tránh trong

rừng núi.

thiên,

TRẦN HỮU -KHÁC ( * )

HộiNguyên

Trv : Po Lễ

Quán xã Thạchbình , huyện Quảng điền , Phủ Thừa .

Sinh năm Tân hợi (1551), 27 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Qui dầu ( 1873 ).

Chức Ngựsử , bị cách . Sau được phục hàm Biên-

tu . Hiện chức Giáo thụ phủ Tiên hưng.

TRẦN PHÁT ( * )

Hương-Nguyên

Quán xã Xuân.my, huyện Minh-linh, tỉnh Quảng -trị .

Sinh năm Nhâm-tỷ (1852 ), 26 tuổi.

Trúng Giải nguyên khoa Bính tý (1876) .

n Thị giảng , sung chức Phân -khảo chấm thi trường
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Hà-nam. Khi xong công tác trở về do đường thủy , bị

chết đuối !

Được truy tặng hàm Thị- độc học -sĩ .

NGUYỄN TÀI TUYỂN ( K †
)

Quán xã Đại-đồng , huyện Nam đường , tỉnh Nghệ An .

Sinh năm Đinh dậu (1837) , 41 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Đinh mão (1967).

Chức Tri phủ , sung chức Sơnphòng Tham -biện tỉnh

Nghệ-an . Được truy bổ hàm Thị độc.

bình .

Phó-Bảng :

NGUYỄN QUANG ( * )

Quán xã Lộc-long, huyện Phong lộc , tỉnh Quảng

Là anh trai viên Cử nhân Trường- Tiến .

Sinh năm Nhâm-dần (1842) , 36 tuổi ,

Trúng Cử nhân khoa Canh ngọ ( 870 ).

Chức Ty-nghiệp . Sau đổi sang chức Đốc học .

PHẠM-VĂN-HÀNH ( X )(范文衡 )

Hương-Nguyên

Quán xãThuận-phúc , huyện Bình sơn , tỉnh Quảng- nghĩa

Sinh năm Đinh mùi (1847) , 31 tuổi.

Trúng Giải nguyên khoa Binh-tỷ (1876).

Chưa kịp ra làm quan ,
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HOÀNG -CÔN ( )

Quán xã Trung -bính , huyện Phong-lộc , tỉnh Quảng

bình .

Sinh năm Canh tuất (1850), 28 tuổi ,

Trúng Cử nhân khoa Mậu -thìn (1868 ).

Hiện chức Phủ-thừa Phủ Thừa thiên .



KHOA KỶ . MÃO

Niên hiệu TỰ . ĐỨC ( % ( ) thứ ba mươi hai (1879)

Quan duyệt quyền :

Nguyễn - Văn -Thận ( X )

Bùi-An-Niên
(裴 殷 年 )

Quan đọc quyền :

Phạm-Thận-Duật

Lê - Điều

( 范 慎 遹)

( 黎 調)

Sắc ban Đệ nhị Giáp Tiến-sĩ xuất thân :

ĐỖ . HUY . LIÊU
(杜輝 璙)

Hương - nguyên

Điền . tịch

Cha con đều đỗ đại khoa

Quân xã La-ngạn , Huyện Đại an , tỉnhNam định .

Là con trai viên Phó-bảng Huy-Uyền, Cháu nội viện

Cử nhân Huy-Cảnh.

Sinh năm Giáp-thìn (1844), 36 tuổi .

Trúng Giải-nguyên khoa Đinh-mão (1867).

Kỳ Văn sách ông trả lời rất xác đảng ! Được vua phê

son rằng :

確 有 學 , 非 蹈襲 者 所能。 欽 此 !

( Xác hữu học. Phi đạo tập giả sở năng. Khâm thử ) :

Thực có lực học đích đáng ! Không phải những

hạng chỉ cóp nhặt có thể làm nồi . Kính đấy» !
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cửThi ông giữ chức Tri phủ phủ Lâm.t
hao

, do sự

rz a học rộng, vào hình ứng hạch , được dự hạng trúng,

nên được thăng chức Biện lý Bộ Hộ. Lại sang chức Tham .

202
2
Noicac.

Ông là ngư
ời

có khí khá
i
cư
ơn
g
ng
ạn
h
! Nh

ân
có

việc loại bỏ qua
n

về nhà . Lại xin lưu ở nhà luô
n

đề

phụ
ng

đườ
ng

đứn
g

thâ
n
. Sau khi xo

ng đại tan
g
mộ
t

ngà
y, ông khô

ng
có bện

h
tật gì , mà hó

a

co.

ra người thiên

Sắc ban Đệ-tam -giáp Đồng Tiến-sĩ xuất thân :

PHAN- TRỌNG -MƯU ( l )(潘仲謀 )

Thế khoa. Hai đời đỗ liên tiếp .

Quán xã Đông- thái, huyện La-sơn , tỉnh Hà tĩnh .

Sinh năm Tân hợi (1851) , 29 tuổi .

Trung Cửnhân khoa Binh-tỷ (1876) .

Là con trai viên Tiến sĩ Tam - Tỉnh . Anh họ viên Tiến-sĩ

Huy.Nhuận . Em trai viên Cử nhân Cát- Tuu . Anh viên

Cử nhân Trọng -Nghị.

Nhân có loạn , ông đi biệt tích .

VŨ TUẤN CẢ )VŨ -TUẤN ( 武 峻)

Bát phẩm chảnh ngạch tỉnh Quảng ngãi.

Quán xã Hữu -can - lộc , huyện Can Lộc, tỉnh Hà tĩnh .

Sinh năm Ất- dậu (1825 ), 55 tuổi .

Chân Tủ tài sung Cống . Học sinh trong trường Giảm.

úc Tri phủ phủ Thuận Thành .
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NGUYỄN.DỰ ( * H )

Quán xã Đông-ngạc, huyện Từ Liêm , tỉnh Hà-nội.

Sinh năm Giáp thìn (1844 ), 36 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Mậu dần (1878) .

Chức Triphủ . Sau thăng hàm Thị-độc.

Ông đỗ liền 2 khoa Tủ-tài , rồi kể tiếp ngay đến đỗ

Cử nhân năm trước , năm sau đỗ Tiến-sĩ . Chưa từng rớt

một khoa nào !

PHAN -HUY-NHUẬN ( để )(潘輝潤)

Thể khoa . Anh em họ đỗ đồng khoa.

Quán xã Đông thải, huyện La-sơn , tỉnh Hà tĩnh

Sinh năm Giáp-thìn (1844) , 36 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Binh -tỷ ( 1876) .

Là em họ viên Tiến sĩ TrọngMưu . Cháu gọi viên

Tiến sĩ Tam-Tỉnh bằng bác . Em họ các viên Cử nhân Cát-

Tưu và Trọng Nghị.

Hiện chức Thị-lang Bộ Công.

TRẦN-ĐÌNH-PHONG ( BÌ * đấu )

Quán xã An-mã, huyện An thành , Tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Đinh.mùi (1847 ) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh-tỷ (1876) .

Hiện chức Tri-phủ phủ Thọxuân .

Thăng chức Đốc học tỉnh Quảng ngãi. Xin cáo .

Phó - Bảng :

NGÔ . TRẠCH ( )

Quán xã Mỹ dụ , huyện Hưng-nguyên , tỉnhNghệ an .
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Là con trai vut hương cống Huy-Huyên. Chú viên

Cử nhân Hữu

Sinh nằm Xinh Tuất (1826 ), 54 tuổi .

Trung của nha khoa Bính tý (1876) .

Cách học tỉnh Thanh -hóa. Về bản quản .

BÀN HUYLIỄN ( BR đề ĐỀ )

Chết và Xuân khẻ , huyện Nam xương, tỉnh Hànội

(nay thuộc tỉnh Hà nam ) .

Sinh năm Giáp-ngọ (1834 ), 46 tuổi.

Trùng Cử -nhân khoa Mậu dần (1878 ).

Hiện hàm Thị giảng . Về bản quản .

TRẦN XUÂN SẮC ( Ă ễ )

Quán xã Đông -thành , huyện Giao thủy, tỉnh Nam -định .

Sinh năm Đinh-mùi (1847 ) , 33 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Mậu-dần (1878 ).

TÔN -THẤT-THIỀM ( * _ * )

Hệ thử chín

Sinh năm Bính -thin (1856 ) , 24 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Mậu-dần ( 1878) .

Hiện chức Án sát tỉnh Quảng-nghĩa.

NGUYỄN LẺ KHÁNG ( Á * )

Quán xã Thạch.xá Thượng, huyện Lệ thủy , tỉnh

Quảng-binh .

Sinh năm Ấtty (1845 ), 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậudần (1878) .
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Hiện chức Ngự sử .

NGUYỄN -ĐƠN - TIẾT ( ¥ đề )

Quán xã Thọ.vực , huyện Hoằng-hóa , tỉnh Thanh-hóa .

Sinh năm Bính thân (1836) , 44 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Binh.tỷ (1876 ) .

Hiện chức Tri-phủ . Cáo .

CAO HUY TUÂN ( ở để Đây )

Quán xã Phan-xá , huyện Chân lộc , tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Kỷ dậu (1849), 31 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Quídậu (1873).

Chức Tri huyện , bị giảng, sung hàm Biên tu . Nhân

việc loạn, liền bỏ quan đi vào hạt Hà-tĩnh. Sau chết ở

một ngôi chùa trong núi .

NGUYỄN.DUY.HIỆU ( k hề )(阮 惟 敷 )

Quán xã Thanh hà , huyệnDuyên phúc,tỉnh Quảng-nam.

Sinh năm Đinh mùi (1847) , 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh.tỷ (1876).

Hàm Hồng-lô -tự khanh . Nhân việc loạn , ông khởi-

nghĩa, nên can tội nặng .

(Khoa này viên đã đỗ Hộinguyên là Hoàng trọng Phủ ,

quán Phủ Thừa - thiên , và viên đã dự trúng cách là

Nguyễn.Hy.Kỹ , quản tỉnh Quảng nam , đều bị cách mất

Cử-nhân , giáng xuống Tủ tài. Viên đã dự trúng cách là

Trần -Danh-Phương , quán tỉnh Quảng nam , bị cách mất

Tú tài thượng-hạng, cho về là họcsinh).



KHOA CANH-THÌN

Niên Hiệu TỰ ĐỨC ( m ( ) thứ ba mươi ba (1880)

Lệ thi khoa này đã chuẩn định :

Viên nào trong 4 kỳ Hội cộng được 8 phân trở lên

là trúng cách , sẽ vào dự kỷ Phú thí.

Viên nào trong 4 kỳ Hội cộng được 7 phân trở

xuống đến 4 phân, và viên nào trong 3 kỳ cộng được

10 phân trở lên là hạng Phó bảng , khỏi vào dự kỳ Phú thi.

Khi chấm Hội xong, lấy 6 tên trúng cách và 7 tên

Phó-Bảng. Đức Hoàng- Thượng thấy số trúng ít ỏi , nên

chuẩn cho vào dự kỳ Đình đối cả .

Kỳ Đình-Đối, hai viên trúng cách là Trương-Đức .

Uẫn , Lê.Thoán , và viên Phó bảng Trần -Đạo Tiềm , người

thì vì văn lý tầm thường, người thì vì quyền tỳ ố phạm

khoản nặng, nên đều bị đánh hỏng.

Quan duyệt quyền :

Bùi Văn -Quế (裴文桂)

Hà.Văn Quan ( 何 文 關 )

Quan đọc quyền :

Nguyễn.Văn Tường ( # * # )

Lê.Đình Tuấn (黎廷俊)

Sắc ban Đệ.Nhị Giáp Tiến Sĩ Xuất-Thân

NGUYỄN.ĐÌNH.DƯƠNG ( * * 3 )

Hậu Bổ tỉnh Bắc Ninh .

Quản xã Lạc nghiệp , huyện Thạch thất, tỉnh Sơn-tây.
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Sinh năm Giáp thìn (1844 ), 37 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh ngọ (1870 ).

Sau do sự học rộng vào ứng hạch, được dự hạng

trúng, nên được sung bổ vào Nội các , thăng chức Án

sát tỉnh Hưng-hóa , mất Thành , liền bỏ về nhà . Sau

lại sung chức Biện-lý Bộ Lại. Nhân việc loạn , đổi sang

chức Bố chánh tỉnh Quảng bình , gặp ngay tỉnh ấy có

loạn , ông bị giết ! Được truy phong.

Sắc ban Đệ Tam.Giáp Đồng Tiến- Sĩ.Xuất Thân :

ĐỖ VĂN ÁI ( H(杜文 愛 )

Hàn-Lâm Điền - Tịch ,

)

Sau đổi tên là Tâm (心 )

Quán xã Đại gia , huyện Thượng-phúc , tỉnh Hà-nội

(nay thuộc tỉnh Hà đông).

Sinh năm Giáp-dần (1854) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh -tý ( 1876) .

Hiện hàm Tuầnphủ lĩnh chức Bố-chánh tỉnh Hà-nam.

KHIẾU.NĂNG -TĨNH

Hội-Nguyên.

( 呌 能 靜 )

Quán xã Chân-mỹ, huyện Đại an , tỉnh Nam -định .

Sinh năm Ấtmùi (1835) , 46 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu dần (1878) .

Quan trải 2 lần Đốc học tỉnh Hà-nội . Hiện chức Tổ

tửa trường Quốc tử giám .
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NGUYỄN VĂN -TRUNG ( * )

Quán xã An.nông, huyện Phủ-lộc , phủ Thừa thiên

Sinh năm Tân-hợi (1851), 30 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Mậu-dần (1878) .

Hiện chức Bố -chánh tỉnh Bình định , bị can, về

HOÀNG -VĂN HOÈ ( * #

Quán xã Phù-lưu , huyện Đông-ngàn, tỉnh Bắc-ninh.

Là con trai viên Cử nhân VănĐịnh. Em trai viên

Cử -nhân Văn -Kỳ.

Sinh năm Mậu-thân (1848 ), 33 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Canh-ngọ (1870 ).

Sau do sự học rộng ửng hạch , được trúng dự hạng

nên được bổ chức Tri-phủ . Đồi sang Sử -quản Biên-tu ,

nhân việc loạn ông bị giết ! Được truy tặng.

Phó . Bảng :

PHAN-VĂN-ÁI ( iêu t )

sau đổi tên là Tâm (. )

Quán xã Đồng tỉnh , huyện Văn- giang, tỉnh Bắc-ninh

Sinh năm Canh-tuất (1850) , 31 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Binh -tỷ (1876) .

Hiện hàm Quang-lộc-Tự Thiếu-khanh , sung chức

Tham-biện nha Kinh lược, coi quán Đồng-văn . Cáo về.

Năm trước đây , ông do sự học rộng ứng hạch trưng dự

hạng, nên được thưởng một trật .
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NGUYỄN-THÁI-TUÂN ( * * lấy

Cha con đều đỗ đại khoa .

Quán xã Antử , huyện Lương-sơn , tỉnh Nghệ an .

Là con trai viên Tiếnsĩ Thái Đễ. Anh viên Cử nhân

Thái.Thận .

Sinh năm Kỷ hợi (1839) , 42 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu.dần (1878) .

Chức Tri-phủ phủ Quì châu , nhân việc loạn , hồi tỉnh,

được miễn nghị tội . Liền chết

KIỀU-DỤC ( * H )(喬 翼

Sau đổi tên là Cung ( )

Quán xã Đông-sàng, huyện Phúc-thọ , tỉnh Sơn tây .

Là con trai viên Cử nhân Thăng .

Sinh năm Giáp dần (1854) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Kỷ-mão (1879).

Hiện chức Tri phủ , bị giáng, đổi sang chức Huyện.

TRẦN-KỶ ( 32 )

Quán xã Đông-viên , huyện Tiênphong, tỉnh Sơn tây .

Sinh năm Bính ngọ ( 1846) , 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-tuất (1874) .

Hiện hàm Trước-tác , lĩnh chức Giáo thụ phủ Lâm-thao.

PHẠM -HỮU -DỤNG ( * )

Quán xã Thanh chiêm , huyện Duyên.phúc , tỉnh

Quảng-nam.

Sinh năm Đinh-mùi (1847) , 34 tuổi .
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Trúng Cử nhân khoa Mậu dần ( 1878) .

Hàm Tuần-phủ lĩnh chức Bố chánh tỉnh Khánh Hòa .

Chết tại nơi làm quan .

1



ÂN KHOA NĂM GIÁP.THÂN

Niên hiệu KIẾN-PHÚC ( i ) thứ nhất (1884) .

Lệ thi Khoa này nghị chuẩn :

Viên nào trong 4 kỳ Hội cộng được 7 phân trở lên

là trúng cách , được vào dự kỳ Điện-thi .

Viên nào thông 4 kỳ Hội cộng được 5 hay 6 phân ,

và viên nào trong 3 kỳ cộng được 7 phân trở lên là Phó

bảng, không được vào Điện-thi .

Sau khi chấm Hội xong, chỉ lấy có 3 người trúng-

cách , nên giảm bớt 1 viên đọc quyền .

Quan duyệt quyền :

Nguyễn-Thuật ( :)( 阮 述 )

Vũ-Nhự ( 武 洳)

Quan đọc quyền :

Phạm -Thận -Duật ( i )( 范 慎 遹 )

Sắc ban Đệnhị-Giáp Tiến sĩ xuất thân :

NGUYỄN-ĐỨC-QUÍ (
* )

Thế khoa . Anh em họ đều đỗ đại khoa .

Song nguyên.

Quán xã Hoành sơn , huyện Thanh .chương, tỉnh

Nghệ an .

Là con trai viên Cử nhân Đức-Diệu . Chú họ viên Cử-

nhân Đảng. Cháu gọi viên Cử-nhân Hiền bằng bác. Em

họ viên Thám hoa ĐứcĐạt và viên Cử nhân Đức-Huy ,

Sinh năm Kỷ-dậu (1849) , 36 tuổi ,
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Trúng Cử nhân khoa Bính tỷ (1876) .

Chức Sửquán Biên tu . Nhân có việc loạn , bỏ về quẻ

quán, bị giết !

Sắc ban Đệ-tam-giáp Đồng-Tiến-sĩ -xuất-thân :

DƯƠNG.THÚC-CÁP ( H * Để )

Hậu bồ tỉnh Quảng bình .

Quán xã Quỳnh đôi, huyện Quỳnh.lưu , tỉnh Nghệ An .

Sinh năm Ất.mùi (1835 ), 50 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Kỷ-mão (1879) .

Hiện chức Đốc-học tỉnh Nghệ-an .

NGUYỄN.THÍCH ( K )

Cha con đều đỗ đại khoa.

Quán xã Chiên đàn , huyện Hà-đông, tỉnh Quảng-nam .

Là con trai viên Phó bảng Văn-Dục .

Sinh năm Canh tuất (1850) , 35 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Nhâm-ngọ (1882) .

Chức Biên tu viện Cơ mật. Nhân Kinh thành có biến ,

ông bị giết ! Tặng hàm Tu soạn .

Phỏ - Bảng

NGUYỄN -PHỤ (

:

)( 阮 輔 )

Tên cũ là Hy.Kỹ ( * )

Quán xã Mỹ-xuyên , huyện Duy-xuyên, tỉnh Quảng-nam .

Sinh năm Nhâm-tỷ (1852) , 33 tuổi .

Tu-tài , Ấm sinh

Nguyên ông đã trúng Cử-nhân khoa Binh-tỷ (1876 ),
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song vì dự kỳ thi Hội khoa Kỷ-mão (1879) dự trúng-cách,

khi vào thi Đình bị truất xuống hạng Tú tài. Có đơn xin

vào Giám, dự thi khoa này .

Chức Ngự -sử , bị cách

NGUYỄN -ÂU -CHUYÊN ( )

Hương - Nguyên

Quán xã Hành thiện , huyện Giao thủy , tỉnh Nam định .

Sinh năm Đinh.ty (1857) , 28 tuổi .

Trúng Giải-nguyên khoa Kỷ-mão (1879 ).

Hiện hàm Quang lộc , lĩnh chức Bố.chánh tỉnh Bắc- ninh

PHAN -XUÂN HOAN ( * )

Quán xã Phù-việt, huyện Thạch-hà , tỉnh Hà tĩnh .

Sinh năm Mậu-thân (1848) , 37 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Nhâm-ngọ ( 1882) .

Chưa kịp ra làm quan .

TRẦN -KHÁNH -HỘI ( BỀ MÂY , Tây

Quán xã Phong-lộc, huyện Lệ thủy , tỉnh Quảng -bình ,

Sinh năm Ất-mão (1855) , 30 tuổi.

Trúng Cử-nhân khoa Qui-dậu (1873) .

Hiện chức Trưởngấn .



KHOA KỶ - SỬU

Niên hiệu THÀNH THÁI ( * ) thứ nhất (1889 )

Quan duyệt quyền :

Lê - Thụy (黎瑞 )

Nguyễn - Thụy ( 阮 瑞 )

Quan đọc quyền :

Nguyễn-Trọng-Hợp ( *

Đoàn Văn -Bình

( 阮 仲 合)ầ

( 段 文平)

Sắc ban Đệ-nhị giáp Tiến-sĩ xuất- thân :

HOÀNG BÍNH ( * đây )

tên cũ là Hữu . Tiếp ( #1 tỷ )

Quán xã Bích khê , huyện Thuận -xương , tỉnh Quảng trị.

Là con trai viên Cử nhân Hữu.Xửng. Cháu gọi viên

Cử nhân Hữu.Bỉnh bằng bác . Anh viên Cử nhân Hoàn .

Sinh năm Đinh ty ( 1857) , 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Kỷ-mão (1879 ) .

Hiện chức Tri phủ , đồi về triều sung sở Tu-thư.

NGUYỄN VIẾT BÌNH ( = ± )

Quán xã Đặng xá , huyện An đức, tỉnh Hà nội.

Sinh năm Nhâm tý (1852 ) , 38 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Giáp -thân ( 1884) .

Hiện chức Đốc-học tỉnh Hưngyên .

Sắc ban Đệ tam Giáp Đồng Tiến Sĩ Xuất-thân đ
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NGUYỄN -NGỌC-LIÊN (阮玉蓮 )

Người cùng làng đỗ đồng khoa.

Quán xã Hành thiện ,huyện Giao-thủy, tỉnhNam định .

Sinh năm Mậu-thân (1848 ), 42 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Bính tuất (1886 ).

Hiện chức Tri-phủ phủ Nam sách, bị giáng, chờ bồ .

ĐẶNG-HỮU-DƯƠNG
( 3 tỉ } )

Giáo-thụ quyền Tri phủ .

Người cùng làng đỗ đồng khoa.

Quán xã Hành thiện , huyện Giao-thủy , tỉnh Nam định .

Sinh năm Đinhty (1857), 33 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Kỷ-mão (1879) .

Nguyên khoa Ất dậu (1885 ) ông đã dự trúng cách

nhưng chưa kịp truyền lô , bỗng gặp Kinh-thành có biến !

Khoa ấy bị bỏ . Đến khoa này ông lại trúng.

thiên .

Hiện chức Án-sát tỉnh Hà nội. Vì đau mắt, nên cáo .

TRẦN ĐẠO - TIỀM ( k đi )(陳道 潛)

Quán xã Đông-lâm , huyện Quảng-điền , phủ Thừa

Sinh năm Kỷ mùi (1859) , 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-dần (1878) .

Nguyên khoa Canh-thìn (1880) ông đã trúng Phó-

bảng, Vua gia ân cho được vào dự kỳ thi Đình . Nhưng

văn kỳ Đình ông viết sót chữ, nên truất còn Cử nhân

thổi. Đến khoa Ất dậu (1885) ông trúng Hội.nguyên ,

vào dự kỳ thi Đình được 3 phân . Song chưa kịp truyền
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lỗ (xưởng tên các vị trúng tuyển bằng loa) , bỗng Kinh-

thành có biến. Đến khoa này , được chuẩn cho vào dự

kỳ Điện-thí , ông lại trúng.

Hiện chức Ty.nghiệp trường Quốc tử giám .

NGUYỄN TRUNG.KHUYẾN ( * )

Quán xã Sơnđồng , huyện Đan -phượng, tỉnh Hà-nội

(nay thuộc tỉnh Hà đông) .

Sinh năm Kỷ dậu (1849) , 41 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp-thân (1884 ) .

Hiện chức Tri phủ phủ Vĩnh tường, gặp đại tang !

ĐẶNG-NHƯ-VỌNG ( 3 ta Ł )(鄧如 望 )

Quán xã Tây-giáp , huyện Phong-điền , phủ Thừa-thiên .

Sinh năm Ất-mão (1855) , 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-thân (1884).

Hiện chức Tri phủ .

TÔN -THẤT.LÃNH ( 4)

Hệ thứ bảy.

Là em trai viên Cử-nhân Mỹ, anh viên Cử nhân Trạm.

Sinh năm Tân dậu (1861) , 29 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Nhâm-ngọ ( 1882) .

Hiện chức Tri-huyện ,

TRẦN VĂNPHAN ( BR X H )

Hội.Nguyên

Quán xã Từ -ô , huyện Thanh.miện , tỉnh Hải dương
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Sinh năm Giáp dần ( 1854) , 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Bính tuất (1886) .

Hiện chức Đốc-học tỉnh Thái-bình, sung chức

Thương biện tỉnh.

TRẦN SĨ TRÁC ( 陳 士 琢 )

Quản xã Đan-tràng, huyện Nghi xuân , tỉnh Hà tĩnh .

Sinh năm Quí-mão (1843) , 47 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa Giáp -thân (1884 ) .

Hiện chức Tri-phủ phủ Thăng-bình . Gặp đại tang

NGUYỄN-KHUÊ ( * )

Quán thôn Hạ-đình, xã Nhân-mục, huyện Thanh -trì ,

tỉnh Hà nội (nay thuộc tỉnh Hà đông ).

Sinh năm Đinh ty ( 1857 ) 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh-tuất ( 1886) .

Chức Thừachỉ Nội-các .

PHAN- VĂN -KHẢI ( t t )

Quán xã Tả thắng, huyện Lệ thủy , tỉnh Quảng Bình .

Sinh năm Giáp dần (1854) , 36 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp thân (1884 ).

Phó - Bảng :

HOÀNG - THỤY (thể )( 黃瑞

Quán xã Phú nhuận , huyện Phong-lộc, tỉnh Quảng bình

Sinh nămMậu thân (1848) , 41 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Mậu -tỷ (1888) .
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Hiện chức Tri phủ phủ Thiệu phong.

NGUYỄN VĂN -MẠI ( X )

Quán xã Niêm-phù , huyện Quảng-điền, phủ Thừa Thiên .

Sinh năm Qui-sửu (1853) , 37 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-thân (1884 ) .

Hiện chức Viên -ngoại- lang viện Cơ-mật.

NGUYỄN HOAN (
H )

Tổ cháu , cha con , đều đỗ đại khoa .

·
Quán xã Yên - đồ , huyện Bình lục, tỉnh Hà nội

(nay thuộc tỉnh Hà-nam) .

Là con trai viên Hoàng giáp Khuyến . Cháu năm đời

viên Tiến sĩ Lệ thời Cố Lê.

Sinh nămMậu ngọ (1858) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp thân (1884).

Hiện chức Tri-phủ phủ Lý nhân . Về bản quản.

PHAN-DUY-BÁCH ( Hồ ta )

Quản xã Kiên-cương, huyện Bạch hạc, tỉnh Sơn -tây .

Sinh năm Giáp thìn (1844 ) , 45 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu -tỷ (1888) .

Hiện chức Tri.huyện Trực định . Cáo về.

ĐẶNG- TÍCH -TRÙ ( 3 4 )

Tên cũ là Hữu-Trù ( 有 )

Quán xã Đa-tốn , huyện Gia-lâm , tỉnh Bắc ninh .
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Nguyên khoa Ất-dậu (1885) ông đã trúng hạng thứ

trúng cách , được cho vào Đình đối. Song chưa kịp phóng

bảng, bỗng Kinh thành có biến ! Đến khoa này mông

ân được dự kỳ Phú thi, ông lại trúng .

thiên .

Hiện chức Tri-phủ phủ Xuân -trường .

PHẠM-HỮU-TĨNH ( đi k )

Quán xã Đông xuyên , huyện Quảng-điền , phủ Thừa

Sinh năm Mậu thân (1848) , 41 tuổi ,

Trúng Cử nhân khoa Mậu-tỷ (1888 ).

Hiện chức Tri huyện .

thiên.

nam.

VŨ- SĨ ( * + )

Quản xã Niềm -phù , huyện Quảng điền , phủ Thừa

Sinh năm Mậu thân (1848), 41 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-tỷ (1888) .

Hiện Tri-huyện huyện Mộđức.

NGUYỄN -KHẢI ( 3 )( 阮 啟 )

Quán xã Long-phúc, huyện Duy-xuyên , tỉnh Quảng

Sinh năm Giáp tý ( 1864) , 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp- thân (1884) .

Hiện hàm Kiểm thảo .

ĐẶNG-QUỸ ( t )( 鄧櫃 )

Quán xã Lộng-đình , huyện Siêu-loại, tỉnh Bắc ninh
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Là con trai viên Cử nhân Kham . Anh các viên Cử .

- Hàn và Thực.

Ninh năm Giáp thìn (1844 ), 45 tuổi.

Trung Cử-nhân khoa Giáp-thân (1884 ) .

Nguyên khoa Ất dậu ( 1885) ông đã trúng hạng thử .

trungcách . Song vì ần giấu không khai hàm thân phụ,

nên bị can nghị tội , không được dự thi Đình. Vả lại gặp

Kinh thành có biến ! Ông trở về bản quản. Đến khoa

này mông ân cho vào thi , ông lại trúng .

Hiện hàm Tu-soạn lĩnh chức Giáo thụ .

NGUYỄN BỈNH ( * )( 阮 秉 )

Quán xã Xuân hồ , huyện Nam đường , tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Nhâm-tỷ (1852) , 38 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa Mậu tý (1888) .

Hiện chức Tri huyện . Hồi hưu.

(Khoa này Đàm.Thận.Bình , quản xã Hương mặc, tỉnh

Bắc ninh , đã trúng các kỳ Hội, được vào dự kỳ Phú thí.

Song văn kỳ Phủ-thi không đủ 1 phân, nên bị truất về

còn nguyên Cử nhân ).



KHOA NHÂM THÌN

Niên hiệu THÀNH.THÁI ( * * ) thứ bốn (1892)

Quan duyệt quyền :

Hoàng Hữu.Xửng ( * * * )

Bùi Văn - Tạo ( xi )

Quan đọc quyển :

Đoàn Văn Hội ( k X * )

Lương-Qui-Chánh ( * )

Sắc ban Đệ Nhất Giáp Tiến -Sĩ Cập Đệ đệ tam danh

(Thám.Hoa) :

VŨ PHẠM HÀM ( l )(武范誠 )

Tam.Nguyên

Hàm Tu.soạn lĩnh chức Giáothụ Phủ Kiến thụy.

Quán xã Đôn thư , huyện Thanh oai, tỉnh Hà nội (nay

thuộc tỉnh Hà đông ) .

Là cháu nội viên Cử nhân Đăng Dương.

Sinh năm Giáp-tỷ (1864) , 29 tuổi .

Trúng Giải-nguyên khoa Giáp -thân (1884 ).

Hiện hàm Quang lộc tự Thiếukhanh lĩnh chức Đốc.

học tỉnh Hà nội, kiêm sung quán Đồng văn .

Sắc ban Đệ Nhị-Giáp Tiến Sĩ -xuất thân :

NGUYỄN-THƯỢNG -HIỀN ( L rằj )

Thế khoa . Hai đời đỗ liên tiếp .
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Quán xã Liên Bạt, huyện Sơnlãng , tỉnh Hà nội (nay

thuộc tỉnh Hà đồng).

Là con trai viên Hoàng-giáp khoa Nhã-sĩ Thượng-

Phiên .

Sinh năm Bính dần (1866) , 27 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp thân (1884) .

Nguyên khoa Ất dậu (1885 ) qua mấy kỳ Hội, ông đã

trúng hạng chánh trúng cách , đến kỳ thi Đình, văn được

3 phân , chưa kịp truyền lô , bỗng Kinh thành có biến !

Đến khoa này thi ông lại trúng.

Sắc ban Đệ-Tam-Giáp Đồng- Tiến Sĩ -xuất thân :

TẠ-TƯƠNG ( ở đâ )

Chánh phủ Ty-vụ .

Quán xã Chánh.lộ , huyện Chương nghĩa , tỉnh Quảng-

nghĩa .

Sinh năm Đinh ty (1857), 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-tỷ (1888) .

Hiện Tri phủ phủ Thăng bình.

LỄ BÁ HOAN ( lên )

Quán xã Trung-cần , huyện Thanh chương , tỉnh

Nghệ-an.

Sinh năm Giáp-tỷ (1864) , 29 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Tân mão (1891) .

Học sinh trong trường Giảm .

Là con trai viên Giải nguyên Bá Đôn . Cháu nội viên
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Cửnhân Nguyên.Thứ . Chắt nội viên Cử nhân Nguyên .

Trung.

Hiện Tri phủ phủ Hoài nhân .

CHU -MẠNH- TRINH ( * * b )( 朱孟楨 )

Hương-Nguyên

Thưởng hàm Biên.tu.

Quán xã Phú-thị , huyện Đông-an , tỉnh Hưng-yên .

Là con trai viên Cử nhân Duy.Tĩnh.

Sinh năm Tân-dậu (1861 ) , 32 tuổi .

Trúng Giải nguyên khoa Bính tuất (1886 ).

Hiện Tri phủ phủ Lý nhân . Gặp đại tang .

LÊ VĨNH -ĐIỆN ( H )(黎永模 )

Quán xã Hưng giáo , huyện Thanh oai, tỉnh Hà nội

(nay thuộc tỉnh Hà đông).

Sinh nămMậu thân (1848 ) , 45 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Tân mão (1891).

Hiện chức Đốc-học tỉnh Hưng hóa .

TẠ.VĂN.CÁN ( tt )(謝文幹)

Quán xã Thu quế, huyện Đan -phượng , tỉnh Hà nội

(nay thuộc tỉnh Hà-đông ) .

Sinh năm Quísửu (1853) , 40 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân mão (1891) .

TẠ HÀM (
)

Bác cháu đều đỗ đại khoa .
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Quán xã La.hà, huyện Tuyên-chánh, tỉnh Quảng

bình.

Sinh năm Bính thìn (1856) , 37 tuổi .1

Trúng Cử nhân khoa Tân mão (1891 ) .

Là con trai viên Giải-nguyên Khuê. Cháu gọi viên

Phó-bảng Kim.Vực và viên Cử nhân Kim-Pha bằng bác .

Con thứ các viên Cửnhân Kim-Bảng, Ngọc Đường ( ?).

(Ban Hội đồng duyệt sách bộ Quốc gia Giáo dục căn

cứ vào lý lịch ông TạKim.Vực trên mà xác nhận rằng:

Ông Tạ Hàm là em họ các viên Cửnhân KimBảng và

Ngọc-Đường, chứ không phải là con thứ như trong

chính bản đã chép lầm) .

nam .

HỒ TRUNG -LƯỢNG ( * * * )

Quán xã An-dưỡng , huyện Duy-xuyên, tỉnh Quảng

Sinh năm Canh -thân ( 1860) , 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân mão (1891) .

Hiện chức Tri phủ phủ Tưnghĩa .

Phó.Bảng :

VŨ-THIỆN -ĐỄ ( A )
(武 善 悌 )

Quán xã Bách cốc , huyện Vụ-bản, tỉnh Namđịnh .

Sinh năm Giáp dần ( 1854) , 39 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân-mão (1891 ) .

Hiện Trihuyện huyện Thanh Hà.

PHẠM VĂN THỤ ( x )

Quán xã Bạchsam , huyện Mỹ hào , tỉnh Hưng-yên .
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Sinh năm Mậu ngọ (1858) , 35 tuổi,

Trúng Cử nhân khoa Tân mão (1891 ) .

KHIẾU HỮU SỬ ( # * )4

Quán xã Đồng -thanh , huyện Võ tiên , tỉnh Nam định ,

Sinh năm Ấtmùi (1835 ) , 58 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp thân ( 1884) .

Nguyên khoa Ất dậu (1885) ông đã trúng thứ -trúng

cách, được vào dự kỳ thi Đình , chưa kịp yết bảng , bỗng

Kinh thành có biến ! Đến khoa này cho thi ông lại trúng.

hóa,

NGUYỄN-ĐÌNH.VĂN ( K K BỈ )

Tên cũ là Hân-Siêu ( 斯 超 )

Quản xã Phượng-đình , huyện Hoằng-hóa , tỉnh Thanh.

Sinh năm Canh thân (1860) , 33 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Mậu tý ( 1888) .

VƯƠNG.DANH.QUÍ ( ± % * )

Quán xã Vân sơn, huyện Namđàn , tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Kỷ.dậu (1849) , 44 tuổi .

Là cháu nội viên Cử nhân Danh-Du. Anh viên Cử-

nhân Danh Chánh . Cháu gọi các viên Cử nhân Danh

Thuỷ, Danh.Thân bằng bác .

Trúng Cửnhân khoa Giáp thân (1884 ) .

Nguyên khoa Ất dậu (1885) ông đã trúng thứ trúng

cách, chưa kịp yết bảng, bỗng Kinh thành có biển. Khoa
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này cho thi ông lại trúng.

Hiện Đốc học tỉnh Quảng nghĩa .

NGUYỄN THIỆN ( ** )

Ông cháu đều đỗ Đại khoa .

Quản xã Chất long, huyện Phong điền , phủ Thừathiên.

Là cháu nội viên Tiến sĩ Văn Duy.

Sinh năm Canh thân (1860) , 33 tuổi .

Ấmsinh trúng Tútài .

NGUYỄN ĐĨNH ( tt )

Quán xã La chử , huyện Phú lộc , phủ Thừa thiên .

Sinh năm Đinh ty (1857) , 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-thân (1884 ) .

CHUNG



QUỐC - TRIỀU ĐĂNG - KHOA- LỤC

QUYỂN BỐN



QUỐC TRIỀU ĐĂNG -KHOA -LỤC

QUYỂN TỨ

KHOA ẤT-MÙI

Niên hiệu THÀNH-THÁI ( * * ) thứ bảy (1895)

Khoa này thi Hội xong, lấy 21 tên trúng cách :

chánh-trúng , 12 thứ trúng , và 2 quyền lấy thêm , vì 3 kỳ

được 7 phân .

Đến kỳ thi Đình , trong hạng chánh -trúng có Xuân.

Quảng được 3 phân , Lê.Phát được 2 phân . Còn Đỗ.

Quân, Đàm Kiêm , Từ Đạm và Duy-Du , 4 quyền này mỗi

quyền được 1 phân . Tất cả đều được dự trúng Chánh-

bảng.

Duy trong hạng chánh trúng có 1 quyền Trần-Tán-

Bình cũng được 1 phân , được giáng xuống Phó bảng .

Trong hạng thứ trúng có quyền Trần Dĩnh Sĩ được

4 phân cho trúng Nhị giáp , quyền Đức Huy được 3 phân ,

cho trúng Tam -giáp . Còn 4 quyền được 2 phân là : Hoàng.

Mậu , Xuân Tiếu , Phan Trân , Nguyên.Cần , và 8 quyền 1

phân là tự Tái Tích trở xuống, tất cả đều dự trúng

Phó-bảng .

Duy 1 quyền Lê Văn.Dần , vì trong bài Thơ kỷ ức

cồngữ, có một câu dẫn không tinh, nên đánh hỏng.

Quan duyệt quyền :

Các tham Nguyễn -Gia Thoại ( ÁC Đồ độ )

7

Sử -toản Ngô -Huệ Liên (吳惠 連)
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Quan đọc quyền :

Thượng thư Nguyễn.Thượng-Phiên ( t ra )

Tham-tri Lê.Thụy ( * * )

Sắc ban Đệ Nhị-Giáp Tiến -Sĩ xuất thân :

TRẦN -DĨNH -SĨ ( B đã ± )

Quán xã Kế-mộn, huyện Phong-điền , phủ Thừa thiên .

Sinh năm Mậu ngọ (1858) , 38 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân mão (1891) .

Chức Thamtả Nộicác.

Sắc ban Đệ Tam -Giáp Đồng Tiến sĩ- xuất thân

NGUYỄN-ĐỨC.HUY (阮德輝)

Quản xã Ngu xả , huyện Thạch hà , tỉnh Hà-tĩnh .

Sinh năm Nhâm tuất (1862) , 34 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Tân-mão (1891 ) .

Chức Tri phủ . Bị can .

NGHIÊM XUÂN QUẢNG ( Ă Â ÂU )

Quán xã Tây-mỗ, huyện Từ liêm , tỉnh Hà nội (nay

thuộc tỉnh Hà đông ).

•
Sinh năm Kỷ-ty (1869) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp ngọ (1894) .

Là con trai viên Cử nhân Thiều . Cháu gọi các viên Cử-

nhân Xuân-Lượng, Trọng-Phát bằng bác. Cháu gọi viên

Cử nhân Xuân-Phương bằng bác họ.

Chức Án sát, cáo về
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LÊ -PHÁT (KA )

Giáothụ phủ Thiệuphong.

Quán xã Xuân thành , huyện Do- linh , tỉnh Quảng trị .

Sinh năm Giáp-dần (1854) , 42 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Kỷ-mão (1879) .

Hàm Thị độc.

ĐỖ QUÂN ( *
)

Ông và cháu đều đỗ đại khoa .

Hội Nguyên .

Quán xã Châu-sa , huyện Bình-sơn , tỉnh Quảng nghĩa .

Là cháu nội viên Phó bảng ĐăngĐệ .

Sinh năm Kỷ-ty (1869 ), 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân mão (1891) .

Chức Đốchọc .

ĐẢM-KIÊM ( ấp t ) .

Tên cũ là Thận-Bình ( t 7 )

Hàm trước -tác lĩnh chức Giáothụ phủ Lýnhân .

Quán xã Hương-mặc, huyện Đông ngàn , tỉnh Bắc ninh

Là cháu nội viên Cử nhân Thận-Cung.

Sinh năm Canhthân (1860) , 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Bính tuất (1886 ) .

Chức Đốc.Học .

TỪ -ĐẠM ( đ( 徐 淡 )

Anh em ruột đỗ đồng khoa cả Hương và Hội,

là bắt đầu tự viện này,



223

Quán xã Khê.hồi, huyện Thượng-phúc, tỉnh Hà nội

(nay thuộc tỉnh Hà-đông) .

Là con trai viên Cử nhân Tế Anh trai viên Phủ .

bảng Thiệp.

an,

Sinh năm Nhâm tuất (1862) , 34 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp ngọ (1894) .

Hiện Tuần-phủ tỉnh Ninh bình ,

PHẠM DUY -DU ( 1)( 范 惟 悠 )

Cha con đều đỗ đạikhoa .

Quán xã Cần phán , huyện Quỳnh cội, tỉnh Thái bình.

Là con trai viên Phỏ-bảng Quí.Đức .

Sinh năm Ất.mão (1855) , 41 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Tân mão (1891 ) .

Phó-Bảng :

HOÀNG -MẬU ( * )

Hương.Nguyên .

Quán xã Quỳnh-đôi , huyện Quỳnh lưu , tỉnh Nghệ-an .

Sinh năm Bính thìn ( 1856) , 40 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-ngọ (1894) .

Hàm Quang lộc tự thiếu khanh , Hưu trí ,

CAO.XUÂN -TIẾU ( * Ễ )
( 高 春 肖 )

Hàm Trước tác lĩnh chức Giáo thụ phủ Diễn châu .

Quán xã Thạnh mỹ, huyện Đông thành , tỉnh Nghệ.

Là con trai viên Cử nhân hàm Đông-các Xuân Dục.
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Anh các viên Cửnhân Soang và Thụ . Thân phụ viên Cử.

nhân Tảo.

nam.

Sinh năm Bính dần (1866), 30 tuổi.

Trúng Cử-nhân khoa Tân mão (1891 ) .

Hiện hàm Thượng-thư , sung Sử quán Toản-tu .

PHAN -TRÂN ( 3 )

Quán xã Bảo an , huyện Duyên-phúc, tỉnh Quảng

Là con trai viên Cử nhân Du.

Sinh năm Nhâm -tuất ( 1862 ), 34 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Mậu-tỷ (1888 ) .

Chức Tri phủ .

ĐẶNG NGUYÊN -CẦN (Đá

Tên cũ là ĐàiNhận ( ầ )

Quán xã Lương thời, huyện Thanh chương , tỉnh

Nghệ-an .

Là con trai viên Cử nhân Đài-Hài.

Sinh năm Đinh-mão (1867) , 29 tuổi,

Trúng Cử nhân khoa Mậu-tỷ (1888) .

Chức Đốc học. Bị can .

NGUYỄN-TÁI-TÍCH ( * )
(阮 載 績 )

Quán xã Khê hạ, huyện Bất bạt, tỉnh Sơn -tây .

Sinh năm Giáp-tỷ ( 1864) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-ngọ (1894 ) .

Là con trai viên Cử nhân Danh-Kể, Cháu
goi
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viên Cử nhân Danh Hội bằng chú họ. Nguyên tiên

•
Thanh - trì , tỉnhtổ ông quán xã Kim lũ , huyện

Hà-nội , ông chính là dòng dõi quan Thái phó thời

Cổ-Lê, Tiến -sĩ Nguyễn Công Thái, Quan Văn -minh-điện

đại học sĩ , Tiến -sĩ Nguyễn Trong Hợp hiện nay, là bác

họ ông.

tri.

HOÀNG-HỮU.HOÀN (黄 有 梡)

Anh em đều đỗ đại khoa.

Quán xã Bích-khê, huyện Thuận xương , tỉnh Quảng.

Sinh năm Kỷ tỵ (1869), 27 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Giáp ngọ (1894) .

Là con trai quan Hiệp-tá Cử nhân Hữu-Xứng . Cháu

gọi viên Cử nhân Hữu -Bỉnh bằng bác. Em trai viên

Hoàng- giáp Bính. Anh trai viên Cử nhân Quĩ.Truật. Chú

viên Cửnhân Đảng.

Hiện chức Thị-lang sung Nội các.

ĐẢO.PHAN.QUÂN ( H
)

Quảnxã Biểu-chánh, huyện Tuy-phước,tỉnh Bình định

Là chú viên Cử nhân Duẩn .

Sinh năm Giáp-tỷ (1864) , 32 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp-ngọ (1894) .

Chức Tuần phủ. Hưu trí .

VƯƠNG.ĐÌNH.TRÂN ( ± *(王廷珍)

Anh em họ đều đỗ đại khoa ,

)

Quán xã Vân-Sơn, huyện Nam.đàn , tỉnh Nghệ- an
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Sinh năm Tân-mùi (1871), 25 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp ngọ (1894 ) .

Chức Triphủ .

Là con trai viên Cửnhân Danh Thân . Chắt nội viên

Cử -nhân Danh Miễn . Cháu gọi viên Cử nhân Đình Thủy

bằng bác. Em họ viên Phỏbảng Danh-Quĩ và viên Cử

nhân Danh -Chánh .

TỬ.THIỆP ( n a )( 徐 涉 )

Anh em ruột đỗ đồng khoa Hương và Hội

Quán xã Khê-hồi, huyện Thượng-phúc, tỉnh Hà nội

(nay thuộc tỉnh Hà đông) .

Là con trai viên Cử nhân Tế . Em trai viên Tiến sĩ

Đạm.

Sinh năm Bính dần (1866) , 30 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp-ngọ (1894 ) .

Hiện Tổng đốc Nam.ngãi.

NGUYỄN.VĂN CHẤN ( t t )(阮文振)

Quán xã Xuân hồ , huyện Nam đàn , tỉnh Nghệ an .

Là con trai viên Cử nhân Văn -Thường . Em trai viên

Cử nhân VănĐỉnh . Cháu gọi viên Cử nhân Văn Binh

bằng bác .

Sinh năm Bính thìn (1856) , 40 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Giáp ngọ (1894 ).

Chức Đốc học . Hưu trí .

TRẦN TÁN BÌNH ( * ) + )

Quán xã Dolễ , huyện Thượng phúc , tỉnh Hà nội



227 -

(nay thuộc tỉnh Hà đông) .

Sinh năm Kỷ.ty (1869) , 27 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-ngọ (1894) .

Chức Đốc học .

HOÀNG ĐÌNH.HUYẾN ((黄廷恒)

Quán xã Long hồ , huyện Hương trà , phủ Thừa thiên .

Là anh trai viên Cử nhân Đình Lữ .

Sinh năm Đinh-ty (1857) , 39 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Tân-mão (1891 ) .

Hàm Hồng -lô . Hưu-trí .



KHOA MẬU-TUẤT

Niên hiệu THÀNH THÁI ( * * ) thứ mười (1898)

Khoa này trong 4 kỳ Hội, có 1 quyền Nguyễn -Tự -Như

được 8 phân, hợp lệ là chánh -trúng cách . Quan trường

thấy số trúng quả ít , nên tâu xin thêm 2 quyền 7 phân

là Nguyễn- Văn -Trình và Phạm Tuấn , đều được gia ân

dự hạng chánh-trúng. Còn những quyền thông 4 ký cộng

được 6 phân trở xuống, và 3 kỳ được 7 phân trở lên,

cộng 14 quyền, đều cho dự hạng thứ trung-cách ,

Duy có Bùi-Thức, kỳ văn sách bất cập 1 phân, mà

thông 3 kỳ kia cộng 11 phân. Trong 3 kỳ đó lại bị một bài

Thơ áp xuất vần “phàng” . Được cho vào dự kỳ thi Đình.

Nhưng hạn cho rằng : Kỳ thi Đình như được 3, 4 phân,

sẽ cho trúng Phó-bảng, được 4, 5 phân, sẽ cho trúng

Chánh bảng. Nếu chỉ 1 phân thì cho trở về nguyên

tịch Cửnhân.

Đến kỳ thi Đình, hạng chánh trúng 1 quyền Nguyễn

Văn Trình được 2 phân và 2 quyền 1 phân là Nguyễn

Tự Như , Phạm Tuấn , đều cho đỗ Chánh-bảng .

Hạng thứ trúng , 1 quyền Bùi-Thức được 6 phân, Song

câu « thần cẩn đối » ở cuối bài , chỉ viết có hai chữ

«thần cần» thôi , sót chữ đối», nên cho trúng vào cuối

hàng Tam -giáp .

Quyền Đào-Nguyên Phổ được 5 phân , cho trúng Nhị-

giáp, 3 quyền 3 phân là Phạm -Liệu ; Phan-Quang và

Nguyễn QuiSong đều cho trúng Tam-giáp . Còn 2 quyền

2 phân là Ngô Truân và Nguyễn-Viết-Tuyên , với 7 quyền

1 phân , đều đặt vào hạng Phó-bảng.
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Quan đọc quyền :

Đông -các đại học- sĩ , Trương Quang Đàn

Hiệp -tá-đại-học-sĩ , Hoàng-Hữu Xứng

Quan duyệt quyền :

Thị-lang , Tôn - Thất Thiềm

( tt )

(黄 有 秤 )

( đ )

Tế-tửu, Khiếu -Năng- Tĩnh ( p để đi )

Sắc ban Đệ-Nhị-Giáp Tiến-sĩ xuất-thân một tên :

ĐẢO NGUYÊN -PHỐ ( Hy Á đi )

Tên cũ là Văn Mại ( t )

Quản xã Thượng-phán , tỉnh Thái-bình, 38 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp -thân ( 1884 ).

Chức Thừa-chỉ. Chủ bút Bảo-quản .

Đã qua đời.

Sắc ban Đệ- Tam -Giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân 8 tên :

PHẠM LIỆU ( tay )( 范 燎)

Hương-Nguyên

Quán xã Trừng-giang, tỉnh Quảng nam , 27 tuổi.

Là cháu nội viên Cử nhân Hữu.Nghị có dự trúng 3

kỳ thi Hội .

Trúng Cử nhân khoa Giáp ngọ (1894) .

Hiện chức Tham -tri bộ Công.

PHAN.QUANG ( * )

Quán xã Phúc sơn, tỉnh Quảng-nam . 27 tuổi .

Là cháu nội viên Cử nhân ...
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Trúng Cử-nhân khoa Giáp-ngọ (1894) .

Hiện Án-sát tỉnh Bình định .

NGUYỄN -QUÍ-SONG ( * )

Quán xã Xuân liễu , tỉnh Nghệ-an . 32 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp-ngọ (1894 ).

Chức Đốc học. Đã qua đời .

NGUYỄN VĂN TRÌNH
( * )
(阮文 程 )

đại khoa .Anh em đều đỗ

Quán xã Kiệt-thạch, tỉnh Hà tĩnh . 27 tuổi.

Là con trai viên Cử nhân Liên . Em trai các viên Cử .

nhân Quì và Lượng. Anh viên Phó bảng Quỷnh.

Trúng Cửnhân khoa Đinh.dậu (1897) .

Hiện chức Thị lang bộ Hình.

PHẠM -TUẤN (
)

Quán xã Xuân đài, tỉnh Quảng-nam . 40 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Kỷ-mão (1879) .

Chức Đốc-học tỉnh Hà tĩnh .

NGUYỄN -TỰ NHƯ ( Ề Đ )

Hội-Nguyên .

Quán xã Hà-thượng, tỉnh Quảng trị. 38 tuổi ,

Trúng Cử nhân khoa Mậu-dần (1878) .

Chức Tri phủ phủ Quảng ninh.

BÙI- THỨC ( * #(裴 栻)

Thể khoa.
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Quán xã Châu-cầu , tỉnh Hà-nội ( nay thuộc tỉnh Hà-

nam) . 37 tuổi .

Là con trai viên Phó-bảng Văn Quế. Thân-phụ viên

Phóbảng Kỷ và các viên Cửnhân Khải và Lương. Cháu

gọi viên Tiến - sĩ Dị bằng bác,

Trúng Cửnhân khoa Bính tuất (1886 ).

Phó-Bảng 9 tên :

NGÔ.TRUÂN ( ; } )

Quán xã Cầm-sa , tỉnh Quảng-nam . 26 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp ngọ (1894 ).

Chức Tri huyện huyện Thạch hà .

NGUYỄN -VIẾT.TUYÊN ( 日 瑄 )

Quán xã Kim khê , tỉnh Nghệ an . 42 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Mậu.tỷ (1888) .

Chức Đốc-học tỉnh Khánh hòa .

NGUYỄN-DUY.THẮNG ( HỀ B

Ông cháu đều đỗ đại khoa .

Quán xã Lý hòa , huyện Bố trạch , tỉnh Quảng-bình .

Là cháu nội viên Tiến sĩ Duy Cần .

Con trai viên Cử nhân Duy-Miễn . Anh viên Cử nhân

Duy.Phồn .

Sinh năm Nhâm-thân (1872) , 27 tuổi .

Ấm -sinh trúng Tú-tài .

Hiện chức Kinhkỳ-trưởng .
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NGUYỄN THIỆN KẾ ( * K

Quán xã Tam sơn , huyện Đông ngàn , tỉnh Bắc ninh,

Sinh năm Bính thìn (1856) , 43 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-ngọ (1894 ) .

NGUYỄN-ĐẠO.QUÁN ( k i
l

Quán xã Xuân-cầu , huyện Văn giang , tỉnh Bắc ninh ,

Sinh năm Đinh-mão (1867 ) , 32 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Tân mão (1891) .

NGUYỄN -VĂN -ĐẢM ( * )

Hành tẩu bộ Công .

Quán xã Thanh lương, huyện Hương trà , phủ Thừa

thiên .

Là con trai viên Cử nhân Văn Chất. Cháu nội viên

Cử nhân Văn Luận .

Sinh năm Canh ngọ (1870), 29 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Đinh-hợi (1887) .

Hiện Bố.chánh tỉnh Phủ-yên .

NGUYỄN ĐỨC -ĐÀM (
đ

Quản xã Cầmtràng, huyện Nghi- lộc, tỉnh Nghệan .

Là con trai viên Cử nhân Đức-Tân, Cháu gọi các viên

Cử nhân ĐứcHuy và Đức-Thành bằng bác .

Sinh năm Canh-ngọ (1870) , 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh-dậu (1897).

TRẦN.ĐÌNH BÁCH ( * ta )

Quán xã Hiền dân , huyện Phong-điền , phủ Thừa
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thiện .

Sinh năm Đinh-mão (1867), 32 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Đinh-dậu (1897) .

Hiện chức Tổngđốc tỉnh Nghệ an .

DƯƠNG.HIỀN-TIẾN ( H H * )
(楊 顯 薦 )

Quán xã Cầm.lũ , huyện Duyên.phúc, tỉnh Quảng nam

Sinh năm Bính dần (1866), 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tânmão (1891).



KHOA TẬN-SỨU

Niên hiệu THÀNH-THÁI ( * Ẳ ) thứ mười ba (1901)

Khoa này trong 4 kỳ Hội, chỉ được 3 quyền 8 phân

trở lên là những quyền : Nguyễn Văn -Tỉnh ; Nguyễn-

Đình.Điền và Nguyễn.Văn-Bân. Vì vậy quan trường tâu

xin 1 quyền Trần -Văn Thống , tuy kỳ văn tử lục bất cập,

nhưng 3 kỳ kia cộng được 12 phân . Gia ân vào hạng

trúng cách.

Hạng thứ trúng được 12 quyền , quan trường tàu xin

quyền Ngô Đức Kế, tuy có bài Phú áp vần hỗn độn ,

nhưng 4 kỳ cộng được 7 phân , và quyền Nguyễn Viết .

Thông, văn lý tuy hơi non , nhưng 4 kỳ cộng được 4

phân . Lại cùng với các quan Khoa Đạo đồng thanh xin

4 quyền 3 kỳ cộng được 6 phân là những quyền : Lê

Ngải, Nguyễn Đình Hiến ,Hoàng Đại- Bình và Nguyễn Sinh .

Huy, giao hội đồng Bộ xét lại để lấy rộng thêm . Đều

được chuẩn cho vào dự kỳ Điện thí,

Năm này có nhiều viên Tútài muốn dự thi, nên

quan bộ Lễ tâu xin giao Hội đồng trường Giám sát hạch

bằng thề văn 4 kỳ Hội, viên nào có ưu hay bình hạng

sẽ cho dự thi . Sau khi sát hạch, có 2 tên dự trúng.

Lại khoa này quan Hội-chủ khảo Cao- Xuân Dục tau

xin cho các viên trúng Phó-bảng cũng được cấp cho áo

mũ, và cấp ngựa trạm khi trở về nhà . Được Vua ưng

chuẩn . Việc này sau thành lệ . Đến khoa Canh tuất, niên

hiệu Duy.Tân ( KỀ #j ) thử bốn (1910), bộ Học lại
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xin cho các viên trúng Phó bảng cũng đuợc dự ban yến

Quan đọc quyền :

Hình bộ Hiệp-biện , sung Cơ -mật đại thần , Nguyễn

Hữu.Đảng ( k đi đề )

Tham tri sung Thị vệ xử Phạm-Binh ( đây

Quan duyệt quyền :

Hồng-lo -tự -khanh , Tham-biệnCác vụ , Trần -Đạo Tiềm

( 陳道 潸)

Hồng -lô tự khanh , lĩnh Quảng nam Đốc học, Trần

Đình Phong ( BR 3 đến )

Sắc ban Đệ.Tam-Giáp Đồng-Tiến-sĩ xuất thân 9 tên :

NGUYỄN ĐÌNH TUÂN ( * * đó )

Quán xã Châu lỗ , huyện Hiệp hòa , tỉnh Bắc-ninh.

Hạng thứ-trúng-cách trong kỳ thi Hội.

Sinh năm Đinh mão (1867) , 35 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh dậu (1897) .

Hiện chức Đốc học tỉnh Hà đông .

NGÔ-ĐỨC-KẾ (
H )(吳德 繼)

Quán xã Trảo nha , huyện Thạch hà , tỉnh Hà tĩnh .

Là con trai viên Cử nhân

nhân Phùng.

Liên . Cháu nội viên Cử

Thi Hội trúng vào hạng lấy thêm .

Sinh năm Kỷ-mão (1879) , 23 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Đinh dậu (1897) .

Bị can tội , giao Đình nghị .
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NGUYỄN-VIẾT-THÔNG (阮 日 葱 )

Quản xã Giã lê , huyện Hương thủy, phủ Thừa-thiên

Thi Hội trúng vào hạng lấy thêm .

Sinh năm Nhâm-thân (1872) , 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh-tỷ (1900 ) .

Hiện chức Thị lang bộ Lại .

NGUYỄN-ĐÌNH-ĐIỀN (P1
)

Quán xã Xuân hồ , huyện Nam-đàn , tỉnh Nghệ an .

Là cháu nội viên Cử nhân Thiều.

Sinh năm Canh thân (1860 ) , 42 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh-tỷ (1900 ) .

Chức Lang-trung bộ Học. Hưu trí.

TRẦN VĂN THỐNG ( BÈ X H )

Tên cũ là Diễn ( * )

Hành tẩu bộ Công.

Quán xã La-hà , huyện Minh chánh , tỉnh Quảng bình.

Sinh năm Tân mùi (1871) , 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân mão (1891) .

Hiện chức Tuần phủ tỉnh Quảng trị.

LÊ -NGẢI ( *
)

Quán xã Bình an , huyện Mộ đức, tỉnh Quảng nghĩa

Thi Hội trúng vào hạng lấy thêm,

Sinh năm Mậu thìn (1868), 34 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa Tân mão (1891) .
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Chưa kịp ra làm quan.

NGUYỄN-DUY.TÍCH ( K HỀ Đ

Ông cháu , anh em đều đỗ đại khoa .

Quán xã Lý hòa , huyện Bố trạch , tỉnh Quảng bình .

Sinh năm Kỷ-mão (1879) , 23 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh-tỷ (1900 ) .

Là cháu nội viên Tiến sĩ Huân. Con trai viên Cử.

nhân Miễn . Em trai viện Phó-bảng Thắng và viên Cử.

nhân Đồng. Anh ruột viên Hoàng-giáp Phiên và viên

Phó bảng Thiệu.

Hiện chức Tham tri bộ Binh.

Thi Hội dự hạng thứ trúng cách.

NGUYỄN VĂN TÍNH ( * * )

Hội-Nguyên

Quán xã Cựu -hào , huyện Vụ -bản , tỉnh Nam định .

Sinh năm Tân dậu (1861 ) , 41 tuổi.

Trung Tú-tài.

Chức Đốc học tỉnh Hải-phòng. Cáo.

NGUYỄN VĂN BẢN ( K X H)
文彬)

Quán xã Hữubằng , huyện Thạch thất, tỉnh Sơntây.

Sinh năm Mậu thìn (1868) , 34 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh dậu (1897) .

Là thân phụ các viên Cử nhân Đào và Đồng.

Hiện hàm Hồng lô tự khanh , sung Bắckỳ- Thượng-

nghị-viện .
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Phó bảng 13 tên :

NGHIÊM -CHÂU - TUỆ ( *
)

Quán xã Hòa xá , huyện Sơn -lãng , tỉnh Hà-nội.

Sinh năm Bính.dần (1866) , 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh.dậu (1897).

VŨ.TUÂN ( I )

Hương-Nguyên

Quán xã Lương-ngọc , huyện Năng-an , tỉnh Hải dương .

Sinh năm Ấthợi (1875) , 27 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Canh tỷ (1900 ).

NGUYỄN-ĐÌNH.HIẾN ( * * )

Quán xã Lộc.đông , huyện Quế-sơn , tỉnh Quảng-nam .

Thi Hội trúng vào hạng lấy rộng .

Sinh năm Nhâm thân (1872) , 30 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Canh tý (1900 ) .

Hiện chức Bố chánh tỉnh Quảng bình .

LÊ ĐÌNHSÁN ( * # A )

Quán xã Hạ đình , huyện Thanh trì , tỉnh Hà-nội (nay

thuộc tỉnh Hà-đông) .

bình,

Sinh năm Bính-dần (1866 ) , 36 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Canh-tỷ (1900 ) .

HOÀNG -ĐẠI BỈNH ( * * * )

Quán xã Xuân-thái, huyện Phong phú , tỉnh Quảng
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định .

Trúng Hội vào hạng lấy rộng .

Sinh năm Tân-mùi (1871) , 31 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinhdậu (1897) .

Hiện chức Án sát tỉnh Khánh hòa .

ĐỖ-DƯƠNG-THANH ( H H
* )

Quán xã Đại-an , huyện Thượng nguyên , tỉnh Nam

Sinh năm Mậu dần (1878) , 24 tuổi .

Trung Cử nhân khoa Canh tỷ (1960 ).

VŨ -VĨ ( *
)

Quán xã An phú , huyện Lễdương , tỉnh Quảng nam .

Sinh năm Bính dần (1866 ) , 36 tuổi .

Trúng Tú tài

Quan đến chức Tri-huyện huyện Quỳnh lưu .

NGUYỄN.MẬU-HOÁN ( B * H )

Quán xã Phú-cốc, huyện Quếsơn , tỉnh Quảng-nam .

Sinh năm Đinh-sửu ( 1877) , 25 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Canh-tỷ (1900 ).

Quan đến chức Đốc-học tỉnh Quảng nam .

PHẠM NGỌC -THỤY ( * E H )

Tên cũ là Danh Sắc ( k )

Quán xã Hành thiện ,huyện Giao thủy, tỉnh Nam định .

Là con trai viên Cử nhân Ngọc-Chất .

Sinh năm Tân-mùi ( 1871 ) , 31 tuổi,
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Trúng Cử nhân khoa Giáp ngọ ( 1894) .

NGUYỄN XUÂN.THƯỞNG ( * *
)

Quán xã Dương liễu , huyện Thanh chương, tỉnh

Nghệ-an .

Sinh năm Canh thân (1860) , 42 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Giáp-ngọ (1894).

Là con trai viên Cử nhân Mỹ. Anh viên Cử nhân

Xưởng.

Hiện hàm Trướctác, chức Giáo thụ phủ Tư nghĩa .

NGUYỄN SINH HUY ( . Ả đẹp )

Tên cũ là Sắc ( Ề )

Quán xã Kim liên , huyện Nam đàn , tỉnh Nghệ an .

Thi Hội trúng vào hạng lấy rộng.

Sinh năm Nhâm-tuất ( 1862) , 40 tuổi ,

Trúng Cử nhân khoa Giáp-ngọ (1894) .

Chức Tri-huyện huyện Bình khê , bị triệt hồi .

NGUYỄN DUY.THIỆN ( * H * )

Quán xã Đa-ngưu , huyện Văn giang , tỉnh Bắc ninh .

Sinh năm Ất-sửu ( 1865) , 37 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-tỷ (1888) .

PHAN -CHU-TRINH (
t ) '

Quán xã Tây-lộc , huyện Hà đông , tỉnh Quảng nam .

Sinh năm Nhâm-thân (1872 ), 30 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh tý (1900 ).



KHOA GIÁP THÌN

Niên hiệu THÀNH THÁI ( * * ) thứ mười sáu (1904).

Quan đọc quyền :

Binh bộ Thượng-thư , sung Cơ mật đại-thần , Hồ Lệ

( 胡 麗 )

Hộ bộ Thượng-thư sung Cơ.mật viện đại thần , Hoàng.

Côn ( * )

Quan duyệt quyền :

Quang-lộc -tự -khanh , lĩnh Lễbộ Thịlang, Ngô.Huệ.

Liên ( % * )

Quang-lộc tự thiếukhanh , lĩnh Hộ-bộ Lang - trung,

Nguyễn -Quang ( k * )

Sắc ban Đệ-Nhị Giáp Tiến sĩ xuất thân 1 tên :

ĐẶNG VĂN THỤY ( 3 t đi

Giáo thụ phủ Diễn châu .

Quán xã Nho lâm , huyện Đông thành , tỉnh Nghệ an .

Là thân-phụ các viên Phó bảng Oánh và Tuân.

Thi Hội dự hạng thứ trúng -cách .

Sinh năm Mậu-ngọ (1858) , 47 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm-ngọ (1882) .

Hiện Chức Tế-tửu trường Quốc tử giám .

Sắc ban Đệ.Tam.Giáp Đồng Tiến - sĩ xuất thân 5 tên :

TRẦN-QUÍ-CÁP ( B * Để )

Quán xã Bất- nhị, huyện Duyên.phúc, tỉnh Quảng-nam .



- 242

nam.

Sinh năm Canhngọ (1870 ), 35 tuổi.

Thượng-hạng học-sinh trúng Tú-tài .

Chức Giáothụ phủ Ninh hòa . Can tội nặng.

HOẢNGKIÊM ( * * )

Quán xã Hoàng-xá, huyện Đông-thành, tỉnh Nghệ-an .

Sinh năm Quí-dậu (1873) , 31 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Quí-mão (1903) .

Hiện Triphủ phủ Hà-thanh.

HUỲNH-THÚC-KHÁNG ( * tế đề )

Hương-Nguyên , Hội-Nguyên .

Quản xã Thanh bình , huyện Hà-đông , tỉnh Quảng

Sinh năm Bính-tỷ (1876) , 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh tý (1900 ).

Can tội giao Đình nghị .

HỒ SĨ TẠO ( độ + rổ )3 士 造 )

Giáo thụ phủ.Tuy-hòa

Quản xã Hòa-cư, huyện Tuy- viễn , tỉnh Bình định .

Sinh năm Kỷ-ty (1869 ) , 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Tân-mão (1891 ).

Chức Tri huyện huyện Tân-định . Về bản quán. Gặp

Đại tang. Can tội giao Đình nghị .

NGUYỄN MAI ( Ba tôi )

Quán xã Tiên-điền, huyện Nghi- xuân , tỉnh Hà tĩnh .

Sinh năm Bính - tỷ ( 1876) , 29 tuổi .
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Trúng Cử nhân khoa Canh-tỷ ( 1900 ).

Phó.Bảng 5 tên :

TẠ THÚC -ĐĨNH ( Đặt t trê )

Cha con đều đỗ đại khoa.

Quán xã Minh hương, huyện Hương trà , phủ Thừa-

thiên.

Là con trai viên Phó.bảng Thúc-Dĩnh .

Tự viên này trở xuống là thi Hội dự hạng thứ trúng.

Sinh năm Canh thìn (1880 ) , 25 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Quí-mão (1903) .

Quan đến chức Thị-lang.

HOÀNG VĂN CƯ ( * * ĐỀ )

Quản xã Vạn-lộc, huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ-an .

Sinh năm Canh thân (1860) , 45 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Quí -mão (1903) .

Hiện lĩnh chức Đốc-học tỉnh Nghệ an .

thiên .

NGUYỄN-ĐÌNH-TIẾN ( k t

Quán xã Chất-long , huyện Phong điền , phủ Thừa

Là em trai viên Cử nhân Tinh . Anh ruột viên Cử.

nhân Chi .

Trúng Cử nhân khoa Quimão (1903) .

Hiện chức Thị-lang bộ Hộ .
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an.

NGUYỄN TƯ -TÁI ( 2 )

Quản xã Trung-Cần, huyện Thanh-chương, tỉnh Nghệ.

Sinh năm Kỷ -ty (1869 ), 36 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Giáp ngọ (1894) .

Hiện Tri huyện huyện Phong điền .

THÂN TRỌNG -NGẬT ( ơ ớ để

Quán xã An -lỗ , huyện Phong -điền , Phủ Thừa-thiên .

Là cháu nội viên Cử nhân Dịch. Em trai viên Cử .

nhân Cảnh. Cháu gọi viên Cử nhân Tuấn bằng bác. Chú

viên Cử nhân Binh .

Sinh năm Đinh-sửu (1877) . 28 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Qui-mão (1903 ) .

Hiện Trihuyện huyện Hoằng hóa .



KHOA ĐINH-MÙI

Niên hiệu THÀNH THÁI ( * * ) thứ mười chín (1907).

Kỳ thi Hội khoa này, vì viên Sử quán Tổng tài Cao

Xuân Dục tâu xin , được Vua ưng cho các Cổng -sĩ vào

thi đóng vi lẫn lộn , chứ không chia vi giáp vi ất như

trước ( nguyên lệ trước : các Cống-sĩ quán tự tỉnh Quảng

bình trở về Nam thì vào vi giáp , các Cổng-sĩ quán tự

tỉnh Hà-tĩnh trở về Bắc thì vào vi ất) .

Hạng trúng-cách 4 tên, hạng thứ trúng 6 tên . Bộ lại

tâu xin 1 quyền thông 3 kỳ được 6 phân là Nguyễn thạc

Tinh , và 2 tên đã dự thứ trúng -cách kỳ thi Hội khoa

trước là : Phan.Duy-Phổ , Đỗ Văn- Toại, đều được cho

vào dự thi Đình .

Quan đọc quyền :

Hiệp hiện đại học.sĩ , sung Sử quán Tổng-tài , An-xuân .

nam Cao-Xuân-Dục ( rằng đi H )

Hộ bộ Thượng-thư sung Cơ -mật-đại thần Hoàng-Côn th

Quan duyệt quyền :

Hình-bộ Thamtri Bui-Xuân.Huyến ( * * Kế )

Nội các Tham biện Tạ Hàm ( 3 i )

Sắc ban Đệ.Nhị Giáp Tiếnsĩ xuất thân 4 tên :

NGUYỄN.DUY.PHỒN ( HỄ P

Ông cháu anh em đều đỗ đại khoa

Quán xã Lý-hòa , huyện Bố trạch , tỉnh Quảng -bình .

Sinh năm Ất-dậu ( 1885) , 23 tuổi .
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Trúng Cửhhân khoa Quí-mão (1903) .

Là cháu nội viên Tiến-sĩ Huân . Con trai viên Cử .

nhân Miễn . Em trai viên Phó bảng Thẳng ; viên Cử-

nhân Cần và viên Tiến -sĩ Tích, Anh viên Phó bảng Thiệu .

Hiện chức Tá-lý bộ Học.

LÊ HOÀN ( * )

Quán xã La chử , huyện Hương trà , phủ Thừathiên .

Là con trai viên Cử nhân Soạn .

Kỳ thi Hội dự thứ -trúng cách .

Sinh năm Quí.dậu ( 1873), 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Bính ngọ (1906 ) .

Hiện chức Bố-chảnh tỉnh Nghệ an .

NGUYỄN KHẮC NIỆM ( B * H )

Hội-Nguyên

Quán xã Anấp , huyện Hương-sơn, tỉnh Hà-tĩnh.

Sinh năm Bính tuất (1886 ), 22 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Binh-ngọ (1906) .

Hiện hàm Thừa chỉ, sung chức Kiểm giáo trường

Quốc tử -giám .

NGUYỄN-ĐỨC-LÝ ( K ĐỂ ĐỀ )

Quán xã An-tràng, huyện Nghi lộc, tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Giáp tuất ( 1874) , 34 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh tỷ (1900) .

Hiện hàm Quang lộc- tự Thiếu khanh, lĩnh chức Đốc.

học tỉnh Thanh hóa .
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Sắc ban Đệ.Tam Giáp Đồng Tiếnsĩ- xuấtthân 3 tên

TRẦN ĐÌNH TUẤN ( BÈ ĐỂ T )

Sau đổi tên là Đình-Chu ( 3 )( 廷 週 )

Quán xã Xuân-hồ , huyện Nam-đàn , tỉnh Nghệ an .

Thi Hội dự hạng thứ trúng cách .

Sinh năm Tân.ty (1881) , 27 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Canh.tỷ (1900) .

Hiện chức Viên-ngoại bộ Hình.

LÊ -KHẮC-DOÃN ( * * 3 )

Hương Nguyên

Quán xã Liên-trì , huyện Ngọc sơn , tỉnh Thanh-hóa .

Là con trai viên Cử-nhân Huy-Tiến.

Thi Hội dự hạng thứ - trúng cách .

Sinh năm Kỷ- ty (1869), 39 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh dậu (1897).

Chưa kịp ra làm quan .

LÊ CHÍ-TUÂN ( H = 3 )

Quán xã Lâm xuân , huyện Tuyên chánh , tỉnh Quảng.

bình .

Là con trai viên Cử nhân Chi.Thức .

Sinh năm Tân.mùi ( 1871 ), 37 tuổi .

Thượng -hạng Ấm-sinh , trúng Tú -tài.

Hiện chức Thị lang bộ Binh.

Phó-Bảng 6 tên :
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NGUYỄN - THÚC-DOANH ( * từ đ

Quán xã Xuân liễu , huyện Nam đàn , tỉnh Nghệ.an.

Là con trai viên Cử nhân Thúc Kiều .

Tự đây trở xuống, là hạng thứ trúng- cách thi Hội.

Sinh năm Bính tỷ (1876) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Canh-tỷ (1900 ) .

Hiện chức Án sát tỉnh Quảng-trị.

ĐỖ VĂN TOẠI ( H x H )

Quán xã Nguyệtmại, huyện Vụ-bản , tỉnh Nam định .

Nguyên ông đã trúng hạng thứ trúng -cách khoa Giáp-

thìn (1904 ) , nhưng vừa xuất bảng xong thì ông gặp đại-

tang ! Xin cảo . Khoa này được vào dự Điện thi.

Sinh năm Nhâm thân (1872), 36 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Canh-tỷ (1900) .

NGUYỄN VĂN- THÀNH ( * Ỉn )

Quán xã Thức-vụ , huyện Đại an , tỉnh Nam -định .

Sinh năm Nhâm thân (1872 ) , 36 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh-ngọ (1906) .

PHAN -THIỆN -NIỆM ( * * )

Quán xã Quảlinh , huyện Vụ-bản, tỉnh Nam định .

Sinh năm Kỷty (1869 ), 39 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Bính -ngọ (1906 ) .

Là cháu nội viên Cử nhân Lịch .
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NGUYỄN - THẠC - TÍNH (阮 碩 性 )

Quán xã Xuân-la , huyện Nam-đàn , tỉnh Nghệ - an .

Sinh năm Đinh -sửu (1877) , 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Bính-ngọ (1906 ) .

Hiện Tri-phủ phủ Đức-thọ.

PHAN - DUY - PHỐ ( HỀ ĐỀ )( 潘 惟 溥 )

Quán xã Quỳnh đôi, huyện Quỳnh lưu , tỉnh Nghệ -an .

Sinh năm Ất . mão (1855) , 53 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm-ngọ ( 1882) .

Nguyên ông đã trúng thứ -trúng-cách khoa Ất - dậu

(1885) , song chưa kịp yết bảng, bỗng có biến ! Khoa này

chuẩn cho vào Điện-thí ông lại trúng.

Là con trai viên Cử nhân Duy Thanh. Anh trai các

viên Cử nhân Khang và Huệ .



KHOA CANH - TUẤT

Niên hiệu DUY - TÂN ( KỀ ¥ ) thứ bốn (1910)

Lệ thi khoa này đồi dịnh như sau :

Kỳ đệ nhất, thi 10 đạo văn-sách (5 bài Kinh, 2 bài

Truyện , 2 bài Bắc-sử và một bài Nam sử ).

Kỷ đệ nhị , thi một bài Chiếu hoặc bài Dụ, và 1 bài

Sớ tấu , 1 bài văn Biểu , đều dùng lối văn kim.

Kỳ đệ tam , thi 1 bài Luận chữ nho , và 2 bài Luận

quốc ngữ (đầu bài ra bằng chữ nho, văn thì làm bằng

quốcngữ ).

Kỳ đệ tử, thi 10 đạo Văn sách (2 bài hỏi về sử Thái-

tây , 2 bài Cách tri , 2 bài Địa dư nước nhà, 2 bài hỏi về

nhân-vật nước nhà , và 2 bài hỏi về thời sự ).

Các cổng sĩ thi kỳ thi đệ - nhất và đệ - tử, mỗi kỳ

làm được 6 bài là đủ lệ ( kỳ đệ nhất 2 bài Kinh, 2 bài

Truyện , 1 bài Bắc sử và 1 bài Nam-sử. Kỷ đệ-tứ, sử Thái.

tây , Cách -tri , Địa dư , nhân vật, mỗi thứ 1 bài và 2 bài

thời - sự) .

Nếu viên nào mỗi kỳ làm đủ cả 10 bài càng hay, hoặc

7, 8 bài cũng được.

Khi chấm phê , đổi phân ra điềm : Kề tự số không

đến số 20 điểm, quyền nào 10 điểm trở lên là hạng trúng,

quyền nào 9 điểm trở xuống là hạng rớt.

Viên nào trong kỳ đệ-nhất và đệ nhị, có một kỳ được

10 điểm trở lên cũng còn được vào dự kỳ đệ-tam. Lại

trong 3 kỳ có 2 kỳ được 10 điểm trở lên , mới được vào

dự kỳ đệ-tử.

Kỷ đệ - tam viết riêng bài Luận chữ Nho ra 1 quyền ,
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bài Luận chữ quốc ngữ ra 1 quyền bằng giấy tây. Sau khi

nộp quyền do Viện Đề-tuyền soạn cùng một hiệu : Như

quyền chữ nho đánhsố « Giáp nhất hiệu », thì quyền quốc.

ngữ cũng biên « Giáp nhất hiệu » , rồi mới rọc phách cả.

Quyền chữ nho, chiếu lệ các khoa trước, cũng do

các viên Lại phòng viết ngay ngắn phân minh ra , rồi đệ

giao các quan trường chấm .

Quyền quốc ngữ đề nguyên, không phải sao ra quyền

khác như chữ nho , giao ngay các quan trường chấm . Khi

quan trường trong và trường ngoài chấm xong, giao Viện

Đề -tuyển đối chiếu hợp phách, rồi đem cả 2 quyền (chữ

nho và chữ quốc ngữ ) đệ sang quan tràng ngoài kiềm lại :

Quyền nào bài chữ nho được 13 điểm trở lên , mà

bài quốc-ngữ được 7 điểm trở lên . Hoặc quyền nào bài

chữ nho được 7 điểm trở lên , mà bài quốc-ngữ được 13

điềm trở lên , mới được cộng lai rồi phân đôi thành số 10

điềm trở lên , và là hạng trung.

1
Nếu quyền nào một bàichữ nho hay quốc ngữ , tuy

được nhiều điểm (tự 13 đến 20 điểm ) , mà một bài kia

không được 7 điềm, cũng là hạng rớt .

Viên nào trong 4 kỳ hoặc 3 kỳ, đều được dự hạng 10

điểm trở lên , mà tình nguyện thi chữ Pháp, thì thi riêng

một kỳ .

Phép thi chữ Pháp : Thi 1 bài chữ Pháp dịch ra quốc

ngữ, đầu bài do tòa Khâm-sử ra , đệ sang quan trường

chuyển giao cho các Cổng sĩ mỗi viên một tờ, theo đó

dịch xong nộp quyền, giao viện Đề-tuyền đánh số rọc

phách. Lại chọn một viên quan Nam là hạng đường quan

am hiểu chữ Pháp đề chấm , chấm xong chuyển giao quan

trường nhận xét . Lối chấm phê cũng lấy tự số không
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đến số 20 điểm làm hạn . Nhưng chỉ kề số lẻ thôi. Đại.

khái như 11 điểm thì chỉ kề là 1 điểm .

Viên nào không muốn thi chữ Pháp cũng được,

không bắt ép.

Viên nào thông 4 kỳ cộng được 40 điểm trở lên , hoặc

3 kỷ cộng được 44 điểm trở lên (không kể có thi chữ

Pháp hay không , và quyền có tình nguyện thi chữ Pháp

cũng không căn cứ có điểm hay không) , và viên nào 3

kỳ được 30 điểm trở lên , cộng với điểm số lẻ kỳ thi chữ

Pháp mà được 41 điểm trở lên . Thầy đều là hạng trúng,

do quan trường chiếu lệ yết bảng, sẽ nhất luật vào dự kỳ

Điện.thi, chứ không chia riêng ra hạng chảnh-trúng và

phó - trúng- cách .

Kỳ Điện thi cũng phê điểm tự số 1 đến 20 điểm là

hạn . Duy kỳ Điện - thi so với kỳ thi Hội có phần long

trọng hơn, đầu bài cũng khó khăn hơn , cho nên đặc

cách gia hậu . Như 1 điểm lại được thêm 1 điểm thành

2 điểm , hai điểm lại được thêm 2 điểm thành 4 điểm ,

cứ theo thể mà tinh . Nếu quyền nào không được 1 điềm,

hoặc nửa điểm là hạng rớt.

Ngoài ra cử tính thông cả các kỳ Hội và kỳ Điện .

thí, hợp cộng lại rồi chia làm 6 thành . Viên nào mỗi

thành được 20 điểm , thì cho trúng Đệ nhất-giáp Tiến sĩ.

cập đệ đệ nhấtdanh (Trạng -nguyên ) .

Viên nào mỗi thành được 18, 19 điểm , thì cho trúng .

Đệ -nhất giáp Tiếnsĩ-cập -đệ đệ-nhị-danh (Bảng-nhữn) .

Viên nào mỗi thành được 16, 17 điểm thì cho trúng

Đệ nhất giáp Tiến sĩ- cập đệ đệ tam danh ( Thám -hoa ).
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Viên nào mỗi thành được 13, 14, 15 điểm, thì cho

trúng Đệ nhị- giáp Tiến -sĩ xuất-thân (Hoàng-giáp ).

Viên nào mỗi thành được 10 điểm hoặc 11 , 12 điểm,

thì cho trúng Đệtamgiáp đồng Tiến -sĩ- xuấtthân ( Tiến

sĩ) .

Viên nào mỗi thành được tự 7 điềm đến 9 điểm, thì

đặt vào hạng Phó bảng.

Cách cộng chia điểm như sau :

-Dả linh thi Hội kỳ đệ nhất 12 điểm , kỳ đệ-nhị 18 điểm,

kỳ đệ tam không điềm, kỳ đệ-tứ 14 điềm, thế là3 kỳ cộng

44 điểm , kỳ Điện thi 1 điểm, được thêm 1 điểm . Hợp

cộng 46 điểm, chia làm 6 thành, mỗi thành được 7 điềm

thừa 4. Là hạng Phóbảng.

Quyền nào kỳ đệ nhất 15 điểm, kỳ đệ nhị không

điểm , kỳ đệ tam 15 điểm , kỷ đệ tử 10 điềm , kỳ chữ Pháp

lấy số lẻ được 1 điểm , thế là 41 điểm, kỳ Điện thi 5

điểm, được thêm 5 điểm . Hợp cộng 51 điểm, chia làm

6 thành , mỗi thành được 8 điểm thừa 3 điểm . Cũng là

Phó-bảng.

Quyển nào thi Hội kỳ đệ nhất 15 điểm, kỳ đệ nhị 13

điểm, kỳ đệ tam 12 điểm, kỳ đệ tử 10 điểm, thể là 4 kỳ

50 điểm , kỳ Điện-thi 6 điểm , thêm 6 điểm . Hợp cộng 62

điềm, chia làm 6 thành , mỗi thành được 10 điểm thừa 2

điểm . Là trúng Tam -giáp đồng Tiến -sĩ .

18 điểm , kỳ đệ nhị 14

bất cập , kỳ chữ Pháp

điểm, kỳ Điện -thí 12

Quyền nào thi Hội kỳ đệ nhất

điềm , kỳ đệ-tam 15 điểm, kỳ đệ tử

lấy số lẻ được 8 điểm , thế là 55

điểm, thêm 12 điềm . Hợp cộng 70 điểm , chia làm 6 thành ,

mỗi thành được 13 điểm thừa 2 điểm. Là trúng Nhị-giáp
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Tiến sĩ. Ngoài ra cứ theo thể mà tinh,

Còn những quyền 3 kỳ Hội dự có số điểm , hoặc 3 kỳ

hợp cộng với điểm số lẻ kỳ chữ Pháp , mà chiếu lệ không

được dự hạng trúng -cách , đều gọi là hạng « điểm số ».

Số tiền phụ cấp các quan trường và các viên Lại

phòng cũng nghị tăng gấp đôi : Như viên chủ khảo lệ

cũ cấp 10$ 00 thì khoa này cấp 20 $00 v.v...

Lại thêm 2 viên Kiểmđộc, chọn trong các vị khoa

mục quan ngũ lục phẩm mà am hiểu quốc ngữ , đề đọc

quốc-ngữ cho các quan Ngoại tràng định điểm.

Còn các khoản khác đều theo lệ cũ .

Quan đọc quyền :

Hiệp biện đạihọc sĩ,

phụ Chánh phủ đại thần

lĩnh Hộ bộ Thượng thư , sung

Hoàng-Côn ( * ) ; Hiệp.

biện -đại học sĩ , lĩnh Nam-nghĩa Tông-đốc , HồĐắcTrung

( 3A 17 t ).

Quan duyệt quyền :

Lễ bộ Thị-lang Mai-Dực ( * )

)Thừa thiên Phủ doãn Từ Thiệp ( 4

Sắc ban Đệtamgiáp Đồngtiến sĩ xuất-thân 4 tên :

VƯƠNG -HỮU -PHU ( = * H )王 有 桴

Tên cũ là Đình-Thụy ( 3 đ )

Hộinguyên , Đình.nguyên .

Anh em đều đỗ đại khoa.

Quán xã Vân sơn , huyện Nam đàn , tỉnh Nghệ an .
Nghệ.an.

Là con trai viên Cử nhân Khôn. Cháu nội viên Cử
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nhân Toại. Em viên Phó bảng Trân . Em họ các viên Cử .

nhân Quí và Chánh.

Sinh năm Tân tỵ (1881 ) , 30 tuổi.

Trúng Cử-nhân khoa Quí-mão (1903) .

Hiện chức Thừa chỉ theo học trường Hậubỏ.

NGUYỄN-HÀM ( B đã )

Quán xã An-cư, huyện Thuậnxương , tỉnh Quảng trị.

Là con trai viên Cử nhân Bình, Cháu nội viên Cử .

nhân Điều .

Sinh năm Nhâm-ngọ (1882) , 29 tuổi,

Trúng Cửnhân khoa Bính ngọ (1906 ).

Hiện chức Thừa chỉ theo học trường Hậu bồ .

NGUYỄN SĨ-GIÁC ( % ±
)( 阮 士 轂 )

Ông cháu đều đỗ đại khoa

Quán xã Kim lũ , huyện Thanh trì, tỉnh Hà-đông.

Sinh năm Mậu-tỷ (1888) , 23 tuổi.

Thượng hạng Ấmsinh trúng Tú tài.

Là cháu nội viên Tiếnsĩ Trọng Hợp. Chắt nội viên

Cử nhân Cư. Con trai viên Cử nhân Duy.Nhiếp . Cháu gọi

viên Cử nhân Duy.Môn bằng bác .

BÙIHỮU-TỤY ( * * * )

Quản xã Thanh-thủy, huyện Nam đàn , tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Đinh mão (1867 ), 44 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Kỷ dậu (1909 ).

Hiện Thừa chỉ Thừa-biện Bộ học .
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Phó.Bảng 19 tên :

NGUYỄN QUÝNH ( * )

Thông sự tòa sử Nghệan .

Quán xã Kiệt-thạch , huyện Can Lộc, tỉnh Hà-tĩnh.

Là con trai viên Cử nhân Liên . Em trai các viên

Cử nhân Cận , Lượng, Quỳ, và viên Tiến - sĩ Sinh.

hóa.

Sinh năm Kỷ-mão (1879) , 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Kỷ-dậu (1909) .

Hiện Tri huyện huyện Nam-đàn.

TRƯƠNG.TRUNG -THÔNG (3Đ)

Quán xã Đan.chế, huyện Thạchhà , tỉnh Hà tĩnh .

Sinh năm Nhâm -thân (1872) , 39 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Đinhdậu (1897) .

Hiện hàm Tu-soạn , chức Thừa -biện bộ Công.

LÊ -TRỌNG -PHAN ( 黎 仲 璠 )

Quán xã Xuân liễu , huyện Namđàn, tỉnh Nghệ an .

Là con trai viên Cử nhân Tiệp.

Sinh năm Tân tỵ (1881) , 30 tuổi.

Thượng hạng Ấmsinh , Trúng Tú tài.

Hiện hàm Trước tác , theo học trường Hậu bồ .

NGUYỄN -XUÂN-ĐÀM ( t t t )

Tên cũ là Dục ( )

Quán xã Nguyệt-viên, huyện Hoằng hóa , tỉnh Thanh
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Sinh năm Mậu dần ( 1878) , 33 tuổi.

Vinh.

Trúng Cử nhân khoa Binh.ngọ (1906 ) .

Hiện Triphủ phủ Diễn châu .

NGUYỄN -THÚC.HIỆN ( * * H )

Quán xã Phú hậu , huyện An-thành, tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Canh -thìn (1880), 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Quí-mão (1903) .

Hiện hàm Trước tác, chức Thừa-biện bộ Cộng.

NGUYỄN CỪ ( B ĐỀ )

Ông cháu đều đỗ đại khoa.

Quán xã Thịnh lạc , huyện Nam đàn , tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Giáp-tuất (1874), 37 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Bính ngọ (1906).

Hiện chức Thừa biện bộ Hộ .

Là cháu nội viên Tiến-sĩ Thái. Em viên Cửnhân

TÔN THẤT.CHỦ ( * * * )

Tư-vụ bộ Hình

Bác cháu đều đỗ đại khoa .

Hệ thứ 9.

Là cháu gọi viên Phó bảng hàm Hiệp tả Thiêm bằng

bác. Anh viên Cử -nhân hàm Trước tác Huy .

Sinh năm Tân-ty (1881) , 30 tuổi .

Thượng hạng Tôn sinh , trúng Tú tài ,
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Hiện Bố chánh tỉnh Hà tĩnh .

HOÀNG.TĂNG BÍ ( t tử đ

Thế khoa .

Quán xã Đông ngạc , huyện Từ liêm , tỉnh Hà đông .

Sinh năm Tân tỵ (1881) , 30 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Binh-ngọ (1906 ) .

Là cháu nội viên Tiến sĩ Tưởng-Hiệp . Chắt nội viên

Hoàng giáp Tế-Mỹ, Cháu năm đời viên Tiếnsĩ Xuân -Thự

đời Cổ Lê.

LÊ XUÂN MAI ( * * H )

Quán xã Phủhậu , huyện Quỳnh -lưu , tỉnh Nghệ -an .

Sinh năm Giáptuất (1874), 37 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Đinh.dậu (1897).

Hiện chức Thừa biện bộ Lại.

PHAN -VŨ ( i % )

Hương Nguyên

Quán xã Thái- xá , huyện Đông-thành , tỉnh Nghệ an .

Sinh năm Kỷsửu (1889 ) , 22 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Kỷ.dậu (1909 ) .

Hiện Đốc-học tỉnh Phú-an .

BÙI . KỶ (裴 杞 )

Thể khoa

Quán xã Châu-cầu , huyện Thanh liêm , tỉnh Hà nam .

Là con trai viên Tiến-sĩ Thức . Cháu nội viên Phố .
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bảng Quể. Cháu gọi viên Tiến sĩ Ân Niên (tên cũ là Dị )

bằng bác họ .

Sinh năm Mậu-tỷ (1888) , 23 tuổi,

Trúng Cử -nhân khoa Kỷ dậu (1909) .

ĐÀO - VĂN - HUÂN ( ) * )

Quán xã Thịnhquả , huyện La-sơn , tỉnhHà tĩnh .

Sinh năm Canh-thân (1860) , 51 tuổi .

Trúng Cử nhân khou Kỷ dậu (1909)

Hiện hàm Trước tác , chức Thừa-biện bộ Học.

NGUYỄN - VĂN - THÔNG ( x
)

Sau đổi tên là Thúc-Hội ( * )

Quán xã Thanh-lương, huyện Hương-trà , phủ Thừa

thiên .

hóa.

Sinh năm Quí-mùi ( 1883) , 28 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Kỷ-dậu (1909 ) .

Hiện hàm Trước-tác, theo học trường Hậu-bộ .

NGÔ – ĐÌNH - CHÍ ( ; # * )
n )

Hàm Biêntu , chức Hành-tẩu bộ Lại .

Quán xã Thịnh-mỹ, huyện Lôi-dương, tỉnh Thanh-

Sinh năm Bính-dàn (1866) , 44 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh.ngọ ( 1906) .

Chức Tri phủ . Hồi hưu .
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nam .

VŨ - HÀNH ( đi Đô )

Hương - nguyên

Quán xã Long-phúc, huyện Duy- Xuyên , tỉnh Quảng.

Sinh năm Nhâm-ngọ (1882 ), 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Quí-mão (1903) .

Hiện Tri-phủ phủ Hàm thuận .

NGUYỄN - TIẾN - KIÊM
( K ĐỀ * )

Quán xã Tuần -tượng , huyện Kỳ-anh, tỉnh Hà tĩnh .

Sinh năm Giáp tuất (1874 ) , 37 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Kỷ dậu (1909 ).

Hiện chức Hành-tầu bộ Học .

NGUYỄN . DUY . THIỆU ( & tế Ba )

Ông cháu, anh em đều đỗ đại khoa

Quán xã Lý -hòa, huyện Bố trạch , tỉnh Quảng-bình.

Sinh năm Bính -tuất (1886), 25 tuổi.

Ấm -sinh thưởng hàm Điền tịch , trúng Tú -tài ,

Là cháu nội viên Tiến-sĩ Huân. Con trai viên Cử -nhân

Miễn. Em trai viên Phỏ-bảng Thắng ; Cử-nhân Cần ; Tiến-

sĩ Tích và Hoàng- giáp Phồn .

Hiện hàm Thừa chỉ, theo học trường Hậu.Bồ.

LÊ - HY - ĐỖ ( 黎希杜 )

Quán xã Xuân hòa , huyện Hương-trà, phủ Thừa-

thiên .

Sinh năm Mậu-thìn (1868) , 43 tuổi .
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Thượng hạng học.sinh trúng Tútài.

Hiện chức Thừa biện Phụ chánh phủ .

HOÀNG - TRỌNG - ĐÀI ( *
)(黄仲 臺 )

Quán xã Văn -la , huyện Phong-lộc , tỉnh Quảng bình .

Là con trai viên Cử nhân hàm Hiệp-biện Vĩ .

Sinh năm Mậu-tỷ (1888 ), 23 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Kỷ-dậu (1909) .



KHOA QUÍ – Sửu

Niên hiệu DUY.TÂN ( * ) thứ bảy (1913)

Khoa này tên trúng thử 6 trong kỳ Hội là Đinh Văn-

38 điểm , số linh kỳ chữ Pháp

được 8 điểm. Thế là chiếu theo lệ cũ 3 kỳ .

Chấp, thông 3 kỳ Hội được

... điềm

(nguyên lệ 3 kỳ 40 điểm), mà kỳ chữ Pháp hơn 7 điểm

nguyên lệ ... • linh điểm · • • ·
) , do Phủ xin gia

ăn cho trúng cách , được Vua chuẩn y .

Các Cổng sĩ làm văn thi kỳ đệ nhất và đệ tử , đồi dùng

5 đạo Văn-sách thôi (nguyên lệ trước , kỳ đệ nhất 6 đạo

văn sách , trong đó 2 đạo về Truyện. Nay đồi dùng 5 đạo ,

chỉ 1 đạo Truyện thôi. Kỳ đệ tử 6 đạo Văn-sách, trong

đó 2 đạo về thời sự . Nay đổi dùng 5 đạo , chỉ 1 đạo thời.

sự thôi).

Nguyên lệ trước, đầu bài luận quốc-ngữ ra bằng chữ

Hán. Nay Tòa Khâm-sử bàn xin ra đầu bài cũng bằng

quốc ngữ .

Còn các khoản khác , đều theo lệ khoa trước.

Duy lệ trước , 2 viên Đồng-khảo (một viên Nam một

viên Bắc ), cùng chấm bài cùng ký tên một lúc. Khoa này

mỗi viên chấm một lúc , ký tên riêng.

Kỳ chữ Pháp phải quan Đại -pháp chấm phê , rồi giao

quan trường nhận xét .

Quan đọc quyền :

Lễ bộ Hiệp biện , sung Phụ chánh phủ Đại thần Mỹ-

hòa tử Hoàng-Côn ( * E ) ; Hộ bộ Tham -tri Cao

Xuân Tiếu ( rằng # Ẻ ).
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Quan duyệt quyền :

Hồng -lô- tự.khanh , Biện-lý Học bộ .Nguyễn -Thiện Hành

( 阮 善行 )

Quang -lộc tự thiếu -khanh , lĩnh Phụ-chánh-phủ Viên-

ngoại Phạm Liệu ( tây ) .

Sắc ban Đệ-nhị-giáp Tiến - sĩ xuất thân 1 tên :

ĐINH VĂN.CHẤP ( ít * )

Thế-khoa

Quán xã Kim khê, huyện Nghi-lộc , tỉnh Nghệ an .

Là con trai viên Tiến sĩ Chất . Chắt nội viên Tiến-sĩ

Phác .

Sinh năm Qui-ty (1883) , 21 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm.tỷ (1912) .

Hiện Đốc học tỉnh Quảng-nam .

Sắc ban Đệ-tam -giáp Đồng Tiến sĩ- xuất thân 5 tên :

VŨ -NHỊ-CÁT (( 武

Hành đầu bộ Lại .

吉 )

Quán xã Trúc lâm , huyện Hương trà , phủ Thừa thiên .

Sinh năm Ất dậu (1885) , 29 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Quí-mão (1903) .

Hiện chức Lang trung bộ Học .

NGUYỄN.VĂN.GIẢ ( t t t阮文 檟 )

Huấn đạo huyện Phủ-vinh.

)

Quán xã Tri-lễ , huyện Lương-sơn, tỉnh Nghệ an .
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Sinh năm Nhâm thân (1872) , 42 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Bính -ngọ (1906) .

Hiện chức Viênngoại bộ Hình.

MAI-HỮU.DỤNG ( # # Âu )( 枚 有用 )

Quán xã Nga -lộ , huyện Nga-sơn, tỉnh Thanh hóa.

Sinh năm Tân mùi (1871) , 43 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Bính-ngọ (1906) .

Chức Ngự sử .

PHAN.HUY-TÙNG ( để đả )

Hội Nguyên .

Huấn đạo huyện Đông sơn

Quán xã Canh-hoạch, huyện Can Lộc , tỉnh Hà tĩnh ,

Sinh năm Mậu dần (1878) , 36 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa Bính ngọ (1906 ) .

Hiện chức Lang -trung bộ Hình

PHẠM -HỮU -VĂN ( k t )

Quán xã Nam trung , huyện Phú-vinh, phủ Thừa thiên .

(nguyên người tỉnh Gia-định) .

Sinh năm Nhâm-ngọ (1882) , 32 tuổi .

Trúng Cửnhân khoa Nhâm tỷ (1912) .

Hiện Tri phủ phủ Tĩnh gia .

Phó.Bảng 4 tên :

VŨ XUÂN TÂM (
đ

Quán xã Định hướng , huyện Kim-sơn, tỉnh Ninh
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bình.

Sinh năm Nhâm thân (1872) , 42 tuổi

Trúng Củ nhân khoa Kỷ.dậu (1909) .

ĐỖ XUÂN.PHONG ( } # # )

Quán xã Đoán-quyết , huyện Thụy.nguyên, tỉnh

Thanh hóa .

Sinh năm Đinh sửu (1877) , 37 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm tý (1912).

Hiện Tri huyện huyện Đức phổ.

PHAN -SĨBÀNG ( H } b )

Ông cháu đều đỗ đại khoa .

Quán xã Vũliệt , huyện Thanh chương , tỉnh Nghệan .

Là cháu nội viên Tiến sĩ Thục. Con trai viên Cửnhân

Ngạc. Cháu gọi các viên Cử nhân Trạm , Cơ và Bằng là bác.

Sinh năm Kỷ-sửu (1889) , 25 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Nhâm-tỷ (1912).

Hiện chức Giáo thụ .

LÊ -KINHTHIỀN ( the
)

Quản xã Anấp , huyện Hương sơn , tỉnh Hà tĩnh.

Là con trai viên Cử nhân Kinh Y. Cháu nội viên Cử .

nhân Kinh.Hợp .

Sinh năm Binh-tuất (1886) , 28 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm tý (1912).

Hiện chức Thừa-phái.



KHOA BÍNH THÌN

Niên hiệu KHẢI-ĐỊNH ( * * ) thứ nhất (1916)

Khoa này quyền Nguyễn.Can.Mộng đã rớt kỳ thi Hội.

Được Vua xuống dụ rằng : Văn-lý có thể lấy được. Gia

ân lấy rộng thêm vào hạng trúng cách thứ 12. Nguyên

quyền trúng cách thứ 12 là Nguyễn-Đức-Vận số điểm hơi

kém, nay đặt xuống thứ 13. Quan trường tuân theo một lần .

Quan đọc quyền :

Lễ bộ Hiệp tá Hoàng-Côn ( Đ )

Bình-phủ Tổng-đốc Hoàng-Quảng Phu ( * * )

Quan duyệt quyền :

Thị lang Nguyễn-Văn-Lý ( X ĐỂ )

Tá- lý Lê- Chi- Tuân ( 4 Ễ )

Sắc ban Đệ.nhị-giáp Tiến sĩ xuất thân 1 tên

TRỊNH.THUẦN ( 3 đ )

Quán thôn Ích hạ, tỉnh Thanh hóa . 38 tuổi .

Trúng Cử-nhân khoa Kỷ dậu (1909) .

Hiện Giáo thụ phủ Hưng-nguyên .

:

Sắc ban Đệ tam giáp Đồng Tiến -sĩ xuất thân 6 tên :

NGUYỄN XUÂN.ĐÀN ( * )

Hội-Nguyên .

Quán xã Thịnh-xá, tỉnh Hà- Tĩnh , 24 tuổi.

Là con trai viên Cử nhân Xuân.Đê.

Trúng Cử nhân khoa Nhâm -tỷ (1912) .



- 267

bình .

Hiện Trợ -giáo trường Quốc tử ; Đốc học tỉnh Quảng-

ĐINH -LOAN - TƯỜNG ( 1 KH )

Quán xã Ngọc đoài, tỉnh Nghệ an , 31 tuổi. Tri huyện

huyện Đại-lộc .

Đĩnh.

Trúng Cử nhân khoa Ấtmão (1915) .

Là con trai viên Cử nhân Luyện . Em trai Cử nhân

Hiện Thừa phái bộ Lại .

BÙI-BẰNG- THUẬN ( * M , M )

Ông và cháu đều đỗ đại khoa.

Quán xã Liên bạt Chù , tỉnh Hà đông, 34 tuổi . Trúng

Cử -nhân khoa Binh ngọ (1906 ).

Là cháu nội viên Tiến sĩ BùiTuấn . Anh ruột viên Cử-

nhân Bằng Đoàn .

Hiện Nghị-viên Tòa Bồi thẩm

NGUYỄN-HUY -NHU ( k đây )阮 輝 濡

Quán xã Vạn lộc , tỉnh Nghệ.an , 30 tuổi . Trúng Cử

nhân khoa Kỷ dậu (1909) .

Hiện Giáo thụ phủ Quảng hóa.

LÊ KHẮC-KHUYẾN ( t t t )

Quán xã Nguyệt-viên , tỉnh Thanh hóa, 38 tuổi . Trúng

Cử -nhân khoa Kỷ-dậu ( 1909) . Hiện chức Hành-tầu bộ

Học.
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NGUYỄN NGỌC-TOẢN ( K É )

Quán xã Đan -sa , tỉnh Quảng bình . 29 tuổi. Trúng Cử .

nhân khoa Nhâm -tỷ (1912) . Chức Tri-phủ phủ Duyên .

khánh.

Phó Bảng 6 tên :

NGUYỄN.CAN MỘNG ( 34 )

Quán xã Hoằng nông , tỉnh Thái-bình. 32 tuổi. Trúng

Cử nhân khoa Nhâmtý (1912) .

Hiện Huấn đạo huyện Ý.yên .

LÊ-TIẾN -PHÙNG ( * )

Hương.Nguyên

Quán xã Thanh hà , phủ Thừa thiên . 36 tuổi . Trung

Giải-nguyên khoa Kỷ-dậu (1909 ) .

Hiện chức Hành-tầu viện Cơ mật .

LÂM -HỮU-LẬP ( # # )

Quán xã Đại an , tỉnh Nam -định. 40 tuổi. Trúng Cử-

nhân khoa Canh-tỷ (1900) .

Hiện Huấn đạo trường Qui thức.

CHU.THIỆN SỰ ( * * * )

Quán xã Long-ân - Trung , tỉnh Nghệ-an , 35 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Químão (1903).

Hiện chức Kinh lịch tỉnh Thanh hóa.

NGUYỄN-TRỌNG -TĨNH ( c h đây )

Quản xã Long hòa , tỉnh Gia định . 26 tuổi.



269

Trúng Cử nhân khoa Ất mão (1915) .

Hiện Tri huyện huyện Hươngsơn .

NGUYỄN -ĐỨC-VẬN ( l
( 阮德 運

Quán xã Hoành sơn , tỉnh Nghệ an . 32 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Nhâm tý (1912).

Hiện chức Hành tẩu bộ Binh,

)

1



KHOA KỶ -MÙI

Niên hiệu KHẢI ĐỊNH ( = ) thứ bốn (1919 )

Phép thi khoa này nghị đổi như sau :

Kỳ đệ nhất, thi 5 đạo văn sách : 1 đạo hỏi về Kinh ;

1 đạo truyện ; 1 đạo thời sự ; 1 đạo Nam sử và 1 đạo sử

Thái tây.

Kỳ đệ nhị, thi 1 bài Chiếu , 1 bài Biểu và 1 bài về

loại Công văn .

Kỳ đệ tam , thi 2 bài Toán , 1 bài Luận quốc ngữ đặt

thành câu hỏi.

Kỳ đệ-tứ, thi 1 bài quốc ngữ dịch ra chữ Pháp , 1 bài

chữ Pháp dịch ra chữ Hán , và 1 bài luận chữ Pháp .

Quyển nào 4 kỳ hoặc thông 3 kỳ cộng được 40 điểm

trở lên là trúng cách (kỳ chữ Pháp 1 điểm trở lên đều

được kể là số điểm : Không như khoa trước , chỉ được

kể số lẻ thôi).

Có 5 quyền : Hoàng Yên ; Dương Thiệu Tường ; Vũ.

Khắc.Triển ; Đặng-văn-Oánh và Nguyễn-Ngọc.Hoàng, thi

Hội không đủ điểm , quan trường đã cho vào hạng bị

rớt . Nhờ Hoàng Thượng gia ân lấy thêm. được vào dự

kỳ Điện-Thí .

Khoa này là khoa thi cuối cùng, các sĩ nhân Tủ tài

nào do quan đầu Tỉnh sát hạch , mà có học lực , sẽ làm

tờ tâu xin , đều được dự thi .

Kỳ Điện-thí chính Vua ra đề tài . Tùy theo văn - lý kỳ

này mà định thứ bậc , chứ không căn cứ vào số điểm

các kỳ thi Hội.
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Quan đọc quyền :
:

An tĩnh Tổngđốc Trần-Tiễn .Hối ( BỀ Y

Công -bộ Tham tri Nguyễn-Duy -Tích ( BH

Quan duyệt quyền :

Lại bộ Thị lang Nguyễn.Đình Hiến (

)

t

* )

營 )
Quảng-trị Án-sát Nguyễn Thúc Doanh ( 7

Sắc ban Đệ tamgiáp Đồng Tiến -sĩ xuất thân 7 tên

NGUYỄN.PHONG DI (

Si-tů .

Hồ )

Quán xã Nguyệt viên , tỉnh Thanh hóa , 31 tuổi .

Lục-sự tòa Khâm -sử .

TRỊNH -HỮU -THĂNG ( * * H )

Ngụ tại phố Định-tả , tỉnh Nam-định, 35 tuổi .

Trúng Cử -nhân khoa Kỷ dậu (1909) .

Là con trai viên Cử nhân Quang Chiều .

Em trai viên Cử nhân Hữu Phu .

Hiện Thừa-phái viện Cơmật.

LÊ VĂN -KỶ (kt )黎 文 紀

Kinh Y- viện Phó.

Quán thôn Lạc Thiện , tỉnh Hà tĩnh . 28 tuổi.

Trúng Cử -nhân khoa Mậu -ngọ (1918 ) .

Là con trai viên Cử nhân . Văn.Uyền . Cháu gọi viên

Cử nhân Văn Thống bằng bác .

)
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NGUYỄN -CAO -TIỀU ( t ng tốt )

Giáothụ lĩnh Huấn-đạo huyện Hoằng-hóa.

Hương-Nguyên ; Hội-Nguyên.

Quán xã Bảnthủy , tỉnh Thanh hóa . 33 tuổi .

Trúng Giải-nguyên khoa Ấtmão (1915 ).

Hiện Chức Nhập các tòa Khâmsứ .

BÙI-HỮU-HƯU ( * * A )

Anh em đỗ đồng khoa .
1

Quản xã An-ninh.Thượng, phủ Thừa thiên . 40 tuổi.

Trúng Cửnhân khoa Kỷdậu (1909) .

Là anh trai viên Phó bảng Thử.

Vua ban chức Nhập-các.

VŨ KHẮCTRIỂN ( * * Ă )

Lục sự tòa Khâmsử .

Quán xã Mỹ-lộc tỉnh Quảng- bình . 37 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm tý (1912) .

Hiện Tri huyện huyện Đồng xuân .

DƯƠNG -THIỆU-TƯỜNG ( * 3% t

Bác cháu đều đỗ đại khoa .

Quán xã Vân đình , tỉnh Hàđông . 25 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Ấtmão (1915 ),

Là cháu gọi viên Tiến sĩ Khuê bằng ông bác. Cháu

nội viên Giải nguyên Lâm . Con trai viên Cử nhân Phan .

Hiện Thừaphải viện Cơ mật.
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Phó.Bảng 16 tên :

NGUYỄN -XUÂN ĐÀM ( K * * )

Quán xã Quần-ngọc , tỉnh Hà tĩnh, 31 tuổi.

Trúng Tú tài, Giáo sư .

Hiện chức Thừa phải viện Cơ-mật.

BÙI HỮU THỨ ( * * ĂN )

Anh em đỗ đồng khoa,

Quán xã An-ninh-Thượng, phủ Thừa thiện, 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Kỷ.dậu (1909) .

Là em trai viên Tiến sĩ Hưu .

Hiện Thừa phái bộ Lại .

CHU-VĂN-QUYỀN ( * t để )

Quán xã Anlai, phủ Thừa thiên . 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Đinh mão (1915) .

Chức Thừa phái bộ Hộ .

MAI-DUYÊN ( # ; )

Chú cháu đều đỗ đại khoa.

Quán xã Hậu-đàm, tỉnh Thanh hóa, 28 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu-ngọ (1918 ).

Cháu gọi viên Thảm hoa Anh Tuấn bằng ông bác.

Hiện Thừa-phái bộ Lễ .

PHẠM ĐÌNH -LONG (
* )

Quán xã An tây , tỉnh Quảng nam , 25 tuổi . Tú-tài .

Hiện Thừa phải bộ Lễ .
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ĐẶNG.VĂN-OÁNH ( * * * )

1

Cha con đều đỗ đại khoa .

Anh em đỗ đồng khoa.

Quán xã Nho lâm , tỉnh Nghệ an . 34 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Nhâm.tỷ (1912) .

Là con trai viên Hoàng giáp Đoan. Anh ruột viên

Phó-bảng Hưởng.

Hiện chức Giáo thụ phủ An-nhân.

TRẦN NGUYÊNTRINH ( Bí Ăn )

Quán xã Đông tháp, tỉnh Nghệ-an , 39 tuổi. Tú tài.

Hiện Thừa phái bộ Binh .

LÊ -NGUYÊN LƯỢNG ( * )

Cha con đều đỗ đại khoa .

Quán xã Xuân thành , tỉnh Quảng trị . 25 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Ất-mão (1915).

Là con trai viên Tiến-sĩ Phát. Anh ruột viên Cử.

nhân Phả .

Hiện theo Hậu bổ.

NGUYỄN -HÀ.HOẰNG ( k kỹ Ân )

Quán xã La-trảo , tỉnh Quảng-nam , 25 tuổi . Tú tài.

Giáo.sư

Hiện chức Thừa phái bộ Binh.

HÀ VĂN -ĐẠI ( t t 3 )

Quán xã Tiên điền , tỉnh Hà tĩnh , 21 tuổi .



275

Trúng Cử nhân khoa Ấtmão (1915) .

Cháu gọi viên Cử nhân Văn-Gia bằng ông chủ .

Hiện chức Thừaphái bộ Công.

LÊ VIẾT TẠO ( Điể )

HươngNguyên

Quán xã Nguyệt viên , tỉnh Thanh hóa . 44 tuổi.

Trúng Giải nguyên khoa Kỷ.dậu (1909 ) .

Hiện chức Thừa-phải bộ Hình.

NGUYỄN TẤN ( B đã )NGUYỄN-TẤN ( 阮 瑨

Quán xã Thường xuân , tỉnh Nghệ an . 33 tuổi . Tủ-tài.

Hiện chức Thừaphái bộ Cộng.

NGUYỄN -NGỌC HOÀNG ( ± Để )

Quán xã Tiến-lộc , tỉnh Ninh-thuận . 33 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Nhâm-tỷ (1912) .

Hiện chức Hành-tẩu bộ Học .

•
NGUYỄN CƯ ( B đã )

Thể Khoa.

Ông cháu đều đỗ đại khoa.

Quán xã Phù chánh , tỉnh Quảng bình . 21 tuổi.

Trúng Cử nhân khoa Mậu ngọ (1918) .

Là con trai viên Cử nhân Cừ. Cháu nội viên Tiến sĩ

Hành. Chắt nội viên Đạisử Đăng Giai.

Hiện chức Thừa phải viện Cơ-mật,
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ĐẶNG-VĂN -HƯỚNG ( * * rộng )

Cha con đều đỗ đại khoa.

Anh em đỗ đồng khoa

Quán xã Nho-lâm , tỉnh Nghệ an . 32 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Binh -ngọ (1906 ).

Là con trai viên Hoàng-giáp Đoan. Em trai viên Phó-

bảng Oánh.

Hiện chức Giáo thụ phủ Diễnchâu .

HOÀNG-YÊN ( đề để

Phán sự tòa Hìnhchánh

Quán xã Minh hương , phủ Thừa thiên , 31 tuổi .

Trúng Cử nhân khoa Mậu ngọ (1918) .

Hiện Tri huyện huyện Bình.Khê.
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